Giáo án Vật Lý lớp 12 – Năm học 2006 - 2007


Ngày soạn:……………………                                                        Ngày giảng:…………………… 



phần I :  dao động và sóng

chương I: dao động cơ học
tiết1: Dao động Tuần hoàn – Dao động điều hoà - Con lắc lò xo

  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức, kĩ năng, tư duy : Học sinh hiểu được các khái niệm về dao động, dao động tuần hoàn, dao động điều hoà, các khái niệm về chu kì, tần số, li độ. Phân  biệt sự giống nhau và khác nhau giữa các loại dao động trên.
    2) Tư tưởng, tình cảm : Học sinh tiếp cận với kiến thức và kĩ năng tư duy  ở bậc cao hơn so với lớp trước nhằm làm cơ  sở cho việc thi tốt nghiệp  và thi đại học 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:  +  Chuẩn bị giáo án lên lớp.

                   + Tham khảo tài liệu: SGK, SGV, một số tài liệu khác 
                   +  Chuẩn bị con lắc lò xo ( nếu làm thí nghiệm)
    2)trò:    +  Vở, sách giáo khoa

                  +  Một số dụng cụ  học tập  

   B/ Thể hiện trên lớp :
   I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục, nắm được lí do nghỉ của hs, tình hình lớp học(2')

   II.Giới thiệu chương trình:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề (3ph):Trong cơ học có rất nhiều chuyển động mà ta phải quan tâm . Tuy nhiên có một loại chuyển động trong đó có sự lặp đi lặp lại của cđ xq một vị trí cân bằng , vd : 


+ C/đ của bông hoa hồng lay động trước gió 


+ C/đ của quả lắc đồng hồ đang hoạt động 

       Vậy loại c/đ trên đgl gì ? đặc điểm ? 

   2) Giải quyết vấn đề (35ph):  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV : Với vd đưa ra , hãy so sánh sự khác nhau của 2 loại cđ 

      + cđ của bông hoa 

      + cđ của 1 ô tô

GV : Nếu ta gọi c/đ  của bông hoa là dao động , hãy đn !

HS: Trả lời đn như sgk 

GV : Trong các dao động , có thể 1 dao động đặc trưng như quả lắc đồng hồ 

Ta thấy có đặc điểm gì ? 

HS : Có sự lặp đi lặp lại hệt như cũ 

GV : Đây chính là dao động tuần hoàn 

GV: Trong dao động tuần hoàn còn có dao động theo quy luật đặc biệt . Ta xét dao động của con lắc lò xo 

 HS: Mô tả hiện tượng khi con lắc lò xo dao động

GV: Hướng dẫn hs xđ dạng chuyển động của hòn bi. Nêu nhận xét 

HS : Dao động tuân theo quy luật của hàm sin 

GV : Đây chính là kết quả 

Dao động đó gọi là dao động điều hoà 

- GV cho hs đn về dao động điều hoà 

HS: đ/n theo SGK
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GV : Trên đây là quá trình khảo sát dao động của con lắc đơn theo phương ngang . Căn cứ vào phương pháp này ta có thể khảo sát dao động của con lắc đơn theo phương thẳng đứng

  + Vị trí I  : Lò xo          

không giãn: 
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  + Vị trí II: độ giãn

tại vị trí cân bằng là: 
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  + Vị trí III: Vật dời vị

 trí cân bằng tới vị trí

 chuẩn bị dao động,

độ dời là: x                           
	1> Dao động (5ph): 

. Những cđ có giới hạn trong kg lặp đi lặp lại xung quang vị trí cân bằng gọi là dao động 

2> Dao động tuần hoàn(10ph):

 - Là dao động mà trạng thái của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau 

  - Chu kì là khoảng thời gian ngắn nhất để một dao động lặp lại như cũ 

       Kí hiệu : T đơn vị : s ( Giây ) 

  - Tần số của dao động :   Số lần dao động trong một đơn vị thời gian 

      Kí hiệu :    f     , đơn vị   : Hz  (Héc )

3, Con lắc lò xo . Dao động điều hoà (20ph): 

 * Xét dao động theo phương ngang : 

* Cân bằng tại O :

                                                   0

* Kéo dần tới A                                 

                                                   0           A

*Nếu tới B 

                                                   0           A 

                                        B

Trong giới hạn đàn hồi ta luôn có : 

                    F = - k x 

Theo định luật II Niu tơn ta lại có :

                    F= m a 

  Vậy : ma   = - k x (  
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(      x" + (2  x = 0                               (2)  

Pt (1) có nghiệm    x = A sin ((t + ( )   (3)  

đây là 1 dao động điều hoà theo hàm sin 

  Từ (2)  có     x= A sin [ ((t + 
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ta thấy ngay khoảng T = 
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 là thời gian để dao động lặp lại hệt như cũ 

do đó    f =  
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III . Củng cố bài: (4ph): 

GV : Giới thiệu về cách xác định dao động của con lắc theo phương thẳng đứng 

Vị trí II:
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                              Vị trí III:   
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) + mg = ma

      (    Fđh =P   (  K
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=mg                                                          =>    -Kx- K
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 +mg= ma

                                                                                                             a= 
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Học sinh: so sánh (4) thấy đây chính là phương trình (1), vậy con lắc thẳng đứng cũng dđđh

 IV- Dặn dò và hướng dẫn BTVN: (1ph):
 - học, đọc thêm sách giáo khoa.             

 -BTVN: Đâu là dao động tuần hoàn       -mặt hồ gợn sóng                    -cành cây đung đưa trước gió

                                                                 -dâyđàn rung                           -người chơi xà đơn

-Trả lời: Xét trong khoảng thời gian không  lớn, cđ của người chơi xà đơn và dây đàn rung coi là dđđh

Ngày soạn:……………………                                                        Ngày giảng:…………………… 

                    Tiết 2:  khảo sát dao động điều hoà
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : Học sinh hiểu được cách chiếu một chuyển động tròn đều xuông một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. : Nắm được khái niệm về pha, pha ban đầu , tần số góc.

    2)Tư tưởng , tình cảm : rèn luyện tính kỉ luật , tính sáng tạo trong học tập nhằm tăng cường những hiểu biết về bộ môn vật lí

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: chuẩn bị giáo án lên lớp, các dụng cụ cần thiết(hình vẽ minh hoạ )

                    tham  khảo tài liệu giảng dạy:SGK,SGV

    2)trò:     chuẩn bị vở, SGK, các dụng cụ học tập.        

   B/ Thể hiện trên lớp :
 I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục , nắm được lí do nghỉ của hs,tình hình lớp học(2')

II. Kiểm tra bài cũ:

    Câu hỏi:

câu  hỏi1: định nghĩa các khái niệm: dao động, dao động điều hoà.

câu hỏi2: hãy phân biệt dao động điều hoà với dao động tuần hoàn.

    Đáp án:

câu 1: yêu cầu trả lời đúng như định nghĩa SGK đã nêu

câu 2: giống nhau vì chúng đều tuần hoàn

           khác  nhau do dao động điều hoà tuân theo quy luật hàm sin (cosin)

   Biểu điểm:

câu1: đ/n dao động  (4đ),đ/n dao động điều hoà (4đ) ,ví dụ minh hoạ (2đ)

câu 2:giống nhau (5đ) ,khác nhau (5đ)

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề(3ph): việc hiểu cụ thể dao động,đặc biệt là dao động điều hoà là cơ sở cho quá trình nghiên cứu tiếp theo về các loại dao động.  dẫn đến yêu cầu khảo sát dao động điều hoà

   2) Giải quyết vấn đề (35ph):  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Hiểu thế nào là một chuyển động tròn đều.

HS: Trả lời(vì học lớp 10)

GV: thuyết trình về khảo sát: chiếu chuyển động tròn đềucủa M xuống hai trục vuông góc  (và XX' (sở dụng hình vẽ trên bảng)

. cho học sinh kết luận khi tìm được  

X= A. sin((t +()

HS: d đ đ h được coi là h/c của một cđ tròn đều 

G V: Nêu kết luận như  SGK , gợi ý 

đại lượng ((t +()gọi là gì ? 

HS : ( GV hướng dẫn cho quan sát hình vẽ ) 

gọi là góc .

GV : Giá trị ((t +() xđ vị trí của toạ độ tại thời điểm t gọi là pha hay góc pha của cđ tròn đều 

GV phân tích mqh của ( với f 

HS : Hiểu ( là tần số góc 

GV : Xét d đ của con lắc lò xo 

đưa ra các điều kiện như SGK 

HS : Xác định được ( = 
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GV : Hãy viết pt dao động 

HS : Viết được 

       x= A. sin((t +()

GV : Vậy chọn t ( 0 thì sao ?

HS : ( sẽ thay đổi 

GV : Chu kì dao động của con lắc có thay đổi không ? 

HS : ( GV hướng dẫn thêm ) ta có : 

      T = 
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 nếu ( không đổi thì T không đổi 

GV : nghĩa là T không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài 

( dẫn đến đn như SGK 

GV : Giới thiệu phần (4 ) vẽ hình sự lệch pha x , v , a 


x       

a

so sánh 2 pt      s" + (2s  = 0 

               Và     x" + (2s  = 0HS : d đ của con lắc đơn là d đ đ h 
	I > Chuyển động tròn đều và dao động điều hoà (10ph): 

- khảo sát cđ của một chất điểm M với vận tốc ( ta có 

            x  = A. sin((t +()                     x

- Hình chiếu của một cđ tròn đều         p           M1
là 1 d đ                                                                MO    

đ h ( chiếu xuống                                  o             (
 đường thẳng nằm 

trong cùng mặt phẳng 

2 > Pha và tần số của dao động điều hoà(3ph) : 

       (t + (  : Góc pjha hay pha của dao động tại t 

      ( : Góc pha ban đầu ( t= 0)

      ( = 2 ( f   : Gọi là tần số góc 

3 > Dao động tự do (7ph):

Xét d đ  của con lắc lò xo 

Chọn t = 0 lúc buông tay . Khi đó x = A 

 ( Sin ( = 1 (( = 
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PT có dạng  :   x = A. sin((t +()

 * KL : Điều kiện ban đầu thay đổi dẫn đến A , ( thay đổi  nhưng ( , t không thay đổi 

* Định nghĩa : (SGK ) 

- Hệ d đ tự do gọi là hệ dao động 

4 > Vận tốc và gia tốc trong d đ đ h (5ph):

v = x'  = ( A. sin((t +()

a = v'  = (2 A. sin((t +()

* KL : a,v của 1 d đ đh cũng biến thiên điêù hoà cùng tần số 

5 > Dao động của con lắc đơn(15ph) :
* Cấu tạo của con lắc đơn ( HVẽ)

* Xét d đ con lắc đơn với ( ( 100 

sin ( = ( = 
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-  Lực tác dụng lên con lắc 
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- F gây ra c/đ của con lắc 

  F = P . sin ( = - m
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  F = ma    (  a = - 
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( S" + (2 s =0 

( d đ con lắc đơn là d đ đ h 

Chu kì     T = 2( 
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* Chú ý : Với dao động nhỏ , chu kì con lắc đơn không phụ thuộc vào biên độ d đ đ h




* Củng cố bài(3ph) : 


GV : Tại sao công thức  T= 
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  chỉ đúng với các dao động nhỏ ?


Trả lời :  Với dao động nhỏ thì sin ( ( ( 

Và dây cung OA ( OA 


[image: image25.wmf]IV > Dặn dò và hướng dẫn làm BTVN (2ph): 

1-Dặn dò:
 - Học theo câu hỏi SGK 


            - Làm bài tập 5,6,7 SGK 

2-hướng dẫn : Bài tập 5,6,7 đều phải chú ý đến công thức tính chu kì T=2(/(
Ngày soạn:……………………                                                        Ngày giảng:…………………… 

tiết 3:       bài tập
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Học sinh nắm được kĩ năng giải bài tập  dao động cơ học . đồng         

    thời củng cố kiến thức về các khái niệm trong dao động điều hoà  

    2)Tư tưởng , tình cảm : ý thức học tập được rèn luyện trong quá trình làm bài tập .Nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc giải bài tập vật lí 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:


+ Chuẩn bị giáo án lên lớp 


+ Tham khảo tài liệu : SGK , SBT  vật lí 12 

    2)trò:


+ Chuẩn bị vở bài tập 


+ Chuẩn bị bài tập có trong SGK và SBT             

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục , nắm được lí do nghỉ của hs,tình hình lớp học(2')

II. Kiểm tra bài cũ(5ph):

    Câu hỏi:


* Câu hỏi 1 :     Thế nào là là 1 dao động điều hoà ? cho VD 


* Câu hỏi 2 : Dao động tự do là gì ? Thế nào là hệ dao động ? VD ? 

    Đáp ánvà biểu điểm:


* Câu 1 : 
+ Định nghĩa d đ đh ( SGK )      : 6 đ




+ VD : Quả lắc động khi dao động :.......       4 đ 


* Câu 2 :
+ Định nghĩa d đ đh ( SGK )      : 5 đ




+ Hệ dao động là hệ có d đ tự do . VD : con lắc lò xo      : 5 đ

 III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Để nắm vững kiến thức về d đ đ h đặc biệt là d đ của con lắc lò xo , con lắc đơn cần thực hiện việc giải bài tập loại này  

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV : cho h/s đọc và căn cứ vào đề bài xđ các dữ liệu đã cho 

HS : xđ được A , ( , ( 

GV : Cho h/s xđ f 

- sau đó thay t= 5 s vào pt li độ và vận tốc 

- Cho h/s xđ giá trị của cos 2( , sin 2(
HS : cos 2( = 1 , sin 2(= 0

GV :  Kết thúc lời giải

- Cho h/s đọc đề bài , lựa chọn phương án giải 

GV : Lưu ý chúng ta lấy dữ liệu và kết quả của bài 6 

- cho h/s lại 2 công thớc xđ chu kì con lắc tại mặt đất và mặt trăng 

HS : Tìm được lời giải ( theo hướng dẫn của GV ) 

GV : Cho h/s viết pt tổng quát 

Lưu ý các đại lượng cần xđ : A , (, (
HS : Một h/s lên xđ phần a 

GV : Phần b có 2 cách xđ được 

Lời giải    C1: Lấy v theo x'(t):HS tự làm

C2 : Sử dụng phân tích kết hợp 

     x2 + 
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	Bài tập 5 : ( 8ph ) 

Lời giải : 

Ta có :    x = 4 cos 4(t      Do đó    f= 
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 = 2 ( Hz) 

 Vậy     A = 4 (cm) 

             (= 0                      Với    t= 5 s

             (= 4(                   x= 4 cos 20(     = 4 (cm)

                                           v= - 16 sin 20(   = 0

 Bài tập 7 (10ph): 

Lời giải :

Ta thấy 

TĐ = 1,5   ; gĐ  = 9,8 m/s 

Khi gt = 
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  Ta phải xđ Tt  

Vì vậy    TĐ  = 2(  
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               Tt = 2(  
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Do đó :   
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Bài tập chọn thêm(20ph):

Một con lắc lò xo d đ đ h với biên độ A = 3 cm chu kì T = 0,5 s . Tại thời điểm t = 0 . hòn bi của con lắc đi qua VTCB 

     a ) Viết PTDĐ của con lắc 

    b ) Tính vận tốc của bi khi x = 1,5 cm 

Lời giải : 

a - Ta có : A = 3 cm , ( = 4 ( 

( ptdđ  : x = 3 . sin 4(t

b- Vận tốc hòn bi 

C1 :  v =x ' = ( A cos (t  = 12 ( cos 4(t   ( cm / s)

                                        32,6 cm

xđ được 2 giá trị   v = 

                                       -32,6 cm  

C2 : Dựa vào pt 

   x2 + 
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w

v

  = A2    ( tìm được kết quả trên )




* Củng cố bài(3ph) : 


GV : Tại sao công thức  T= 
[image: image33.wmf]g
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p

2

2

=

  chỉ đúng với các dao động nhỏ ?


Trả lời :  Với dao động nhỏ thì sin ( ( ( 



Và dây cung OA ( OA 


[image: image34.wmf]IV > Dặn dò và hướng dẫn làm BTVN : 

1-Dặn dò:
 - Học theo câu hỏi SGK 


            - Làm lại bài tập 5,6,7 SGK 

2-hướng dẫn : Bài tập 5,6,7 đều phaỉ chú ý đến công thức tính chu kì T=2(/(
Ngày soạn:……………………                                                        Ngày giảng:…………………… 

                                           tiết4:

năng lượng trong điều hoà
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :học sinh nắm được sự biến đổi năng lượng trong trong quá trình dao dộng điều hoà. biết chứng minh định luật bảo toàn cơ năng qua dao động của con lawcs lò xo áp dụng  giải bài toán  vật lí.

    2)Tư tưởng , tình cảm :nâng cao nhận thức và tư duy trừu tượng trong lô gíc vật lí ............

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:giáo án, đồ dùng giảng dạy, tài liệu tham khảo: SGK, SGV

    2)trò:   vở, dụng cụ học tập, SGK tham khảo         

   B/ Thể hiện trên lớp :
 I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục , nắm được lí do nghỉ của hs,tình hình lớp học(2')

II. Kiểm tra bài cũ(5ph):

    Câu hỏi:1. câu hỏi kiểm tra (kiểm tra gợi mở bài mới)


-Mô tả dao động điều hoà và cho biết ý kiến về sự biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà 

    Đáp ánvà biểu điểm:


- d đ biến đổi theo quy luật hàm sin ( cos) (3đ)


VD : Con lắc đơn , con lắc lò xo (2đ)


- Tại vị trí bắt đầu buông tay  : Wt  lớn nhất (2,5đ)


  Tại vị trí cân bằng  : Wđ  cực đại (2,5đ)

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:

   2) Giải quyết vấn đề:

* Thời gian phân phối :  

  


Phần1-15 phút 

                                 Phần2-20 phút 

                                 Phần 3-5phút 

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: vẽ hình biểu diễn dao động của con lắc lò xo.

Hỏi: sự biến đổi năng lượng ( cơ năng) của con llắc diễn ra như thế nào?

HS: mô tả sự biến đổi cơ năng

GV: Lấy một số điểm đặc biệt chứng tỏ sự biến đổi qua lại giữa Wđ (Wt .

qua phân tích ( kết luận.

Chuyển ý: vậy thì cơ năng trong dao động con lắc có dược bảo toàn không? 

GV: Đưa ra các công thức xác đinh động nang Eđ và  công thức xác định thế năng Et . cho học sinh viét biểu thức cuối và tổng Eđ +Et ( tức cơ năng)

HS: ( sau khi xác định Et ,Eđ ) xác định được cơ năng(E) 

GV: Căn cứ vào kết quả ta nhận thấy m, ( ,A là hằng số.

vậy ta kết luận như thế nào?

HS: Rõ ràng cơ năng trong dao động điều hoà được bảo toàn

Sau khi kết luận cần đưa ra sự phân tích mối liên hệ giữa E và A
	1 > Sự biến đổi năng lượng trong dao động 

  Xét dao động của con lắc lò xo 

Tại vị trí A ( li độ cực đại ) : Ft  cực đại 

  - Buông tay ( Fk = 0 ) : c/đ hướng về vị trí can bằng vận tốc tăng dần ( Eđ tăng dần , Et ↓

 -Tại O : Fđh  =0 ( Et  = 0 ( Eđ = max 

( Do quán tính bi c/đ qua O 

  - Tại B : bị nén cực đại  ( Et  max, Eđ  = 0 

( bi c/đ về O   Eđ (  , Et ( 

 * Trong quá trình d đ : Eđ (  ( Et (và ngược lại 

2 > Sự bảo toàn cơ năng trong d đ đh :

+ Động năng của hòn bi 

   E đ  = 
[image: image35.wmf]2

1

m v2       x = A sin ((t+ ( )

                               v = A cos ((t+ ( ) 

( E đ =  
[image: image36.wmf]2

1

m (2 A2 cos2((t + ()

+ thế năng của viên bi 

Et = 
[image: image37.wmf]2

1

 KX2 =
[image: image38.wmf]2

1

KA2 sin2 ((t+ ( )

với K =m(2
Et=
[image: image39.wmf]2

1

m (2 A2 sin2 ((t+ ( )

xét tổng Eđ + Et = E: cơ năng

E= 
[image: image40.wmf]2

1

m (2 A2

* Kết luận: trong suốt quá trình dao động điều hoàn cơn năng không đổi và tỉ lệ với bình phương biên độ.

* Chú ý: E phụ thuộc vào kích thước ban đầu vì A lớn (E lớn ( trong giới hạn đàn hồi) 


* Củng cố bài: Mô tả sự biến đổi năng lượng trong con lắc đơn ( định tính)

Hướng dẫn: cách mô tả hệt như với con lắc lò xo 

III -Hướng dẫn học và làm bài tập về nhà

 * Học theo câu hỏi SGK

* BTVN :BT3 (SGK)

*Hướng dẫn:khi  tính toán X dùng đơn vị chuẩn phải là m cho nên khi tính năng lượng con lắc phải đổi đơn vị X.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:……………………                                                        Ngày giảng:…………………… 

                                           tiết5,6:

sự tổng hợp dao động
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :

-Học sinh nắm được phương pháp giản đồ véc tơ, sự trễ pha, sớm pha của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số.

-Thông qua phương pháp giản đồ véc tơ tổng hợp hai dao động  điều hoà  cùng phương cùng tần số xác định được biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp 

    2)Tư tưởng , tình cảm :

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:
+ Giáo án, đồ dùng giảng dạy

+ Tài liệu tham khảo : SGK, SGV.

    2)trò: 
+ Vở, đồ dùng dạy học, 

+ SGK

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục , nắm được lí do nghỉ của hs,tình hình lớp học(2')

II. Kiểm tra bài cũ(5ph):

    Câu hỏi:

Hãy mô tả định tính quá trình biến đổi năng lượng của con lắc đơn

    Đáp án và biểu điểm:

* Trong dao động của con lắc lò xo : 

Tại A: Li độ cực đại , thế năng cực đại(1,5đ)

Từ A( O : Thế năng giảm, động năng tăng dần(1,5đ)

Tại O: động năng cực đại , thế năng bằng không(1,5đ)

Từ O( B : ( quán tính) động năng giảm dần, thế năng tăng dần(1,5đ)

Tại B: tương tự như tại A (1,5đ)

 KL: (2,5đ)

   Trong suốt quá trình luôn diễn ra hiện tượng  động năng tăng, (thế năng giảm và ngược lại

   III. Bài giảng : 

   1) Thời gian phân phối : 

tiết 1:từ phần 1đến phần 3    Phần1: 5 phút 

  Phần 2:20 phút                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Phần 3:10phút 

                 
tiết 2:tiếp theo từ phần 4 đến hết

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: đưa ra một số ví dụvề dao động của vật

Kết luận: dao động của một vật có thể là sự tổng hợp nhiều dao động thành phần

* Nêu vấn đề: vậy để xác đinh một dao động tổng hợp ta làm như thế nào?

* Chuyển ý: xét sự lệch pha của các dao động thành phần 

GV:

- Đưa ra ví dụ về  hai con lắc

- Nêu quá trình kích thích dao động

Hỏi: Vậy thời gian hai dao độngcó khác nhau bao nhiêu?

HS: t=
[image: image41.wmf]4
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GV: Hãy viết phương trình  tổng quát cho hai dao động 

HS: ( viết được như sgk)

GV: Nếu về thời gian khác nhau thì pha dao động có khác nhau không? cụ thể?

- Sau đó: giáo viên cùng học sinh lập phương trình dao động hai con lắc

Đặt câu hỏi: Hãy xác định hiệu số pha hai dao động. 

HS: Xác định được (1-(2 =
[image: image42.wmf]2

p

( không đổi)

GV: Đưa ra khái niệm về độ lệch pha (( sau đó đặt vấn đề : Với các giá trị khác nhau của(( thì trạng thái hai dao động sẽ thế nào ?

Gợi ý: cho học sinh có quin tắc xét dấu

* Chuyển ý: phương pháp nào được áp dụng cho việc tổng hợp dao động ? đó chính là phương pháp giản đồ véc tơ .

nội dung phương pháp như sau: giáo viên nêu cơ sở phương pháp 

hỏi: hãy cho biết mối quan hệ giữa dao động điều hoà với chuyển động tròn đều

HS: nêu và kết luận dao động điều hoà là hình chiếu của chuyển động tròn đều 

GV: căn cứ từ cơ sở nêu phương pháp giản đồ véc tơ  
	1/ Những thí dụ về sự tổng hợp dao động:

- Trong thực tế: dao động một vật thường là dao động tổng hợp 

- ví dụ: - võng treo trên tàu biển 

             - Người đi xe máy

2/ Sự lệch pha của các dao động

- Xét dao động hai con lắc lò xo.

* phương trình dao động: X1 = A1 sin( (t+ (1)

                                          X2 = A2 sin( (t+ (2)

* Con lắc hai trễ hơn  con lắc một: t=
[image: image43.wmf]4

T


- theo phương pháp khảo sát dao động điều hoà. chọn to =O tại X1=A1 

ta có (= 
[image: image44.wmf]2

p

(X1= A1 sin( (t+
[image: image45.wmf]2

p

)

với t=
[image: image46.wmf]4

T

    lúc  đó X2 =A2   , (=o

hương trình dao động: X2 =A2 sin(t

- hiệu số pha của hai dao động: (1-(2=
[image: image47.wmf]2

p


là một số không đổi (gọi độ lệch pha:((
((=(1-(2

qui tắc xét dấu:    ((> o: d đ 1 nhanh pha hơn d đ 2

                             ((<o: d đ 1 chậm pha hơn d đ 2

  (k= 0, (1, (2)      s(=2k(   :        2d đ cùng pha 

                              s(=(2k+1)(:     2d đ ngược  pha 

3/ Phương pháp giản đồ véc tơ :

- Cơ sở : Coi d đ đh là b/c của c/đ tròn đều 

- Phương pháp : Mỗi dao động điều hoà được biểu diễn bằng 1 véc tơ quay

Cụ thể : 

    + Dựng trục (( ) nawmf ngang    xx' ( (  = O 

   + Vẽ 
[image: image48.wmf]A

r

 tỉ lệ với A , 
[image: image49.wmf]A

r

 hợp với (( ) góc ( 

    + Quay 
[image: image50.wmf]A

r

 theo chiều (+) với vận tốc (  (đều )

    + Chiếu lên xx' ta được 1 d đ đ h 

                  X = A sin( (t+ ()




* Củng cố bài ( Cho tiết 1 -5ph) 


- GV : ( Yêu cầu ) trả lời câu hỏi 3 ( Tr 20 - SGK)


- Hướng dẫn :     ptd đ của x,v,a :




x= A sin ((t+ 
[image: image51.wmf]2

p

)




v= A sin ((t+
[image: image52.wmf]2

p

+ 
[image: image53.wmf]2

p

)             xđ ( ( = (1 -(2 ( kết quả 




a= A(2 sin ((t- 
[image: image54.wmf]2

p

)

III-Hướng dẫn học và làm BTVN:

*Học theo  câu hỏi trong SGK

*Suy nghĩ và trả lời :tại sao lại có thể áp dụng một chuyển động tròn đều cho việc tổng hợp d.đ.đ.h

*Hướng dẫn :áp dụng phần khảo sát c/đ tròn đều

Ngày soạn:……………………                                                        Ngày giảng:…………………… 

Tiết 6 : sự tổng hợp dao động    [ Tiết 2 ( Tiếp theo )]

A/ chuẩn bị: Như phần chuẩn bị tiết 5

 B/ Thể hiện trên lớp :
 I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục , nắm được lí do nghỉ của hs,tình hình lớp học(2')

II. Kiểm tra bài cũ:(5')

    Câu hỏi:  Nêu phương pháp giản đồ véc tơ  - Vec tơ quay của Frexnen

    Đáp án và biểu điểm:  *  Cơ sở : Dựa vào c/đ tròn đều (2đ)


       

        * Phương pháp :  Phải nêu đủ 4 bước như đã trình bày ở phần 1(8đ)

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Chúng ta nói rằng có thể tổng hợp 2 d đ đ h bằng phương pháp giản đồ véc tơ . Vậy , việc áp dụng cụ thể như thế nào ? Phương trình dao động tổng hợp ra sao ? 


* Thời gian phân phối : Phần 4 : 20 phút 





     Phần 5 : 15 phút   . Còn 5 phút : Củng cố bài 

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV : Háy nhắc lạin pp giản đồ véc tơ của Frexnen ! 

HS : nhắc lại theo yêu cầu của GV 

GV : Ta ăn cứ pp này xây dựng phương án tổng hợp 2 d đ đh cùng phương , cùng tần số như sau :

GV :   - Xây dựng phương pháp tổng hợp theo từng bước của giản đồ véc tơ 

          - Trong quá trình y/c h/s cùng tham gia 

* Hỏi : Khi 
[image: image55.wmf]1
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quay đều có những giá trị nào không đổi ? 

            Hình bình hành OM1MM2 có biến dạng ?

            Kết luận như thế nào về 
[image: image57.wmf]A

r

 ?

GV : Sau khi cùng phân tích với h/s 

đưa ra kết quả xác định x 

* Chuyển ý :  Để viết được ptd đ tổng hợp , ta phải xđ A và ( 

  GV :    - Cho h/s  xét ( OM2M  để 

xđ A = 
[image: image58.wmf]ON

theo Đlí cosin 

     - Lưu ý đổi cosOM2M=- cosM1OM2
  Lí do :   2 góc bù 

    Sau đó  xđ kết quả của A 

* Hỏi :   Để xđ được ( ta làm thế nào ?

Gợi ý :    Xét (OP'M 

      HS :    Xđ được   tg(= 
[image: image59.wmf]'
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OP


     GV : Cùng h/s   xđ tg(
             Sau đó nêu lên chú ý với mối liên hệ độ lệch pha  s(
	4/ Tổng hợp dđđhcùng phương cùng tần số bằng phương pháp frexnen.

- xét hai d đ cùng phương , cùng tần số 

                        x1= A1 sin ((t+ (1)

                        x2=A2sin ((t+ (2)

-xác định dđ tổng hợp như sau:

+ dựng xx' ()=o

+ vẽ A1  ,A2   ~ A1 ,A2   
với: A1 hợp (() góc (1
[image: image60.wmf]
       A2 hợp (() góc (2
+ quayA1 ,A2 (đều) với vận tốc góc 

kết quả: hình bình hành OM1MM2 không biến dạng

A= A1 + A2 A luôn hợp với (() góc không đổi và quay cùng A1, A2 với vận tốc góc 

+ chiếu lên xx' : OP = OP1 + OP2
x=x1 + x2= Asin ((t+ ()

X: Làdđđh  tổng hợp cùng phương cùng tần số

* Nhận xét:

5/ biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp 

* Xét ( OM2M.

kết quả: A2 = A12 +A22+2 A1A2 cos((2 - (1)

* Xét (OP'M

kết quả: tg (= 
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[image: image62.wmf]2

2

1

1

2

2

1

1

cos

cos

sin

sin

j

j

j

j

A

A

A

A

+

+


* chú ý:

+ hai dđ cùng pha (((= 2k( ((1=(2)

ta có: A= A1 + A2  

+ hai d đ ngược pha((( = (2k +1) (
ta có: A= (A1 - A2(


 III. Củng cố bài dạy : 

     GV :   Yêu cầu h/s làm bài tập trắc nghiệm sau :



- Cho 2 d đ đh do 1 vật cùng thực hiện    x1 = 4 sin ((t+
[image: image63.wmf]4

p
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x2=4
[image: image64.wmf]3

 sin ((t+
[image: image65.wmf]4
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- Tìm đáp án đúng 



     A.     x= 5 sin ((t+
[image: image66.wmf]2

p
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     B.     x= 8 sin ((t+
[image: image67.wmf]12
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)                         Trả lời : Đáp án E



     C.     x=8 sin ((t+
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IV - Hướng dẫn học và làmBTVN : BT 5 - SGK  (Tr 20)

*Học theo câu hỏi trong SGK

*Hướng dẫn làm BT:

+Nắm vững phương pháp giản đồ véc tơ

+Biểu diễn các dao động trên giản đồ

============================================

Ngày soạn:……………………                                                        Ngày giảng:…………………… 

                                           tiết7:

bài tập
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :thông qua việc giải bài tập củng cố kiến thức về sự tổng hợp dđđh bằng phương pháp véc tơ  nâng cao giải bài tập vật lí 

    2)Tư tưởng , tình cảm :

+ Rèn luyện kĩ năng, tư duy, tính kỉ luật trong giờ học 

+ Phát huy tính độc lập sáng tạo trong học sinh

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:
+Giáo án lên lớp , đồ dùng giảng dạy 



+ Tham khảo các tài liệu ngoài SGK  : SGV , các sách tham khảo 

    2)trò:  
+ Vở bài tập , SGK , SBT



+Các dụng cụ học tập          

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục , nắm được lí do nghỉ của hs,tình hình lớp học(2')

II. Kiểm tra bài cũ:

 Câu hỏi: Hãy trình bày tóm tắt phương pháp véc tơ quay của Frexnen

 Đáp án và biểu điểm: Mỗi d đ đh được biểu diễn bằng 1 vec tơ quay gồm các bước được tiến hành như :    

 
+ Dựng trục chuẩn ( ( xx' = 0(1,5đ)


+ Vẽ 
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= A theo tỉ lệ xích đã chọn  ; (
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, () = ((2,5đ)


+Quay đều 
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 với vận tốc góc ( (3,5đ)


+ h/c của 
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trên xx'   : x = A sin ((t+()(2,5đ)

III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:

    * Lựa chọn bài tập tổng quát chữa cho h/s . Cụ thể 


+ BT 5 - Tr 20 - SGK


+ BT                   SBT

* Thời gian phân phối cho giờ dạy : 


+ Phần I, II : 5 phút 


+ BT5 , BT : 20 phút 


+ Học sinh chữa bài tập áp dụng : 15 phút 

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: cho học sinh đọc bài cần chữa

Hỏi: với yêu cầu bài ra các dữ liệu đã đầy đủ chưa?phương pháp giải quyết như thế nào?

HS: ( trả lời) đủ yêu cầu xác định kết quả phần c.

GV: Chúng ta nên áp dụng triệt để phương pháp véc tơ quay cho học sinh biểu diễn giản đồ của bài.

* Bài tập:

GV: Sau khi đọc xong đề bài:

yêu cầuhọc lập phương trình dao động theo phương trình tổng quát.

HS: - dễ dàng lập được theo phương trình tổng quát.

GV:- để xác định dao động tổng hợp t phải xác định các đại lượng nào?

       - cho xác định xong tiến hành vễ giản đồ 

HS: dễ dàng thấy A2 ,A3 ngược hướng

GV: hướng dẫn cách xác định A sau dó cụ thể từng bước.

- Dựa trên giản đồ cho học sinh xác định sin((( ?

HS: tóm được(
GV: cho viết phương trình tổng hợp 
	* BT 5 ( Tr20 - SGK) 

ta có: (=2(f=100(                      x

a- Phương  trình dđđh(2)

x1 =2a sin (100(t + 
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x1 =a sin (100(t + ()

b- Giản đồ véc tơ                                   (1
A1 = A1    theo  tỉ lệ xích đã                   

A2 = A2    chọn trước             M2                              (
c- Từ giản đồ véc tơ:

M2OM=( -
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mà M2OM =(= 
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*Bài tập (sách ôn thi tốt nghiệp)

phương trình dao động ba thành phầnlà:

x1=433sin 120 (t (mm)

x2=150 sin(120(t + 
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x3= 400 sin(100(t- 
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phương trình dao động tổng hợp

x= A sin ((t +()

ta có: (=120 (
theo giản đồ: A2 =A12 + ( A3 -A2 )2  (250.00

A(500(mm)

sin (= -
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vậy x= 500sin 120(t- 
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* phần học sinh tự làm:

GV: đọc bài số 1(stk)  cho học sinh lên bảng làm bài tập này

*Cho học sinh vẽ giản đồ véc tơ hai dđđh: 
x1=127 sin (t (mm)

x2 = 127 sin ((t- 
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GV: cho học nhận xét về A1, A2 (1, (2                                              (A(= OM= 2OI= 2 
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kết quả A1= A2 (A1, A2) = 600                                                                     A= 127 
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Hỏi: OM1M2 là gì?                                                           ( ptdđ tổng hợp: x= 127
[image: image87.wmf]3

sin (t +
[image: image88.wmf]6

p


HS: tam giác đều                                            

GV: cho học sinh xác đinh OM theo kết quả

từ giản đồ (=
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1

M2OM1 = 
[image: image90.wmf]6

p


III. Bài tập về nhà:

GV: yêu cầu về nhà làm thêm bài tập sau :

Lưu ý: Các bài tập loại này cần phải chú ý đến giản đồ véc tơ trước.

vì thế cần tập trung nắm vững về phưpng pháp giản đồ vec tơ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:……………………                                                        Ngày giảng:…………………… 

tiết:8,9

dao động tắt dần , dao động cưỡng bức
  A/ chuẩn bị:( cho cả 2 tiết )
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Nắm được các khái nniệm dao động tắt dần , dao động cưỡng bức , sự cộng  hưởng


Nắm được điều kiện gây ra dao động cưỡng bức và cộng hưởng 

    2)Tư tưởng , tình cảm : Qua bài dạy , h/s hiểu thêm ý nghĩa thực tiễn của các dao động từ đó nnhận thấy sự cần thiết của việc đầu tư cho học tập

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:
+ Giáo án , các dụng cụ học tập , dụng cụ thí nghiệm (Hoặc hình vẽ )



+ Tham khảo các tài liệu : SGK , SGV 

    2)trò:         + Vở viết , các dụng  cụ học tập 


            
+ SGK 

   B/ Thể hiện trên lớp :
 I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục , nắm được lí do nghỉ của hs,tình hình lớp học(2')

II. Kiểm tra bài cũ:(Không kiểm tra )

    Câu hỏi:

    Đáp án:

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:  Điều kiện quan trọng cho con lắc đơn , con lắc lò xo d đ đ h đó lầ Fc =0



Trong thực tế thì điều kkiện trên là lí tưởng . Vậy dao độngcủa con lắc như thế nào ?

  * Thời gian phân phối tiết 1 gồm :

Phần 1 : Dao động tắt dần  



25 phút



Phần 2 : Dao động cưỡng bức 
15 phút 



Củng cố bài và ổn định tổ chức      5 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV : Sau khi đặt vấn đề đưa ra câu hỏi 

    - Bằng nhận thức thực tiễn hãy cho biết d đ thực của con lắc như thế nào ?

HS : - Dao động thực (giảm dần(dừng lại 

GV : Từ các phân tíchvà kết quả đã nhận định 

 -Hãy định nghĩa d đ tắt dần

 - Sau khi h/s định nghĩa đưa ra ví dụ mminh hoạ về con lắc có thể bằng 2 cách 

   C1: TN0 thực tiễn ( Nếu có )

   C2: Phân tích trên cơ sở hình vẽ 

Gồm 4 bước :   - d đ trong kkhông khí

                         -d đ trong H2O

                         -d đ trong dầu nhờn

                         -d đ trong dầu rất nặng 

Hãy so sánh kết quả các TN0 trên !

HS : (Qua hình vẽ sẽ thấy được sự giảm về A)

GV : Đưa ra nhận định cuối cùng về sự có lợi, có hại 

* Chuyển ý : Trong trường hợp dao động tắt dần để duy trì nó ta phải làm thế nào ? Khi đó dao động này gọi là gì ?

HS : Tác dụng 1 lực vào vật 

GV : Lực đó có đặc điểm như thế nào ?

(Từ cáh đặt vấn đề như vậy GV đưa ra đ/ nghĩa 

  -trong d đ cưỡng bức , ta hãy xét xem dao động riêng của vật và dao động do ngoại lực cưỡng bức xuất hiện và tồn tại như thế nào ?

(GV phân tích và lưu ý 

   Để tránh phức tạp ta chỉ cần lưu ý giai đoạn sau 
	1/Dao động tắt dần 

-Thực tế các vật dao động đều chịu tác dụng của lực ma sát  do đó dao động bị tắt dần

 Ví dụ : lò xo giảm sóc

 - Định nghĩa :Những dao động có biên độ gảm dần theo thời gian 

- Lưu ý :  + Trong d đ tắt dần các khái niệm ''Biên độ '', ''tần số '', ''chu kì ''là gần đúng 

               + Sự tắt dần của d đ có thể có lợi hoặc có hại 

Ví dụ về sự có lợi : Bộ giảm xóc 

 Ví dụ về sự có hại : d đ con lắc đồng hồ 

      không khí               dầu nặng

2/ Dao động cưỡng bức 

- Định nghĩa : Dao động được duy trì bởi ngoại lực biến đổi tuần hoàn ( lực cưỡng bức) :   

   Fn = H. sin (('t+()

- Trong đó    H: Biên độ ngoại lực

                    (':  Tần số góc của lực cưỡng bức

* Lưu ý :   -Trong thời gian đầu , dao động của vật là sự phức tạp gồm 

          + Dao động riêng của vật 

          + Dao động do ngoại lực cưỡng bức 

    - Sau khoảng (t  : Chỉ còn dao động do ngoại lực cưỡng bức gây nên 


3. Củng cố bài giảng :



Đặt câu hỏi : Dao động cưỡng bức có dùng để tăng cường biên độ dao động riêng ?



Trả lời : NL ngoại lực cưỡng bức khác pha với sự biến thiên NL của vật . nó không tăng cường biên độ mà là bù đắp NL thiếu hụt 

III. Hướng dẫn học và làm BTVN :

 -Học theo câu hỏi SGK

 -BTVN

 -Hướng dẫn:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:……………………                                                        Ngày giảng:…………………… 

tiết:9( Phần tiếp theo )
dao động tắt dần , dao động cưỡng bức
  A/ chuẩn bị: :(Như đã trình bày ở tiết 8)
  B/ Thể hiện trên lớp :
 I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục , nắm được lí do nghỉ của hs,tình hình lớp học(2')

 II. Kiểm tra bài cũ:

 Câu hỏi:Dao động tắt dần do nguyên nhân nào ? Để khắc phục ,duy trì dao động ta có biện pháp gì ?

Đáp án và biểu điểm :
- Do xuất hiện ngoại lực cản(ma sát ,lực cản của môi trường) -4đ





- Duy trì bằng ngoại lực .  En  = A sin ((t + ()-4đ

-Ngoại lực này biến thiên tuần hoàn. Gọi  là lực cưỡng bức -2đ

III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:Khi thực hiện d đ cưỡng bức , nếu f ( fo , hoặc nếu f = fo . thì điều gì sảy ra ?

        +có thể dao động sẽ bị triệt tiêu ?

        + có thể dao động có biên độ tăng cường  ?             

       * Thời gian phân phối : 



+ Phần kiểm tra và ổn định :  5 phút 



+ Phần 3 - Sự cộng hưởng    :  15 phút 



+ Phần 4 - ứng dụng     :          10 phút



+ Phần 5 - Sự tự dao động :     10 phút



+ Phần củng cố bài :                 5 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV : Sử dụng hình vẽ và trình bày TN0 như SGK ( Leu ý 2 con lắc A, B coi như con  lắc đơn nhưng không treo bằng dây mềm )

    Hỏi : Khi kích thích dao động của con lắc B  , con lắc A có dao động không ? Tại sao ?

HS : (Trả lời )    Con lắc A d đ do có lò xo L 

GV:   Con lắc A bị cưỡng bức dao động 

* TN0 cho biết :    + A giảm nhanh khi   

                                    f(f0 

                             +Amax  khi f=f0 

* Kết  luận : hiện tượng trên là hiện tượng cộng hưởng 

GV : ( Sau khi kết luận ) cần nhấn mạnh điều kiện cộng hưởng

* chuyển ý :   Vậy hiện tượng cộng hưởng có ý nghĩa thực tiễn như thế nào? 

GV: Nêu lên những mặt có lợi và có hại đậc biệt là ví dụ về đoàn quân qua cầu 
HS : Nhận thấy có thể có hại trong XD , cầu đường 

GV : Dưa ra kết luận về việc ứng dụng và khắc phục 

* chuyển ý :  Có những dao động trong thực tế có theer được duy trì rất lâu không tắt dần 

        VD : d đ đồng hồ quả lắc . Vậy đó là hiện tượng gì ?

GV : Sau khi phân tích đưa ra đ/n về sự tự d đ và hệ tự d đ
	3/ Sự cộng hưởng 

* thí nghiệm 

-

 dụng cụ : 2 con lắc A,B 

M(A, M(B ; M có thể dịch chuyển 

Con lắc A có thể gắn tấm N . hìnm vẽ 

- thí nghiệm : (SGK)

-Kết quả : 

  + Khi f=f0  ( A có biên độ lớn nhất 

  + Khi f(f0  ( A giảm nhanh 

* Định nghĩa :(SGK) 

4/ ứng dụng và khắc phục hiện tượng cộng hưởng : 

- Sự cộng hưởng có lợi và có hại 

        + Có lợi : Hộp cộng hưởng của đàn ghi ta ...

        +Có hại : dao động con lắc 

- Ví dụ : (SGK) 

5/ Sự tự dao động 

* Định nghĩa :

- Hệ tự dao động gồm     Vật dao động 

                                        Năng lượng d đ

- Sự tự d đ là do vật dao động được duy trì mà không cần t/đ của ngoại lực  


 * Củng cố bài : 


GV :   Hãy nêu các VD về cộng hưởng có lợi và có hại 


           Hãy cho biết cách khắc phục với cộng hưởng có hại


HS :    Nêu ví dụ  - Em bé đưa võng , cầu , bệ máy 



Khắc phục thiết kế f(f0
IV . Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà : 

* Học  theo câu hỏi SGK

* BTVN : BT 4 Tr25

* Lưu ý cách xđ chu kì d đ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:……………………                                                        Ngày giảng:…………………… 

tiết:10

bài tập 
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Tổng hơp  kiến thức cuối chương , củng cố kiến thức về d đ cưỡng bức , d đ tắt dần 

    2)Tư tưởng , tình cảm :Rèn luyện ý thức kỉ luật , tính tự giác có tư duy khi làm bài tập

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu  tham  khảo (SGK ,SBT) , các dụng cụ giảng dạy 

    2)trò:Vở bài tập , SGK, SBT, các dụng cụ học tập            

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục , nắm được lí do nghỉ của hs,tình hình lớp học(2')

II. Kiểm tra bài cũ:

    Câu hỏi: Thế nào là dao động tắt dần , dao động cưỡng bức 

    Đáp án và biẻu điểm: dao động có biên độ giảm dần theo t ( dao động  tắt dần (5đ)


dao động  được duy trì bằng ngoại lực F = F0 sin (' t ( dao động  cưỡng bức (5đ)

III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Đây là bài cuối chương cho nên chúng ta thực hiện 2 việc : Ôn tập chương và chưãbài tập 


* Thời gian phân phối : Phần ổn địnhtổ chức và củng cố hướng dẫn học ở nhà: 5 phút



Phần ôn tập kiến thức : 15 phút



Phần chữa bài tập :        25 phút 

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV : hãy nhắc lạin các đ/n về dđ,          dđ đ h , d đ tuần hoàn 

HS : (Lần lượt gọi 1- 3 h/s )

  + đ/n d đ

  + Đ/n d đ tuần hoàn 

  + Đ/n d đ hhiều hoà 

GV : Viết pt d đ đh , nhắc lại tên các đại lượng ?

HS : Thực hiện yêu cầu 

Dao động điều hoà là 1 d đ tuần hoàn . Hay dao động tuần hoàn làdđđh?

HS : 2 ý đều đúng 

GV : Chỉ được phép nói 

   D đ đh là 1 d đ tuần hoàn , không thể khẳng định d đ tuần hoàn là d đ đ h được 
   + Sau đó GV tiếp tục cho h/s nhắc lại các kiến thức khác về dao động 

  + Cần lưu ý các hiện tượng cộng hưởng , các d đ cùng pha , ngược pga 

  * chuyển ý : căn cứ vào các nội dung đã học tại tiết 9 . Ta tiến hành giải bài tập 
GV :   Bài tập 4   (Cho h/s đọc bài 

        Nêu ý kiến về pp giải 

  HS : Đưa ra các ý kiếm 

GV: Lưu ý rằng khi qua rãnh xe bị xóc 2 lần tại 2 bannhs , song do trọng lượng tại bánh sau là chính nên bỏ qua sự xóc ở bánh trước 

   + cùng h/s tiến hành giải bài tập 4 

* Do bài tập phần d đ cơ học rất quan trọng cho nên GV cho h/s làm thêm bài tập và cùng chwa BT 17 - SBT 

   GV :  + Yêu cầu h/s nhắc lại các công thức . Xaacs định chu kì , tần số góc 
            + Tiến hành chữa 

* Củng cố :  Có thể suy luận bằng pp toán học 

 GV : Từ CT   T = 2(
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  cho biết mối quan hệ ( và m 

HS : T tỉ lệ thuận với 
[image: image92.wmf]m


GV: Gợi ý cho h/s xđ được kết quả 

IV. Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà : 

* BTVN : Làm thêm BT trong SBT

*Lưu ý : Vẽ giản đồ véc tơ khi tính toán

 
	1/ ÔN tập kiến thức chương I 

* Dao động :

- Dao động tuần hoàn :

      T= 
[image: image93.wmf]f
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-Dao động điều hoà :

   x= A sin ((t+()

   (t+(   : Pha dao động 

      (   : Pha ban đầu 

* Khảo sát d đ đh 

  - d đ đh là h/c của 1 d đ tròn đều trên 1 đường thẳng thuộc mặt phẳng quỹ đạo 

* Dao động tự do  : chỉ thuộc đặc tính của vật

* Năng lượng trong d đ đh :  E = cosnt

  *tổng hợp 2 d đ đh :  Phương pháp giản đồ véc tơ 

  Lưu ý :     2 d đ cùng pha    A= A1 +A2 

                  2 d đ ngược pha   A= | A1 - A2 |

* Dao động tắt dần và d đ cướng bức , hiện tượng cộng hưởng 

2/ Bài tập :

* Bài 4   (Tr25 - SGK)

 Khoảng thời gian 2 lần xóc  :T= 1,5 s

 Khoảng cách 2 lần xóc : S= 9 m

Vì d đ thực hiện coi như ? c/đ đều của xe 

nên v = 
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* Bài tập 17 (SBT) 

a- chui kì d đ con lắc lò xo : T = 2(
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EMBED Equation.3[image: image96.wmf]Khi thay m bằng m' thì T = 2(
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Do đó  : 
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b-    T'2 = 
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  T' = 
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  Cách khác :    T  tỉ lệ thuận 
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  Do vậy  T' = 
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IV . Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà : 

Nghiên cứu trước bài Hiện tượng Sóng trong cơ học 

 ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

chương II :sóng cơ học , âm học
tiết:11
Hiện tượng sóng trong cơ học 

  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Nắm được các đặc trưng của sóng : Bước sóng , chu kì , tần số , biên độ 

    2)Tư tưởng , tình cảm : Qua bài giảng tăng cường sự yêu thích bộ môn cho h/s , rèn luyện tính kỉ luật trong giờ học

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu  tham  khảo, các dụng cụ à đò dùng giảng dạy

    2)trò: Vở ghi , SGK, các dụng cụ học tập           

   B/ Thể hiện trên lớp :
 I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục , nắm được lí do nghỉ của hs,tình hình lớp học(2')

II. Kiểm tra bài cũ: ( Không kiểm tra )

    Câu hỏi:

    Đáp án:

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:Một trong hnững hiện tượng có thể quan sát thực tế , khá quen thuộc n. Đó là sóng nước . Đây cũng là 1 loại sóng cơ học , vậy cơ chế như thế nào?

* Thời gian phân phối 


Phần 1: Sóng cơ học thiên nhiên                         10 phút


Phần 2 : Sự truyền pha dao động .Bước sóng      15 phút


Phần 3 : Chu kì , tần số , vận tốc sóng                 7 phút


Phần 4 : biên độ và năng lượng của sóng             5 phút 


Củng cố bài                                                          5 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Hãy cho biết nhận xét khi quan sát hiện tượng sau : Ném đá xuống mặt hồ phẳng 

HS : Xuất hiện sóng 

GV: Đó là các đường tròn đồng tâm lan rộng 

  ?   :  Các phần tử H2O truyền từ chỗ ném đá tới chúng ta , dúng hay sai?

HS : Đúng 

GV : Đưa ra 1 thí nghiệm nhỏ  (khẳng định  của h/s là sai  ( đưa ra đn về sóng cơ học 

GV: Quan sát TN0 và thực tế ta thấy có 2 loại sóng (đưa ra đ/ n về 2 sóng 

* Chuyển ý : Phân tử v/c chỉ dao động tại chỗ còn pha d đ được truyền đi . Vậy hình ảnh và t/c của quá trình đó như thế nài ?

GV : Giới thiệu về thí nghiệm 

? Khi P dao động , điều gì sảy ra ?

HS : Xuất hiện sóng trên mặt nước 

GV : +Hãy tưởng tượng cắt ngang mặt phẳng sóng (đưa ra hình vẽ 

  +Hãy chú ý vào hình vẽ 

?  Cho biết điểm nào d đ cùng pha (Giống nhau )

HS : Chỉ ra được các điểm đó 

GV: `Phân tích thêm , sau đó cùng h/s đưa đ/n về bước sóng 

* Chuyển ý : Sóng thực ra là d đ , vạy các khái niệm  như tần số , chu kì được định nghĩa như thế nào ?

GV : Phân tích để h/s hiểu được k/n T, f và mối liên hệ giữa chúng

? Quan sát hình vẽ (đồ thị truyền    sóng ) cho biết 2 điểm cùng pha gần nhất có k/c nằm trong khoảng thời gian d đ nào ? 

HS : trong 1 chu kì d đ 

GV : Đưa ra cách đ/n về bước sóng 

  Tiếp tục phân tích để h/s nhận biết được các đặc điểm của biên độ và NLsóng

 * Củng cố : Cho h/s phát biểu 2 đ/n bước sóng 
	1/Sóng cơ học trong thiên nhiên 

-VD 1: Ném đá xuống mặt hồ phẳng 

* Hiện tượng : Xuất hiện vòng tròn đồng tâm lan rộng , các phần tử v/c d đ tại chỗ 

* Lí do : Lực liên kết các phân tử làm 

 xd sự lan truyền d đ mà không có sự truyền đi của các phân tử 

- Định nghĩa : (SGK)

- Hai loại sóng 

+ Sóng dọc : Phương d đ = phương truyền sóng 

+ Sóng ngang : Phương d đ ( phương truyền sóng

2/ Sự truyền pha d đ . Bước sóng 

* TN0 : 

- Thanh P          đàn hồi tốt 

                          đầu gắn hòn bi 

- Khay nước 

- P dao động điều hoà tại mặt nước xh sóng 

* Đồ thị (Hình vẽ )

- Tại t=0   : A, E,I d đ  cùng pha 

                    C,G cùng pha với nhau và ngược pha với các điểm trên (A,E,F)

- Tại các thời điẻm tiếp theo (d đ lan truyền ( Sóng chạy )theo phương ngang 

* Kết luận 

Những điểm gần nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là bước sóng , kí hiệu : (  (Lan đa )

  - Điểm d đ cùng pha cách nhau 1 số nguyên lần ( 

 - Điểm d đ ngược pha cách nhau 1 số lẻ (/2 

 3/ Chu kì , tần số , và vận tốc sóng :

- Chu kì sóng : Chu kì chung của các phần tử v/c có sóng truyền 

- Tần số dao động của sóng 

                     f= 
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 - Đ/N bước sóng ( cách 2 )

 *Vận tốc sóng : Vận tốc truyền pha d đ

        ( =v.T ( v= 
[image: image108.wmf]T
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 4/ Biên độ và năng lượng sóng 

 -Biên độ sóng : 

 - Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng  ( NL sóng giảm tỉ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng 


 IV. Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà : 

Trả lời theo câu hỏi SGK


ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:12,13

sóng âm
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Năm s được khái niệm đặc tính sinh lí của âm ", các khái niệm độ cao , âm sắc , độ tự do của âm . Phân biệt được cường độ âm , mức cường độ âm 

    2)Tư tưởng , tình cảm : Có ý nghĩa thực tiễn làm cho h/s có cảm giác thích thú trong việc vận dụng kiến thức 

   II . Tiến trình chuẩn bị:    1)thầy: 
Giáo án , tài liệu tham khảo , các đồ dùng dạy học

 



 2)trò:           Vở ghi , SGK, các dụng cụ học tập
   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục , nắm được lí do nghỉ của hs,tình hình lớp học(2')

II. Kiểm tra bài cũ:

    Câu hỏi:Thế nào là sóng cơ ọc ? Có mấy loại ?

    Đáp án:_ Nêu đ/n trong SGK, 



Có 2 loại sóng cơ học      Sóng ngang : Phương d đ ( phương truyền sóng 






     Sóng dọc : Phương d đ ( phương truyền sóng

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Trong thực tế sóng âm đóng vai trò quan trọng , vậy sóng âm có những đặc tính như thế nào ? phụ thuộc vào yếu tố gì ?

  * Thơì gian phân phối :   Bài gồm 2 tiết 



Tiết 1 : Gồm các phần 1,2,3           Phần 1 : 15'








Phần 2 : 10' 








Phần 3 : 10'








Phần 4 : 5 '

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV : Trình bày thí nghiệm (Có hình vẽ bên ngoài)

Phân tích để h/s thấy II gây ra cảm giác âm (Có tiếng kêu)

?   Ngoài vòng cảm giác âm các vòng 

không nghe đượcc có tần số thế nào ?

HS :     I - Tần số nhỏ ( thấp)

            II- Tần số cao (lớn )

GV : Đó là sóng hạ âm và siêu âm 

? Hsãy thiết kế vị trí theo thướ tự 

HS : Hạ âm < sóng âm < siêu âm

Lưu ý : Sắp theo tần số 

GV  : Đưa ra đ/n sóngm âm 

? Sóng âm truyền trong môi trường nào ?HS : Môi trường vật chất 

GV : Rắn , lỏng , khí 

Chuyển ý : Các chất khác nhau truyền âm khác nhau . Chất nào truyền tốt ?

GV : Phân tích để thấy vận tốc âm phụ thuộc vào tính đàn hồi (Đưa ví dụ minh hạo 

? Sóng âm có truyền được trong chân không ? Tại sao ?

HS: Không vì không phải là môi trường vật chất 

Chuyển ý : Có sóng âm nghe êm tai , có sóng âm nghe rất khó chịu. Tại sao?

GV : Đưa ra các phân tích , sau đó nêu kết luận thế nào là nhạc âm , tạp âm 

HS : Nêu ví dụ ...
	1/ Sóng âm , cảm giác âm 

* thí nghiệm 

- Lá thép mỏng , đàn hồi tốt được kẹp chặt(Vật kẹp có thể d/c được )

- thay đổi vị trí kẹp (khi d đ ta thấy 

+ Lá còn dài : Không có tiếng động 

+ Lá ngắn :có tiếng động càng rõ dần 

+ Lá cực ngắn : không nghe được 

* nguyên  nhân :

- Dao động của lá thép gây ra sóng không khí 

+Tai không cảm nhận được (không nghe thấy 

+Tai nghe được ( sóng âm 

(Khoảng cảm thụ từ 16 (20000Hz )

* ĐN sóng âm : Sóng gây ra cảm giác âm gọi là sóng âm - âm 

- truyền được trong các môi trường vật chất 

Lưu ý khả năng cảm thụ sóng phụ thuộc tai người 

Gọi là đặc tính sinh lí của âm 

2/ Sự truyền âm , vận tốc âm 

- truyền được trong : Rắn , lỏng , khí 

 - Vận tốc truyền âm phụ thuộc tính đàn hồi của vật 

Vd : Truyền tốt trong kim loại 

        Truyền kém trong thuỷ tinh ...

- Sóng âm không truyền được trong chân không 

 VD : Chuông điện để trong bình chân không 

3/ Độ cao của âm 

-Âm có tần số xác định  ( Nhạc âm 

 -Âm có tần số không xác định  ( Tạp âm   VD : máy nổ , khoan đá ...

- Độ cao của âm phụ thuộc đặc tính vật lí là tần số 




*Củng cố : Tại sao sóng âm không truyền được trong môi trường chân không ?   



Đáp : Do sóng âm chỉ truyền được trong môi trường vật chất 

IV. Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà : 

- Học theo câu hỏi SGK 

 -Bài tập : Chưa có bài tập 

============================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:13

sóng âm 
  A/ chuẩn bị: Như ở tiết 12
  B/ Thể hiện trên lớp :
   I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

   II. Kiểm tra bài cũ:

    Câu hỏi:Sóng âm là gì ? Nằm trong vòng nào của tần số ?

    Đáp án:  Nêu ĐN sóng âm       ( Như SGK - Tr35)



Sóng âm có dải tần từ   16 - 20000 Hz

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Các đặc tính khác của âm được xđ như thé nào ?



  Tại sao có âm tai nghe rất rõ , âm lại nghe kém ?

* Thời gian pjhân phối : 


 Phần 4 : Âm sắc 
                            10 phút


Phần 5 : Năng lượng âm                      10 phút 


Phần to của âm 

                 10 phút


Phần 7 : Nguồn âm hộp cộng hưởng     5 phút


Củng cố bài 
                                       10 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Có những bản nhạc được thể hiện bằng nhiều loại nhạc cụ song tai ta vẫn phân biệt đực . Tại sao ?

- Sau khi phân tích , GV cho kết luận về âm sắc 

? Hãy đ/n âm sắc 

HS : Đặc trưng cho các nhạc cụ 

GV : Chỉnh lí , nêu đ/n 

? Đặc điểm âm sắc 

HS : Cùng GV phân tích đưa ra kết luận 

(dựa vào hình vẽ như SGK - vẽ ngoài )

Chuyển ý : Để đánh giá NL âm đối với sự cảm thụ của tai ta dựa vào một đại lượng đó là cường độ âm 

GV: - Nêu đ/n về cường độ âm 

     - Xác định đơn vị 

- Xây dựng khái niệm mức cường độ âm 
- Đưa ra đơn vị 

? Hãy viết biểu thức cường độ âm theo  đB 
HS :     L = 10 lg
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* Chuyển ý : Trong vòng âm thanh nghe được có khi tai nghe rất rõ , nhưng cũng có âm thanh tai nghe khó , đau ?

GV: Phân tích ( đưa ra đ/n về ngưỡng nghe, ngưỡng đau 

? Miền nghe được nằm ở đâu ? 

HS : Ngưỡng nghe   < Miền nghe được <ngưỡng đau 

GV : Cho HS tham khảo thêm VD-SGK 

*Chuyển ý : Tại sao 1 chiếc đàn ghi ta hộp đàn bị hỏng , nghe rất chán ?

GV: Cây sáo có hộp cộng hưởng ở đâu ? 
HS : Thân sáo 
	4/ Âm sắc 

* Định nghĩa : Sắc thái biểu lộ âm thanh  - gọi là âm sắc 

* Đặc điểm : 

- Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm 

-Âm sắc phụ thuộc vào 2 đặc tính vật lí 

    + Tần số 

    +Biên độ 

 Ví dụ :  (Hình vẽ như trong SGK)

-Một nguồn âm có thể phát ra nhiều hoạ âm  : f0 , f1 ,f2  , ...

5/ Năng lượng âm 

-Cường độ âm : Lượng năng lượng sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc phương truyền sóng 

  Đơn vị : w/m2 

- Mức cường độ âm : 

     L = lg
[image: image110.wmf]0
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Đơn vị : Ben            ,     đề xi ben 

   1B = 10 đB

 - Với L = 1 đB (I gấp 1,26 I0  : Mức nhỏ  nhất 

 6/ Độ to của âm 

-Ngưỡng nghe  : Mức cường độ âm nhỏ nhất ( Tai nghe được , phân biệt được 

 - ngưỡng đau : Mức cường độ âm lớn nhát (Tai có cảm giác đau )  

 - Miền nằm giữa ngưỡng đau và ngưỡng nghe  gọi là miền nghe dddược 

 VD : SGK 

7/ Nguồn âm - Hộp cộng hưởng 

- Nguồn phát ra sóng âm       Nhạc âm 

                                               Tạp âm 

VD : Đàn , sáo , ....

- Hộp cộng hưởng : Cộng hưởng với các tần số của hoạ âm 


* Củng cố bài : Hãy trình bày cách phát âm của dây đàn , âm đó thuộc loại nào ?

Đáp : - Dây đàn phát ra hoạ âm cơn bản và các hoạ âm khác (hộp đàn gây ra cộng hưởng 


Đây là loại nhạc âm 

IV. Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà :

- Học theo câu hỏi SGK 

- BTVN : 6,7 (Tr38 - SGK)

- Lưu ý : Sử dụng các công thức (= 
[image: image111.wmf]f
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======================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:14   giao thoa sóng
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :
Nắm được thế nào là giao thoa  lí thuyết giao thoa và sóng dừng. 






Hiểu được sóng dừng là hiện tượng giao thoa. 

    2)Tư tưởng , tình cảm :rèn luyện ý thức học tập , tư duy lô gíc trong vật lí 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo , các đồ dùng dạy học

    2)trò:            Vở ghi , SGK, các dụng cụ học tập
    B/ Thể hiện trên lớp :
   I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

   II. Kiểm tra bài cũ:

    Câu hỏi:Miền nghe được là gì , nằm ở đâu ?3ph 

    Đáp án:Miền nghe được nằm giữa ngưỡng đau và ngưỡng nghe 

                ĐN được ngưỡng đau và ngưỡng nghe như SGK  

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:Nếu có nhiều sóng cơ học cùng truyền đến 1 điểm thì điều gì sảy ra ? Tại sao ?

  Thời gian phân phối :



Phần 1 : Hiện tượng giao thoa 
10 phút 



Phần 2 :  Lí thuyết giao thoa 
15 phút



Phần 3 : Sóng dừng 

           10 phút




Củng cố bài : 

5 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV : Sử dụng hình vẽ phân tích và trình bày thí nghiệm 

? P đàn hồi tốt ta có được điều gì 

HS : Dao động điều hoà

GV : Trình bày TN0  

?  Khi kích thích d đ điều gì xảy ra 

HS : A,B chạm liê tục vào nước làm xuất hiện 2 hệ sóng 

GV : Khi sóng đan trộn vào nhau thu được kết quả  (Hình vẽ minh hoạ )

chỉ rõ cho 

h/s thấy hệ 

vân thoa -họ 

đường hypebol

trong hình vẽ 

Chuyển ý :Ta sẽ sở dụng kiến thức đã học 

     Tìm điêù kiện và nguyên nhân của hiện tượng giao thoa 

GV: Nêu vấn đề (đưa ra 2 nguồn AB

     Đưa ra k/n về sóng kết hợp , nguồn kết hợp 

? Hãy xđ thời gian truyền A(M, B(M
HS : t1 = 
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GV : Thay vào pt sóng thu được kết quả 
      UA = aM. sin ((t-t1)

      UB = aM. sin ((t-t2)

cùng h/s viết pt cuối cùng 

? Xác định độ lệch pha ((
HS : (( = ((t-t1) - ((t-t2)

GV : Xđ kết quả

? Khi nào lệch pha , cùng pha , hãy đ/n

HS : Cùng GV xđ giá trị (( và đ/n

Chuyển ý : Có 1 hiện tượng đặc biệt ví dụ dây đàn ghi ta (sóng dừng , vậy sóng dừng là gì ?

GV: Mô tả hiện tượng , phân tích 

HS : nhận thấy đay là sự giao thoa 2 ?
kết hợp ngược pha 

* Củng cố bài: 

Cho h/s vẽ đồ thị sóng dừng

  
	1/ Hiện tượng giao thoa 

*Thí nghiệm

Thanh P đàn hồi tốt đàu gắn 2 viên bi A,B đặt chạm mặt mới (H.Vẽ )

-Kích thích thanh P dao động (xuất hiện 2 hệ sóng đan trộn

-Khi hình ảnh ổn định xuất hiện 2 hệ đường cong , sóng dừng không truyền đi 

2/ Lí thuyết giao thoa 

-A,B là 2 nguồn sóng (Nguồn kết hợp )

-Sóng từ A,B l;à sóng chùng tần số cùng pha ( Sóng kết hợp cùng truyền tới M

-Phương trình dao động 2 sóng 

có dạng U= a. sin (t

- Nếu v : Vận tốc sóng 

d1: K/c AM

d2= BM 

(UA = aM sin ((t- 
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    UB = aM sin ((t- 
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Nếu d= n ( ( sóng cùng pha ( A= A1 + A2 = 2a)

       d= (2n+1) (/2( sóng ngược  pha ( A= A1- A2 =0)

* Định nghĩa : (SGK)

3/ Sóng dừng : 

* Hiện tượng :

* nguyên nhân:

-Là hiện tượng giao thoa khi 2 sóng ngược pha 

(sóng dừng gồm :   Sóng tới             cùng tần số 

                                  Sóng phản xạ      Ngược pha

* Hình ảnh(SGK) 

-Điểm biên độ max ( Bụng sóng     cách nhau (/2

- Điểm biên độ 0 ( nút sóng 

*định nghĩa : (SGK)


IV. Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà :

- Học theo SGK, ôn tập chương 

- BTVN : BT 5- SGK

- Lưu ý : Chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết

==========================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:15   bài tập
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Nắm được phương pháp cơ bản giải các bài tập, củng cố kiến  thức đã học 

    2)Tư tưởng , tình cảm :Rèn luyện ý thức chấp hành kỉ luật , tự giác làm bài tập ở nhà , ở lớp 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo , các đồ dùng dạy học

    2)trò: Vở ghi , SGK, các dụng cụ học tập        

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:

    Câu hỏi:Hãy nêu đ/n giao thoa sóng, khi nào sóng cùng pha , ngược pha ?

    Đáp án:-Nêu đ/ n như SGK 



-Khi   d= n( (2 sóng cùng pha 



     d= (2n+1)(/2  (2 sóng ngược  pha 

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Để tiếp tục củng cố kiến thức đã học , biết cách giải bài tập . Ta tiến hành chữa bài tập
   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Cho tiến hành ôn tập chương 

? Hãy cho biết các kiến thức về sóng cơ học HS : Trả lời 

GV: Tóm tắt lại kiến thức sóng cơ học là gì . Có mấy loại ...

GV: + Tiếp tục cho h/s nhắc lại kiến thức về sóng âm , các đặc tính của sóng âm 

  + Nhắc  lại kiến thức về giao thoa , sóng dừng 

*Chuyển ý :Những bài chữa mang tính cơ bản ta sẽ áp dụng để giải bài tập trong sbt

GV : cho đọc BT 6 -SGK 

   Tiến hành giải bài tập

  Yêu cầu : Hãy chữa bài tập 2.1 trong SGK

HS :Lên bảng làm bài tập này ( Có sự gợi ý của GV)

    Kết quả : Tăng 4,4 lần

Với bài tập 2 (SGK) đây là bài tập rất đơn giản

GV: Bài này ta có thể áp dụng CT nào 

HS : v = (. f

GV : Sau khi tính xong cho h/s lên bảng 

  Gợi ý để làm được bài tập 2.5 SBT

Kết quả : s = 110,5 m

  Đối với bài tập 5 (SGK) nhiều h/s chưa hình dung được hết bài 

GV :Vẽ hình 

HS : Thấy ngay   l0 = l/3

GV :Cùng h/s chữa và làm thêm bài tập 2.4 -SBT 
Kết quả : 1 m
	I/ Ôn tập chương 

1. Sóng cơ học , các loại sóng cơ học , chu kì sóng cơ học , tần số , vạn tốc , bước sóng 

2. Sóng âm và các đặc điểm của sóng âm 

3. Lí thuyết giao thoa , sóng dừng 

- Các điều kiện xảy ra giao thoa 

- Định gnhĩa giao thoa 

- Sóng dừng 

II / Bài tập 

1. Bài tập 6 (Tr38)

Trong không khí t = 
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  (s)   mà t= t1 -3

  Thời gian truyền trong đường ray 

  l1 = 
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vậy vận tốc truyền trong thép 

   v1 = 
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2. Bài tập 7(Tr38)

 Ta có v = (.f = 7,17 . 200   ( v = 1434 m/s

3. Bài tập 5 (Tr43)

Ta thấy khoảng cách 2 mút 

   l0 = l/3 = 
[image: image125.wmf]3
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= 20 cm 

Vậy bước sóng      ( = 2 l0  = 40 cm 

  Vận tốc truyền sóng   1 s là   v = 40 cm /s 


IV. Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà :

- BT 2.7  , 2.8  -SBT 

- Hướng dẫn :  2.7 giống như bài tập 7 (SGK)

2.8 xđ (( = 2(
[image: image126.wmf]l
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=========================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:16   kiểm tra
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Đánh giá kết quả học tập làm cơ sở xếp loại h/s 

    2)Tư tưởng , tình cảm :Rèn luyện ý thức nghiêm túc , công bằng thi cử , giảm tải tâm lí thi cử 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo , các đồ dùng dạy học

    2)trò:  Nháp , các dụng cụ học tập          

   B/ Thể hiện trên lớp :
   I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

   II. Kiểm tra :
đề bài :

Phần lí thuyết 


1. Dao động điều hoà là gì ? dao động diều hhoà có phải là dao động tuần hoàn không ?


2. Biểu thức nào sau đây là dạng tổng quát của d đ đh 



A.        x= A cos((t+()



B.
 x= A sin (t



C.
x= A sin((t-()



D.
x= A sin (t + B cos (t

Phần bài tập 


Vật d đ đh quang điểm y= 0 với tần số f= 1Hz


Vào lúc t= 0 vật được kéo khỏi VTCB  tới y = -2m  


rồi thả ra . Xác định biểu thức x-t của vật 



A. 2 cos (t+() = y



B. 2 cos (2(t) = y



C. 2 sin (t- (/2) =y



D. 2 sin (2(t- (/2) =y

đáp án và biểu điểm
Lí thuyết (5 đ)

1. 
Nêu định nghĩa  (SGK   §1- Tr6)


1,5 đ


Dao động điều hoà là d đ tuần hoàn 

0,5 đ

2. 
Các biểu thức sau đúng


A. 
x= A cos((t+()



1 đ


C.
x= A sin((t-()



1đ


D.
x= A sin (t + B cos (t


1 đ

Bài tập  (5 đ)


Chọn đáp án 
D        2 sin (2(t- (/2) =y

1đ-

Ta có  (=2(f = 2(


A= |ymax|  =2

2đ- 
Xét tại lúc buông tay     t= 0,   y= -2


(  -2 = 2 sin (  ( sin ( = -1  = sin (-(/2)


Vậy ( = -(/2

1đ-
Do đó phương trình có dạng 



y= 2 sin (2(t- (/2)


Lưu ý : + Không giải thoích gì thêm khi đọc đề 



+ Thông báo và trả bài trong giờ bài tập tiếp theo 



+Có thể giải thích thêm với câu 2 nếu h/s có yêu cầu

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

chương III   :dao động điện . dòng điện xoay chiều 

Tiết:17: Hiệu điện thế dao động điều hoà dòng điện xoay chiều
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Nắm được khái niệm hiệu điện thế d đ đh và dòng điện xoay chiều. Nắm được định chĩa cường độ hiệu dụng và các giá trị hiệu dụng khác 

    2)Tư tưởng , tình cảm :HS Được tạo cơ hội gần gũi với kiến thức thực tế( Máy điện , dòng điện xoay chiều) cảm thấy tầm quan trọng của bộ môn vật lí

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:Giáo án , các dụng cụ giảng dạy , tham khảo các tài liệu (SGK,SGV)

        Mô hình ( nếu có )

    2)trò: Vở ghi , SGK, các dụng cụ học tập          

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:(Không kiểm tra)

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:trong thực tế năng lượng điện được sử dụng phổ biến vì nhiều ưu điểm và tiện lợi 


Có 2 loại : Dòng điện 1 chiều và dòng điện xoay chiều .Tuy nhiên dòng điện xoay chiều ddược sử dụng phổ biến hơn. Vậy , dòng điện xoay chiều là gì ?cách tạo ra dòng điện xoay chiều ? ứng dụng thực tế?

*Thời gian phân phối :


Phần 1: Hiệu điện thế dao động điều hoà 

10 phút


Phần 2: Dòng điện xoay chiều 


15 phút


Phần 3:Cường độ hiệu dụng 


15 phút


Củng cố bài dạy 




5 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV :Nêu 1 thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng

     VD: N/C   c/đ so với khung dây hoặc khung dây

C/đ so với ? hoặc thí nghiệm cán lực từ

? trong TN0 đó điều đạc biệt xảy ra là gì

 HS: Xuất hiện sđ đ cảm ứng

GV: Trình bày với h/s về thí nghiệm (Tóm tắt)

- Sđ đ trong khung là s đ đ biến thiên điều hoà

? Hiệu điện thế 2 đầu khung đặt trong mạch ngoài

HS : Hiệu điện thế biến thiên điều hoà

GV: Khẳng định bằng các công thức liên quan 

Chuyển ý : Khi có nguồn xoay chiều d đ sẽinh ra trên mạch ngoài có dạng như thế nào ?

GV: Phân tích để h/s thấy đó cũng là 1 dòng điện biến thiên điều hoà . Sau khi phân tích   ? (đưa ra đ/n về dòng điện xoay chiều 

HS :Phát biểu đ/n

GV : Cho đọc lại trong SGK , nhắc lại một lần

Chuyển ý :  Vậy có thể dùng khái niệm ..........để xđ giá trị lâu dà của 1 d đ không ?

GV : phân tích ( h/s thấy không thể dùng giá trị tức thời đo dòng điện được  

( GV khẳng định về tác dụng 2 loại dòng điện  

(Do đó có thể xđ tác dụng lâu dài dòng điện qua những đặc tính không biến đổi m (t/d nhiệt...)

Từ đó xây dựng 2 biểu thức xđ Q của 2 d đ
? Hãy xđ mối liên hệ giữa chúng 

HS: Xđ được giá trị của I theo I0 

GV : Khẳng định nêu đ/n về cường độ hiệu dụng.........u,E hiệu dụng 
	1/ Hiệu điện thế dao động điều hoà 

* TN0 : Khung dây quay trong từ trường đến B , mp khung ( 
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tại t0 =0 , vận tốc ( 

(trong khung xh 1 s đ đ biến thiên đều hoà 

     e= n e1  

     e1  = -
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Vậy : e= NBS( sin (t

   ( e= NBS( sin (t = E0 sin (t

Hai đầu khung dây xh 1 hđ t  biến thiên điều hoà 

   u= u0 sin (t

 2/ Dòng điện xoay chiều :

-Trên mạch ngoài tại ổ cắm xh 1 hđt d đ đh  

- Đặt vào một hđt d đ đh 

                   u= u0 sin (t

(gây ra d đ :   i = I0 sin ((t+() ( xoay chiều 

-Tại mọi điểm cđ d đ xoay chiều có giá trị như nhau trong mạch không phân nhánh

* Định nghĩa dòng điện xoay chiều (SGK)

3/ Cường độ hiệu dụng và hđt hiệu dụng :

- Xác định nhiệt lượng Q toả ra trên 1điện trở R trong cùng thời gian t

  + Dòng điện 1 chiều : Q= R I2 T

   +Dòng điện xoay chiều : Q= R 
[image: image129.wmf]2
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-Kết quả :   I =
[image: image130.wmf]2
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Định nghĩa cường độ hiệu dụng (SGK)

-Lưu ý   u=
[image: image131.wmf]2
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   , E= 
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  là các giá trị hiệu dụng 

-ứng dụng : Vôn kế , Am pe kế

  


* Củng cố bài : 

Với pt d đ đh có thể viết u= U1 sin ((t+() hoặc u= U1 sin (t 


Vì u, ( klhông đổi , ( có thể    ( = 0     do chọn điều kiện ban đầu 






      ( ( 0

IV. Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà :

- Bài tập :  BT 4  -SGK , BT 32 , 33 -SBT

-Hướng dẫn : Cần xđ u,I theo u0 , I0 

============================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:18,19

dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có R,L,C
A/ chuẩn bị:
I .Mục đích yêu cầu :
1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Hiểu được tác dụng của tụ điện cuộn cảm , tác dụng của chúng trong mạch , ảnh hưởng làm lệch pha của dòng điện . Hiểu được khái niệm cảm kgáng , dung k háng , biết cách vẽ giản đồ véc tơ và xây dựng ĐL ÔM cho các mạch điện 

2)Tư tưởng, tình cảm : Tạo cảm giác hứng thú, tính sáng tạo khi bài học mang ý nghĩa thực tiễn (TN0 )

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , các dụng cụ giảng dạy , tham khảo các tài liệu (SGK,SGV)

    2)trò: Vở ghi , SGK, các dụng cụ học tập 

   B/ Thể hiện trên lớp :
   I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:3ph

    Câu hỏi:Dòng điện xoay chiều là gì ? đặc điểm của dòng điện xoay chiều ?

    Đáp án:+ Định nghĩa dòng điện xoay chiều (SGK)


      + Đặc điểm       Biến thiên điều hoà 


  

          Có giá trị như nhau trong mạch không phân nhánh

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   Gồm 2tiết      - Tiết 18 : 2 phần đầu

 

    -Tiết 19 : Phần cuối và bài tập 

Tiết 18 :   Thời gian phân phối cho 2 phần 


Phần A : Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần   

15 Phút 


Phần B: Mạch điện xay chiều trong mạch chỉ có tụ điện  
20 Phút


Phần củng cố bài dạy 





  5 Phút 

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV :Nêu râ các đặc điểm (h/ snắm được thế nào là mạch chỉ cóđiện trở thuần 

? d đ trong mạch có thể được xđ theo ĐL ÔM không ?

HS: Không 

GV; Có thể nếu (t nhỏ ( h/s hiểu được sự biến đổi không đáng kể (coi là dòng điện xoay chiều 

Kết quả : xđ được i cùng pha và u qua công thức 

?Vậy có thể viết biểu thức ĐL ÔM cho mạch biểu thị t/d lâu dài của của dòng điện không ?

HS : Theo sự gợi ý của GV xác lập được biểu thức

Chuyển ý :  Nếu 1 mạch chỉ chứa cuộn cảm 

       Có điều gì xảy ra ta xét thí nghiệm sau 

GV : Thực hiện TN0 

? Cho biết nhận xét ......dòng điện xoay chiều 

HS : Khi qua (1) - Đèn sáng 

         Khi qua (2) - Đèn tối 

V: Vậy ta có kết luận thế nào ? 

HS : Trong C có điện trở 

GV: Nếu mạch có dung kháng thì u, i còn cùng pha không ?

(Tiến hành xác lập các công thức xđ a,i   , h/s có thể thấy i= a’(t)  

? Hãy lấy đạo hàm cho q 

HS : Xđ được giá trị 

GV: Xây dựng công thức i

? Hãy cho nhận xét 

HS: i nhanh pha hơn u 1 góc (/2

GV: Tiếp tục cùng h/s lập công thức 

xác định định luật Ôm 
	A-Dòng điện x/c trong mạch chỉ có R :

IV. Quan hệ giữa d đ  và  hđt

-Đặt vào mạch hđt xoay chiều 

     u = u= U0 sin (t 

-Dòng điện x/c :  i= 
[image: image133.wmf]R
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=
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Vậy   i= I0 sin (t 

IV. NX: i biến thiên điều hoà cùng  pha với  u

2. Định luật Ôm cho mạch điện x/c chỉ có R 

Ta có   I0 = 
[image: image135.wmf]R
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         (I= 
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u


Chia 2 vế cho 
[image: image137.wmf]2


Với u,i là giá trị hiệu dụng 

B- dòng điện x/c trong mạch chỉ có tụ điện 

IV. Tác dụng của tụ điện với dòng điện x/c

-Mạch điện như hình vẽ 

-Đặt vào A hđt x/c 

+Dòng K(1:Đèn sóng bt

+Dòng K(2: :Đèn sóngyếu 

hơn

-vậy trong mạch chứa tụ có điện trở –Khung dây

2. Quan hệ giữa d đ và hđt 

IV. hđt đặt vào : u= U1 sin (t

-Điện lượng q của tụ : ( = C.u = C.U. sin (t

-Với t nhỏ   i= 
[image: image138.wmf]t

q

9

= q’(t) = c.(u0 sin (t

Hay   i= I0 sin ((t + (/2)

Với I0  = u0 .( L   (cực đại – biên độ )

3. Định luật Ôm cho đoạn mạch :

Từ công thức I0  = 
[image: image139.wmf]2
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Chia 2 vế cho 
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( I= 
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*Củng cố : GV cho h/s vẽ giản đồ véc tơ 

?  Tại sao vẽ được bằng giản đồ véc tơ 

TL :     - Do biến thiên điều hoà 

IV. ((=(/2

IV. Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà :

+ BTVN : BT 4  -SGK

+ Hướng dẫn : Tính  (  (Zc 

============================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:19

b- dòng điện xoay chiều trong mạch chỉ có cuộn cảm
   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:3ph

    Câu hỏi: Nêu mối quan hệ giữa d đ và hđt , vẽ giản đồ véc tơ

    Đáp án:
+ i nhanh pha hơn u 1 góc (/2



+ Vẽ  g iản đồ như SGK

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:Chúng ta đã nắm được khái niệm dung kháng và sự lệch    p a của i,u trong mạch thuần dung . Vậy với mạch chỉ có cuộn cảm sẽ xuất hiện tác dụng gì ?

*Thời gian phân phối 


Phần 1 . Tác dụng của cuộn cảm với dòng điện 
10 phút


Phần 2. Quan hệ giữa u,i



15 phút


Phần 3.  Định luật Ôm cho đoạn mạch 

10 phút


Củng cố bài 





5 phút 



   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV : Giống như mạch thuần dung mạch điện chỉ có cuộn cảm . Chúng ta tiến hành các bước như vậy 

  +Làm thí nghiệm với mạch chỉ có L 

   +Cho h/s nhận xét 

HS: Nhận thấy trong cuộn cảm có điệnm trở 

GV: Khi có cảm kgáng , mối quan hệ u,i như thế nào ?

? Khi có d đ biến đổi chạy qua trong cuộn cảm xh hiện tượng gì ?

HS: Cảm ứng điện từ 

GV: Phân tích lập công thức xđ các giá trị i, e

Khi xđ u , giáo viên lập công thức ĐLÔm cho mạch có nguồn 

? Mạch thuần cảm , Hãy xđ R+r

HS: R+r=0

GV: Như vậy u=e

( Xác lập biểu thức u 

? Hãy nhận xét 

HS: u nhanh pha hơn i 1 góc (/2

GV: Hãy vẽ giản đồ véc tơ 

HS: Tiến hành vẽ 

GV: Vậy có thể xđ đựpc ĐL Ôm cho mạch không ?

- Phân tích ( h/s lập được công thức 

HS :Nhận thấy I0 = 
[image: image144.wmf]L
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chia 2 vế cho 
[image: image145.wmf]2

 sẽ xđ được biểu thức 

? I và ( có liên hệ với nhau như thế nào ?

HS: Dựa vào ĐL Ôm ((   (I(và ngược lại 

GV: Điều đó ...(đưa ra kết luận 

     Vẽ giản đồ véc tơ cho mạch 

? Taị sao có thể vẽ được giản đồ véc tơ ?
HS : Do có góc lệch pha 

GV: Cần chú ý là u,i biến thiên điều hoà 

*Củng cố bài giảng : 

- Nếu chọn U0 làm trục chuẩn hãy vẽ giản đồ véc tơ của mạch thuần cảm thuần dung 
	1. Tác dụng của cuộn cảm với dòng điện xoay chiều 

- Mạch điện như hình vẽ 

-Đóng mạch 

+ K(1: Đ sáng bình thường 

+ K(2: Đ sáng yếu 

hơn mức bình thường 

-Trong cuộn cảm có điện trở 

(Gọi là cảm kháng 

2/ Quan hệ giữa d đ và hđt :

-Đặt vào mạch 1 hđt xoay chiều 

(gây ra 1 d đ x/c trong cuộn cảm 

   i= I0 sin ( t

- Cuộn cảm là máy thu có ...........
l = L 
[image: image146.wmf]t
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  = L i'(t)  

   Do đó 

    e= L I0 ( cos (t

 Mặt khác 

  u= i(R+r) + e

Vì thuần cảm (  R+r= 0

Vậy u=e = L I0 ( cos (t

Đặt U= L I0 (  , cos (t = sin ((t+ (/2)

   ( u= U0 . sin ((t+ (/2)

- Kết luận : Cuộn cảm có u btđh sớm pha hơn i   (/2

-Giản đồ (SGK) 

3/ Định luật Ôm cho đoạn mạch 

Ta có   : U0  = I0 L (
Vậy  U0  = I0  ZL  

 (   U= I. ZL  

Hay I= 
[image: image147.wmf]L
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*Lưu ý : ( lớn  ( ZL tăng (I giảm 

Vậy tần số d đ càng lớn dòng điện càng bị cản trở nhiều 

* Giản đồ véc tơ 

-Khi làm bài tập cần chú ý đến 

R của mạch 


. 

IV. Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà :

· BT 5,6  tr 55 -SGK . 

· Học theo câu hỏi SGK , xem  lại kiến thức giản đồ véc tơ 

*Lưu  ý : Xđ đơn vị chuẩn 


xđ ( để tính ZL , Zc  

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:20

bài tập
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : Nắm được cách áp dụng ĐL Ôm cho viêc giải bài tập , củng cố kiến thức đã học 

    2)Tư tưởng , tình cảm :Rèn luyện ý thức tự giác , tính kỉ luật , tự tư duy sáng tạo trong khi làm bài tập 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài lệu tham khảo (SGK,SBT,SGV)

    2)trò:   Vở BT , dụng cụ học tập , SGK, SBT         

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:

    Câu hỏi:Cảm kháng có tác dụng như thế nào với dòng điện xoay chiều 


Viết biểu thức xđ cảm kháng 

    Đáp án:-Cảm kháng cản trở dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm (Đèn tối đi)



- Biểu thức   ZL = ( L

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:Củng cố kiến thức đã học ta chữa 1 số BT 5,6  Tr 55 -SGK 









BT 31,34(SBT)

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Cho h/s đọc bài , nêu phương án giải bài tập 

HS :Trình bày phương án 

GV: Tổ chức thực hiện các bước 

bắt đầu : Phương trình tổng quát 

? Để XD phương trình tổng quát ta phải thực hiện điều gì ?

HS: xđ E0 , ( 

Tiếp theo : Chọn t0 để xđ (
Cuối cùng lập phương trình sđ đ cảm ứng 

với bài tập 5 - Loại bài tập đơn giản 

GV: Cho h/s chữa trên bảng 

HS: Tiến hành các bước giải 

Cuối cùng GV cùng cả lớp đánh giá xem xét sửa chữa 

* Tương tự như BT 5 , giáo viên cho h/s khác lên làm BT 33-SBT

(Lưu ý : h/s dưới lớp cùng làm và thảo luận kết quả )

- Sau khi h/s lên bảng chữa xong 

-Nhận xét , đánh giá kết quả thu được 

* Bìa tập 32 khá hơn , phân này GV chữa để nâng cao nhận thức cho h/s 

? Hãy đọc bài 

HS: Đọc bài tập 

GV: Vẽ hình 

? Khoảng thời gian đèn sáng 

HS : từ t1 (t2 

GV: Do đó (t = t2  -t1  

( Tiến hành xđ t1 , t2  

+ Lập phương trình của u 

+ Xác định t teo T 

Phần này cho h/s tham gia tìm 

? Hãy xđ (t 

HS : Tìm được (t (Vì đã có t1 , t2  )

GV: Kết luận 
	1/ Bài tập 31- SBT  ( 10 phút )

a- Phương trình s đ đ cảm ứng có dạng 

e= E0 sin ((t + ()

Với E0  = N. BS( , ( = 2( f

(E0  = 100. 0,2. 0,64( = 16

Chọn t=0 khi mp  ( 
[image: image148.wmf]B
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(( = 0

Vậy phương trình coa dạng 

e = 15 sin 4(.t

b- Với t= 10s ( e=  15 sin 4(. 10

  Vì sin 40( =0  ( e=0

2/ Bài tập 5 -SGK    (10 phút )

Cảm kháng của mạch :

 ZL  = 2(fL  = 2(. 50. 0,8 =  80 (   (......)
Cường độ dòng điện qua mạch 

  I= 
[image: image149.wmf]L
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3/ Bài tập 34 - SBT   (10 phút)

* trường hợp tính cảm kháng mạch :

  ta có   I= 
[image: image151.wmf]L
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 (  ZL  = 
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Vậy  ZL  = 
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Mặt khác : ZL   = (L = 2(fL

Do đó   f= 
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4/ Bài tập 32 -= SBT 

Ta có 

U1  = U . 
[image: image157.wmf]2

= 49 
[image: image158.wmf]2

  

  (   U0  = 168  

Đèn sáng  từ A (  B ( C  

( 84 (  168 ( 840 )  . Chọn tại 84 v , ( = 
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Ta có    84  = 168  sin
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2 nghiệm   
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IV . Bài tập về nhà và hướng dẫn :

*Lưu ý : Cần xem xét kĩ  mạch có thuần cảm hoặc thuần dung không rồi mới áp dụng các CTY

* Làm thêm BT 16 , BT 17   (SBT) 

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:21

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch không phân nhánh (RLC)
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : Biết dùng giản đồ véc tơ để giải các bài toán về đoạn mạch RLC , Nắm được cách tính tổng trở và độ lệch pha của  đoạn mạch RLC. Hiểu được điều kiễnảy ra cộng hưởng trong mạch 

    2)Tư tưởng , tình cảm :Từ bài giảng học sinh có tri thức tiếp cận tốt hơn với thực tế , cùng với nội dung bài  giúp cho h/s nhớ được kiến thức cũ , có tư duy trong quá trình học 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài lệu tham khảo (SGK,SBT,SGV)



+Dụng cụ giảng dạy

    2)trò: Vở viết , SGK, các dụng cụ học tập
   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra )

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:Thực tế các mạch điện xoay chiều gồm cả R,L và C . Trong một mạch điện như vậy , mối quan hệ của i và u như thế nào ? Bằng cách nào ta có thể giải quyết dddược yêu cầu đó  ?

* Thời gian phân phối : 


Phần 1 .   i và u trong mạch R,L,C 
10 phút


Phần 2 .   Quan hệ giữa  i và u    
           10 phút


Phần 3 .   Định luật Ôm          
 
10 phút


Phần 4 .   Sự cộng hưởng 


10 phút


Củng cố bài 




3 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Vẽ mạch ,lưu ý h/s mạch thế nào là mạch phân nhánh và mạch khjông phân  nhánh , cần chú ý mạch nào ?

?  Đặt vào mạch 1 h đ t xoay chiều !  Mạch xuất hiện d đ như thế nào ?

HS : 1 d đ xoay chiều 

GV: Viết công thức cường độ dòng điện 
? Nếu t nhỏ hãy xác định h đt tức thời toàn mạch điện 

HS: Xđ được công thức tính u

* Chuyển ý :   Rõ ràng u là d đ tổng hợp của ua  , uL  , uc  

   Để tổng hợp được u ta làm thế nào ?

HS : Dùng giản đồ véc tơ 

GV: Tiến hành vẽ giản đồ

       với giả sử :   U0L  > U0c         

     ? Hãy nhận xét 

HS: UoL ngược pha với U0c   

GV: Xđ được U0L  + U0c  

? Hãy vẽ tiếp giản đồ véc tơ 

HS: 1 học sinh lên vẽ 

GV : Để viết được pt u = U0 sin ((t+()

    Ta phải xđ các dữ kiện nào ?

HS : U0 , (  

GV: + Dựa vào giản đồ véc tơ cùng với h/s xác định được U0 , (
       + Phân tích điều kiện lệch pha , cùng pha 

* Chuyển ý : ?  Vậy có thể x đ được ĐL Ôm cho mạch như thế nào ?

GV: Sau khi có Z , tiến hành xây dựng ĐL Ôm (Cùng h/s)

?   Imax  khi nào ?  (Dựa vào ĐL Ôm )

HS: Khi Zmin  

GV: (Cùng h/s )  Xây dựng hiện tượng cộng hưởng và điều kiện 
	1/ Dòng điện và hiệu điện thế trong mạch 

- Mạch RLC như hình vẽ 

-Đặt vào mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều 

( sinh ra d đ x/c trong mạch có dạng 

   i= I0 sin (t

-  Xác định giá trị tức thời trên các đoạn mạch AM,MN, NB cho U ta có 

   uAB  = uAM  + uMN  +  uNB  ( u= uL + uL  + uc  

Vậy tacó:u= U0R. sin(t+U0Lsin((t+(/2)+U0C.sin((t-(/2)

 2/ Quan hệ giữa i và u trong mạch RLC  

- căn cớ vào pt : u= uL + uL  + uc  ta vẽ được giản đồ véc tơ như sau :

(giả sử 
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tổng hợp :

u =U0 sin ((t+()

-Theo giản đồ véc tơ 

U0  = 
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  - Chú ý       ZL   >  ZC   :  u nhanh pha hơn i

                     ZL   <  ZC   :  u chậm pha hơn i

                     ZL   = ZC    :  u cùng pha với i

3/ Định luật Ôm cho đoạn mạch RLC

- Đặt Z= 
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- Ta có :  I0 = 
[image: image174.wmf]Z
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  Z  : Tổng trở mạch 

4/ Hiện tượng cộng hưởng 

- Ta nhận thấy   Imax  khi ZL  = ZC  

   Vậy   ( L= 
[image: image176.wmf]C
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* Củng cố bài : 

GV: Cho h/s trả lời câu hỏi 1 (SGK)

HS: U0L  > U0c       (   u nhanh pha hơn i

IV . Bài tập về nhà và hướng dẫn :

+BT 4 (Tr59 -SGK) 


+Lưu ý các giá trị U,I trong mạch có thể là hiệu dụng hoặc cực đại 

=====================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:22    công suất của dòng điện xoay chiều 
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Nắm được công thức tính công suất và ý nghĩa của hệ số công suất  . Hiểu được vì sao cần phải nâng cao hệ số cos(
    2)Tư tưởng , tình cảm :Rèn luyện tư duy sáng tạo , sự vận dụng thực tiẽn trong các hiện tượng vật lí

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài lệu tham khảo (SGK,SBT,SGV).Dụng cụ giảng dạy

    2)trò: Vở ghi , SGK , Dụng cụ học tập           

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:     (5 phút )

    Câu hỏi:    1.    Trong mạch RLC có thể dùng giản đồ véc tơ được cho việc xác định giá trị tức thời của hiệu điện thế để so sánh với dòng điện xoay chiều 



2. Khi nào xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch RLC ?  Nêu điều kiện 

    Đáp án:
1. Vì u= uL + uL  + uc   , trong đó đều là các hđt biến thiên điều hoà cùng ( 



2. Khi Zmin   (  (  =  
[image: image178.wmf]LC
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    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:  Ta biết rằng để xđ NL tiêu thụ điện trong mạch 1 chiều ta có  P= U.I 



Vậy trong mạch xoay chiều với t nhỏ ta có P = ui



Tuy nhiên ta có thể xđ được giá trị hiệu dụng thông qua các am pe kế , vôn kế  vì có thể dùng 1 dụng cụ dựa trên tác dụng lâu dài của d đ như tác dụng nhiệt - Oát kế đo NLđiện tiêu thụ 

*Thời gian phân phối :



Phần 1 . Công suất của dòng điện 

15 phút 



Phần 2 . ý nghĩa của hệ số công suất
20 phút



Củng cố 




5 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV : như đã nói : Đo I bằng A  , un bằng V

Đo NL điện tiêu thụ bằng Oát kế 

Trước tiện đo mạch thuần trở , mạch này có đặc điểm gì ?

HS: u,i cùng pha 

GV: Do đó khi đo công suất tiêu thụ trên mạch oát kế cho biết P= U I

..............................................................

HS :Có tính điện cảm , điện dung (lệch pha 

GV:Kết quả thu được bằng TN0  P< U I

Rõ ràng giá trị lớn nhất d đ khi u,i cùng pha 

(P= K U I , ở đây K  chính là độ giảm công suất x đ bằng độ lệch pha giữa u,i 

( K= cos(
* Chuyển ý : K= cos(
 đặc trưng cho độ giảm công suất 

Vậy K= cos(
 có ý nghĩa như thế nào trong mạch RLC 

GV: Ta thấy P tỉ lệ với U,I , K= cos(
Vậy Pmax  khi nào ?

HS: Khi K= cos( =1 ( ( = 0 

GV: Mạch có dạng như thế nào ?

-Lưu ý :  Mạch chỉ có hiệu ứng Jun giống như d đ ..........

- Đưa ra trường hợp 2 khi có cuộn cảm , tụ điện 

HS: Mạch có u,i lệch pha nhau (/2

GV: Ta thấy với ZC :0< K= cos(<1((/2<(<0

                          ZL:     0< (<(/2

  Để hiệu quả cao (nâng K= cos( tại sao ?

Vì với R - tỏa nhiệt :P1= RI2  -vô ích

  NL tiêu thụ trên đ/c điện P2 không đổi -hữu ích

   I= 
[image: image179.wmf]j
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	1/ Công suất dòng điện 

- Đo NL tiêu thụ điện trên mạch bằng Oát kế

đodòng điện bằng am pe kế,hđt bằng vôn kế

- Thực nghiệm cho thấy 

+ Trên    mạch  chỉ có điện trở thuần 

               P= U I

+ Trên   mạch có thêm ZL    , ZC  

     P < U I (P = K. U  I

Trong đó K là hệ số thỉ lệ , K< 1:Đặc trưng cho độ giảm công suất : K= cos (
- Do đó trên mậch chỉ có ZL    , ZC : P= UIcos(
-Theo    giản đồ : cos ( = 
[image: image180.wmf]Z
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 : Hệ số công suất 

2/ ý nghiã của hệ số công suất 

a-  Trường hợp cos (= 1((=0):Pmx

 Mạch có dạng 

+ Thuần trở (U,I cùng pha ) 

+Cộng hưởng (ZL    = ZC)    

b- Trường hợp cos (= 0((=(( /2) 

+ Mạch có ZL    hoặc  ZC không có cuộn cảm 

( NL chỉ qua mạch không được tiêu thụ ( Không hiệu quả )

có tổn hao trên đường dây tải 

c- Trường hợp 0< cos ( <1 (  0< (< (/2 hoặc

                                                -(/2<(<0)

 Ta có          0<P< UI      

-Mạch có tiêu thụ điện năng (trong mạch có L,C )

-Để tăng hiệu quả phải nâng cao cos (
   Thực tế cos ((  0,85

- biện pháp : Động cơ điện có ZL lớn mắc thêm C ( cos (  tăng


* Củng cố bài :

              Tại sao tăng cos ( ?

           P= U.I. cos ( = I2 R +P2      Tăng I (XH hiệu ứng J-L Toả nhiệt vô ích






Tăng cos ((I giảm - hiệu quả cao , máy đỡ nóng 

IV . Bài tập về nhà và hướng dẫn :


+học theo câu hỏi SGK, BTVN : 4  (SGK)


+Lưu ý trong bài không cho tụ điện nên C= 0 
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ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:23

một số bài toán về mạch điện xoay chiều
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Nắm được cách giải bài tập về mạch điện xoay chiều 

    2)Tư tưởng , tình cảm :Tăng cường ý thức kỉ luật trong học tập , nâng cao tư duy trong việc giải bài tập 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài lệu tham khảo (SGK,SBT,SGV).Dụng cụ giảng dạy

    2)trò: Vở ghi , các dụng cụ  học tập           

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:(5 phút )

    Câu hỏi:công suất của dòng điện xoay chiều được xđ theo các mạch như thế nào ?



Cho biết ý nghĩa của hệ số công suất trong mạch chỉ có L

    Đáp án: Nêu được BT trong 2 loại mạch :  P =UI và zp= UI cos(


Nếu cos(=0 ( (= (/2_) (mạch không tiêu thụ đện ( p=0) 

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Đây là phần bài tập cơ bản nhất của chương III



Do đó cần phải nắm được phương pháp giải 

* Thời gian phân ppphối :



Phần 1- Bài toán 1

20 phút 



Phần 2- Bài toán 2

20 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Cho h/s đọc bài toán 

?  Xác định tổng trở như thế nào ?

HS: theo ĐL Ôm

GV: Cho h/s tính toán tìm kết quả 

? Để tìm hiệu điện thế 2 đầu bóng đèn và 2 đầu cuộn dây ta làm thế nào ?

HS : Tìm điện trở của đoạn mạch 

GV: Trong các điện trở ta đã xđ 

Điện trở của cuộn đèn chưa được xác lập 

? Tìm RĐ như thế nào ?

HS: Dựa vào Z ta có thể tìm được RĐ  

GV: Cùng h/s tính toán tìm được Rđ  

Lưu ý : cuộn dây gồm ZL nt   RL  

Vậy tổng trở cuộn dây được tính như tổng trở mạch có R,L 

GV (cùng h/s ) tìm được kết quả 

?  Xác định công suất tiêu thụ ?

HS: Dựa vào công thức công suất 

GV: Đưa ra P= I2 R , h/s thấy nhanh hơn 

              P= UI cos(
*chuyển ý :   Nếu mạch có cộng hưởng thì sao ?Ta làm BT loại này 

HS: Đọc nội dung bài toán 

GV: Vẽ hình 

?   Tổng trở xđ theo ĐL Ôm được không ?

HS : Không vì không có I

GV:Vậy ta dùng công thức tổng trở (Z

? Hãy xác lập I của mạch 

HS: Một h/s làm được 

GV: Nếu có cộng hưởng ta có điều kiện gì ?

HS: Xđ điều kiện tìm được C

GV: Ta tiếp tục x đ P

  TH1 : áp dụng công thức thông thường 

  HT2: Cộng hưởng ( cos(=1
	1/ Bài toán 1

*Nội dung bài toán (SGK)

*Giải (Hình vẽ trên )

a- Tính tổng trở của đoạn mạch AB

ADCT          I= 
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Vậy Z= 
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b- Tính hiệu điện thế ở 2 đầu bóng đèn và 2 đầu cuộn dây 

  TA có :   Z = 
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Vì không có tụ    Zc  = 0

  (Z2  = RM2 + ZL2  

(RM  = 
[image: image186.wmf]L

Z

Z

-

2

= 61,5(
Vì RM = RĐ  + RL ( RĐ    = 61,5- 1,0 = 60,5(
vậy UĐ  = Rđ .I = 60,5 . 2= 121 '(v)

Ud = Zd . I = 
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c- Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB 

Ta có    P= UI  cos(
   mà cos(
  = 
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  Vậy P= 246 w

2/ Bài toán 2 

*Nôi dung bài toán (SGK)

*Giải (Hình vẽ bên )

a- Tổng trở mạch điện 

Z= 
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Vậy  Z = 189,7  (  

b- Cường độ hiệu dụng 

  I= 
[image: image191.wmf]Z
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c-      Imax  khi có cộng hưởng nghĩa là 

ZL  = ZC ((2 = 
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d- Khi C= 10 (F  ( cos(= 
[image: image194.wmf]Z
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Khi C= 20 (F ( cos(=1


*Củng cố : 

- Khi cộng hưởng :    Imax



cos(=1 
Lưu ý :  Mạch có cộng hưởng   R= Z  ( cos(=1

IV. Bài tập về nhà - hướng dẫn :

BT   :  317, 318

Lưu ý :  Sau khi làm xong phải nhận xét  để từ đó hiểu vai trò các phụ tải trong mạch

=====================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:24   bài tập
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
· Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Rèn luyện , củng cố kĩ năng biải bài tập mạch điện xoay chiều với dạng bài đơn giản 

    2)Tư tưởng , tình cảm : Nâng cao ý thức kỉ luật trong trong việc tự học , tự làm bài tập ở nhà 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo .Dụng cụ giảng dạy

    2)trò: Vở ghi ,SGK, các dụng cụ  học tập 

   B/ Thể hiện trên lớp :
· ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2’)

II. Kiểm tra bài cũ:(Không kiểm tra)

   III. Bài giảng : 

· Đặt vấn đề:Do đặc trưng của bộ môn , yêu cầu thực tế , loại bài tập về mạch điện xoay chiều rất cơ bản . Do đó cần phải hiểu được phương pháp giaiỏ bài tập 

*Thời gian phân phối :   Nội dung của bài tập trung vào các bài tập trong SBT





Số bài chữa : Bốn bài 310, 317 , 318 , 319  (Mỗi bài 10 phút )

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Cho h/s đọc bài 

? Hãy lựa chọn phương pháp 

HS: áp dụng ĐL Ôm xđ kết quả của bài 

GV: Hãy cho biết nhận xét về kết quả 

HS: Mạch xoay chiều có cuộn cảm có giá trị I’ << I 

GV: Lí do chính là do xuất hiện cảm kháng làm giảm hiệu quả cho mạch 

*Đối với bài 3.17  Giáo viên cho h/s tự chữa 

HS1 :Tính I (I= 6 A

 HS2  = tính UR , UL  

HS3  : Xđ cos(
Lưu ý :  Trong mạch chứa cuộn cảm cần phải xét xem cuôn cảm có điện trở thuần không ?

*Đối với bài 3.18 khó , giống với bài 3.17

GV: Xác định kết quả của

     mạch (1) khi  f= 50HZ  

    và mạch (2)   f=1000 HZ  


?  Hãy nhận xét về kết quả của I thu được trong 2 bài 

HS: Chênh lệch rất lớn 

GV: Tại sao I tăng 

HS: Do f tăng 

GV: Lưu ý I= 
[image: image195.wmf]Z

u

do đó khi f tăng    Zc  giảm (I tăng 

*Đối với bài 319 

GV: Sau khi đọc đề 

      + Xác định I 

      + Tính uR  , uC  

? tìm (  thế nào ?

HS :Dựa vào tg(  hoặc cos(
GV: Theo hướng này để x đ (
	1-  Bài tập 3.10 (SBT)    10 phút 

-Với mạng điện 1 chiều 

   I= 
[image: image196.wmf]R

u

= 
[image: image197.wmf]100

20

= 0,2 A

Với mạng điện x/c 

I’ = 
[image: image198.wmf]Z

u

= 
[image: image199.wmf]2
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L

Z

R

+

= 0,026 A

NX: Mạch x/c   I nhỏ hơn nhiều so với mạch 1 chiều – do có cảm kháng

2-   Bài tập 3.17     10 phút

· Tính I  

  I = 
[image: image200.wmf]R
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= 
[image: image201.wmf]2
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= 
[image: image202.wmf]2
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Vậy I= 6 A 

· uR  = I.R=144  V

                       uL  =I. ZL =192  V

c- cos( =
[image: image203.wmf]Z

R

 =
[image: image204.wmf]40

24

  =0,6

· ≈ 530   

3/  Bài tập 3.18          10 phút

· Tổng trở của mạch và dòng điện qua mạch với f =50 HZ   

    Z= 
[image: image205.wmf]2
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  = 64,5 (
Vậy I= 
[image: image206.wmf]5

,

64

220

=

Z

u

= 3,4  A

· Khi f= 1000HZ  

   Z= 10,5 (
    I= 21 A

*Nhận xét : Cường độ dòng điện tăng cao do tần số dòng (điện trở giảm )

4/ Bài tập 319    10 phút 

· Ta có I= 
[image: image207.wmf]Z

u

= 
[image: image208.wmf]2
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= 0,4  A

· Ta có R= 150 (
  (UR  = i.R =60 V

       UC  = I. ZC  = 76,9  V

   Vì cos(= 
[image: image209.wmf]Z

R
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  ((   ≈  -530  

 


IV. Bài tập về nhà - hướng dẫn :(5 phút )

-  BT   :  322, 329

· Hướng dẫn :  Loại bài tập có cộng hưởng nê cần chú ý đến điều kiện cộng hưởng 

======================================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:25     máy phát điện xoay chiều một pha
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : Hiểu được nguyên tắc của máy phát điện xoay chiều , cấu tạo của bộ góp có 2 vành khuyên 

    2)Tư tưởng , tình cảm :Tăng cường khả năng hiểu biết lí thuyết với thực tế 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo,đồ dùng giảng dạy

    2)trò: Vở ghi ,SGK, các dụng cụ  học tập        

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:(Không kiểm tra )

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Máy điện là gì ? Những ứng dụng thực tees của máy điện như thế nào ? Máy phát điện xoay chiều 1 pha là một trong các máy điện . Ta xem xét và nghiên cứu

*Thời gian phân phối :



Phần 1 . Nguyên tắc hđ của máy phát điện xoay chiều 

10 phút 



Phần 2 . Cấu tạo  của máy phát điện xoay chiều 


30 phút



Củng cố bài 







5 phút 

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	 GV: Hãy nhắc lại cơ chế cảm ứng đã học đầu chương và ở lớp 11 

HS : Nhắc lại 

GV: Chỉnh lí , vào bài 

?  Để có sđ đ lớn ta làm thế nào ?

HS: Có nhiều khung 

GV: Chúng được nối tiếp với nhau 

?  Để có từ trường mạnh  (N/c điện

GV: Căn cứ vào cấu trúc trên , máy phát điện có cấu tạop chung như sau :

GV: Sử dụng hình vẽ giới thiệu 

        + Bộ góp điện 

       + Phần cảm ứng 

? Tại sao phải dùng bộ góp 

HS: Đưa dòng điện ra ngoài an toàn , Không xoắn dây 

?  Dùng chổi quét có nhược điểm gì ?

HS: Dễ mòn , phải thay thế 

GV: Saukhi phân tích phần cảm, ứng 

?  Nếu phần cảm quay , ứng đứng yên  phải dùng bộ góp không ?

HS: Không 

GV: Giống như xe đạp , có thể không phải dùng bộ góp - với công suất nhỏ dùng n/c vĩnh cửu 

*Củng cố bài : 

GV: Cho h/s mô tả lại hđ bộ góp 

? Phần cảm là Stato          ?

   Phần ứng là Roto 

GV: Nếu nói như vậy là chưa đúng vì 

stato     cảm     ;     Roto       cảm

             ứng                           ứng
	1/ Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1 pha 

-Hoạt động kiểu cảm ứng 

-Nguyên tắc :  Từ thông biến thiên qua khung( Sinh ra s đ đ cảm ứng 

  + Để có s đ đ lớn : Máy phát gồm nhiều cuộn dây với nhiều vòng dây 

+ Để có từ trường mạnh : nhiều n/c điện tạo thành nhiều cáp cực

2/   Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều 

  *Bộ gốp điện 

- 2 vành khuyên A,B 

A nối với 1

B nối với  2

- Chổi quét 

a,b tì lên 2 vành 

( nơi dẫn dòng điện ra mạch ngoài 

*Bộ phận cảm ứng 

-Phần cảm :  Tạo ra từ trường 

-Phần ứng : Tạo ra dòng điện 

VD: Đinamô xe đạp

-Cấu tạo trên đều bằng vật liệu KTĐ

   + Phần đứng yên(Tĩnh ): Stato

   + Phần quay (Động )    : Roto

*Tần số :

     f= 
[image: image211.wmf]60

n

  P            n:  Tần số góc 

                               P: Số cáp cực 

*KL : Máy phát điện trên gọi là máy dao điện 1 pha


IV. Hướng dẫn học và làm BTVN:

    Học theo câu hỏi SGK 

    Bài tập:3.19,3.21(SBT) 

========================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:26     dòng điện xoay chiều ba pha 
A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :nắm được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha . nắm được cách mắc sao và mắc tam giác , phân biệt được hiệu điện thế pha và hiệu điện thế dây

    2)Tư tưởng , tình cảm :Nâng cao tính tư duy trong học tập , gắn kết lí thuyết với thực tiễn làm cho h/s yêu thích môn vật lí 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài lệu tham khảo (SGK,SGV)



Đồ dùng dạyk học , có tranh vẽ (hoặc mô hình )minh hoạ 

    2)trò: Vở ghi , SGK, dụng cụ học tập            

   B/ Thể hiện trên lớp :
   I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

    Câu hỏi:Nêu cấu tạo và nguyên tắc, nhiệm vụ của bộ góp điện 

    Đáp án:
-Nhiệm vụ :  Đưa dòng điện ra ngoài an toàn , hiệu quả 



-cấu tạo :     2 vành khuyên npối với mỗi đầu khung dây , 2 chổi quét tỳ vào 2 vành khuyên (   lấy d đ ra 



-Nguyên tắc :  Trình bày như SGK (   tạo ra d đ xoay chiều 

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:Trong thực tế sử dụng dòng điện 1 pha và 3 pha 



Tại sao không có các dòng nhiều pha khác ?  dòng 3 pha có ưu việt gì ?  Loại máy điện nào tạo ra nó ?

*Thời gian phân phối :



Phần 1. Nguyên tắc .....

10 phút



Phần 1. Cấu tạo ...- Bộ góp điện 
10 phút





       -Phần cảm ứng   15 phút




Củng cố bài dạy 

5 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Cho h/s phát biểu về dòng điện 3 pha 

? Thế nào là dòng điện 3 pha 

HS: (Trả lời được vì đã học trong KTCN)

GV: Vậy dòng điện 3 pha được tạo như thế nào ?

HS: Máy phát điện 3 pha 

GV: Chúng ta xem xét cấu tạo cũng như nguyên tắc hoạt động của laoaị máy điện này 

     + Sử dụng hình vẽ , sơ đồ 

     + Trình bày trên hình vẽ 

?  Cấu tạo Stato của máy phát điện 3 pha như thế nào ?

HS: Stato có 3 cuộn lệch pha nhau 1200  

? Khi n/c quay 1 vòng , hãy cho biết hiện tượng xảy ra trên 3 cuộn dây 

HS: Xuất hiện 3 s đ đ xoay chiều 

GV: Phân tích để h/s thấy được 3 s đ đ trên lệch pha nhau 1200  (
[image: image212.wmf]3

2

p

)  về thời gian là (/3 (dòng điện 

? Vậy trên mạch ngoài thu được d đ như thế nào ?

HS: 3 dòng 1  pha lệch nhau 2(/3

GV:   + Cùng h/s viết phương trình d đ

      + vẽ đồ thị i-t

     + Nêu các ưu điểm của dòng 3 pha 

* Chuyển ý : Mắc hình sao như thế nào ? Có ưu điểm gì ?

HS: Trả lời (do đã học trong KTCN 12)

GV: Phân tích làm rõ khái niệm dây pha , dây trung tính và cách mắc sao 

? Mắc tam giác là mắc như thế nào ?

HS: Trả lời (do đã học trong KTCN )

GV: Phân tích nhược điểm của 2 cách mắc trên 
	*Đ/N;Dòng điện xoay chiều 3pha thực chất là 3dòng một pha  có cùng biên độ  ,cùng tần số nhưng lệch nhau về pha 1200
1/Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 3 pha:

      *Cấu tạo:

-Stato :  3 cuộn dây (I,II,III) đặt lệch nhau 1/3 vòng tròn   (
[image: image213.wmf]3
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p

) 

-Rôto :   Là 1 nam châm 

      *nguyên tắc hoạt động :  Cơ bản giống như máy phát điện xoay chiều 1 pha - Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ 

- Khi n/c quay 1 vòng trên 3 cuộn dây lần lượt xuất hiện 3 s đ đ  x/c lệch pha nhau
[image: image214.wmf]3
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(gây ra trên mạch ngoài 3 dòng điện x/c 1 pha  có dạng 

                i1  = I0  sin (t

                i2  = I0  sin ((t -2(/3  )

                i3  = I0  sin ((t +2(/3  )

Đồ thị có dạng  hình sin

- Ưu điểm : Mắc sao và mắc tam giác 

2/ Mắc hình sao : Nối chung 3 điểm cuối (x,y,z)  3 cuộn dây (điểm trung hoà 

i= i1  +i2 + i3 =0 , ud = 
[image: image215.wmf]3

 up
Sơ đồ : (Hình vẽ )   dây pha (dây lửa -giật )

                              dây mát (nguội -không giật)

3/Mắc tam giác :

-Nối chung điểm đầu của dây này với điểm  cuối của dây kia ( A-y ,B-x, C-y)

-Không có dây trung hoà 


IV. Bài tập về nhà - hướng dẫn học :

* Học theo câu hỏi SGK  , CM   : ud= 
[image: image216.wmf]3

 up 

*Chú ý khi vẽ đồ thị i-t nên chia đều T/3

==============================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:27    động cơ không đồng bộ ba pha 
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Nắm được cách tạo ra từ trường quay của dòng 3 pha và 1 pha 



Hiểu nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của máy phát 3 pha và máy phát 1 pha 

    2)Tư tưởng , tình cảm :Gắn được kiến thức lí thuyết với thực tế tạo sự hứng thú cho h/s khi học tập 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài lệu tham khảo (SGK,SGV)

    2)trò: Vở ghi , SGK, dụng cụ học tập 

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')
II. Kiểm tra bài cũ:3ph

    Câu hỏi:Cho biết dòng điện 3 pha là gì ? Sự khác biệt giữa máy 3 pha và 1 pha như thế nào ?

    Đáp án:
+Định nghĩa : Là 3 dòng 1 pha lệch nhau về pha (2(/3)   thời gian T/3



+Sự khác nhau rõ nét nhất ở Stato          3 pha :  3 cuộn dây lệch pha nhau 1/3 vòng 

         







1 pha : 1 cuộn dây 

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 
   1) Đặt vấn đề: Nyhững máy điện hoạt động theo kiểu cảm ứng còn có động cơ không đồng bộ > Vậy , cấu tạo nguyên lí như thế nào ?

 *Thời gian phân phối :


Phần 1 - Nguyên tắc hoạt động của động cơ 
10 phút


Phần 2 - Từ trường quay của dòng 3 pha   
15 phút


Phần 3 - Cấu tạo... và củng cố bài giảng  

15 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV:  Yêu cầu h/s nhắc lại hiện tượng cảm ứng điện từ 

      -ĐƯa ra mô hình và hình vẽ 

?  Hoạt động của động cơ 3 pha theo nguyên lí nào ?

HS: Trả lời 

GV: Phân tích lại sự biến đổi khi từ trường biến thiên với điện trường 

     -Tại sao tốc độ quay không gióng nhau ?

HS: Nếu bằng nhau   (d đ cảm ứng trong khung bị triệt tiêu(   kết quả khung không quay (  tốc độ chậm lại 

GV: ĐƯa ra kết luận vè động cơ không đồng bộ 

Chuyển ý :   Việc tạo ra từ trường quay trong động cơ ba pha như thế nào ?

GV: Phân tích trên cơ sở hình vẽ 

HS phải thấy rõ từ trường tổng hợp xuất hiện lần lượt( tạo ra mô men quay 
? vậy nó cấu tạo như thế nào ?

HS: nêu cấu tạo 

GV: Chú ý các loại động cơ hoạt động theo kiểu cảm ứng điện từ đều có 

      +Dây quấn 

      + Mạch từ   (lõi thép )

? Để biến đổi máu điện 3 pha thành đ/c 3 pha càn chú ý đến gì ?

HS: Roto ---đổi 

GV: Phân tích  ( kết luận 
	1/ Nguyên tắc hđ của đ/c không đồng bộ 

1: Khung chữ nhật 

2  : Nam châm 

-Hoạt động theo kiểu cảm ứng điện từ 

-Có thể n/c quay và khung quay 

-Khi khung quay hoặc n/c quay  ( từ thông biến thiên(   lực từ buộc khung quay   (do t/d chống lại )

Kết quả :  Khung quay (
          Từ trường quay (n/c) : (2   

                     (<  (2
Do đó đ/c gọi là không đồng bộ 

2/ Từ trường quay :

-dòng điện 3 pha tạo ra từ trường quay mạnh 

-giải thích :Khi từ trường xuất hiện trên 3 cuộn (lần lượt )

  1     B1  = B2  = 
[image: image217.wmf]2

1

B3      Từ trường tổng hợp 

   2     B1  = B3  = 
[image: image218.wmf]2

1

B2      ..............................

   3     B2  = B3  = 
[image: image219.wmf]2

1

B1    ......trong (ngoài 

Kết quả : Tạo ra mô men quay 

3/ cấu tạo :

* stato : 3 dây cuốn lệch pha nhau 1200  

*Roto  : 2 loại    Mạch từ (dây khung )

                          Lõi thép 

Roto  quay vận hành các máy công tác 

VD: cưa ,bào , xẻ ,maý tiện .......


*Củng cố bài dạy : 

GV: Trong cấu tạo (Stato , Roto ) của đ/c 3 pha và máy phát điện xoay chiều 3 pha có điểm nào (cùng loại)giống và khác nhau ? có thể tạo ra máy phát điện bằng động cơ không đồng bộ được không ?

TL: Khác về Roto , nếu thay (hoán vị )Roto cho nhau có thể tạo ra được máy phát điện 

IV. Bài tập về nhà - hướng dẫn học :

* Trả lời theo câu hỏi trong SGK

*Cần lưu ý : việc đổi Roto của máy phát điện và Roto của đ/c không đồng bộ là có thể được theo nguyên lí (Song trong thực tế mỗi loại có tính ưu việt do cơ chế sản xuất ) 

=============================================
ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:28   máy biến thế . sự truyền tải điện năng
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
1) Kiến thức,kĩ năng, tư duy:nắm được nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của máy biến thế, sự bảo toàn năng lượng điện qua máy biến thế,công dụng, ích lợi, những nguyên tắc chung trong máy biến thế và ứng dụng 
2)Tư tưởng , tình cảm :Rèn luyện ý thức học tập , tăng cường sự hiểu biết thực tiễn , yêu thích bộ môn 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài lệu tham khảo (SGK,SGV)

    2)trò: Vở ghi , SGK, dụng cụ học tập 

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:3ph

    Câu hỏi:Trình bày sự biến đổi hiệu điện thế và cường độ dòng điện qua MBT

    Đáp án:-Khi nối cuộn sơ cấp với mạch ngoài từ thông biến thiên trong mạch từ khép kín gây ra trên cuộn thứn cấp 1 s đ đ x/c . do sự tiêu hao NL không đáng kể nên 
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  (hiệu điện thế tỉ lệ thuận với số vòng và 
[image: image221.wmf]1

2

2

1

I

I

U

U

=

cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế 

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: 
Trong sự phát triển mạnh mẽ của các nền công nghiệp tiên tiến như hiện nay .NL điện là 1 trong những NL chủ yếu (sạch  ,rẻ )  . Song để đưa NL từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ là cả 1 vấn đề . Nhờ có máy biến thế vấn đề này đã được giải quyết 

*Thời gian phân phối 



Phần 1 . Nguyên tắc hhoạt động của MBT
7 phút 



Phần 2 . Sự biến đổi u,i qua  MBT


18 phút



Phần 3 . Truyền tải điện năng


10 phút



Củng cố bài 





5 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Đưa ra mô hình , tranh vẽ về MBT

?  hãy cho biết nguyên tắc hoạt động 

      Máy biến thế có cấu tạo như thế nào ?

HS: Dựa vào mô hình và tranh vẽ trả lời 

GV: Nêu chức năng của MBT

    Phân tích kĩ hơn về cấu tạo 

?   Vật liệu KTĐ có tác dụng gì ?

      Dây quấn sơ cấp , thứ cấp phân biệt như thế nào ?

HS: Trả lời do đã học KTCN 12

GV: Nêu các kí hiệu cho MBT

*Chuyển ý :   Đeer hoàn thành chức năng , sự biến đổi hiệu điện thế và d đ qua MBT như thế nào ?

GV : Cho h/s trình bày sơ lược về nguyên tắc biến đổi 

HS: Trình bày  do đã học KTCN 12

GV: Tiến hành thiết lập công thức 

      Lập các tỉ số liên hệ giữa e,u,i

    ? Nêu kết luận về mqhệ u, N,I

HS: trả lời (Đẵ được học ) theo BT

*trong truyền tải điện đi xa để tránh hao phí người ta cần phải làm như thế nào ?

GV: -Hỏi h/s trên đường dây thường sr dụng thết bị gì ? Tại sao ?

    -Phân tích để thấy được ưu điểm của MBT
	1/ Nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của MBT

*nguyên tắc hoạt động :

-Dựa trên hiện tư

cảm ứng điện từ 

-Chức năng : Biến đổi đ/a của dòng điện x/c 

*Cấu tạo gồm     Lõi thép (Mạch từ 

                            Dây quấn (H. vẽ )

-Mạch tf (lõi thép ) : Gồm các lá thép KTĐ ghép sát (chống dòng phu cô ) và cách điện 

-Dây quấn : Là dây KTĐ gồm 2 dây 

     +dây sơ cấp : nối nguồn 

     +dây thứ cấp : nối tải 

- Kí hiệu 

2/ Sự biến đổi u,i qua MBT :

- Xét 1 MBT có     u1 , N1  : cuộn sơ cấp 

                              u2  ,N2  : cuộn thứ cấp

- Nối nguồn ( s đ đ trên cuộn sơ và thứ cấp   

     e= N 
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  Vậy : 
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Do tổn hao không đáng kể  (  u=e   (2)
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3/ Truyền tải điện năng 

-P = UI

- NL hao phí    (P = P2 
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*Củng cố : 

-Hỏi :  ổn áp có phải là 1 loại MBT không ?Tại sao ?

- Đáp : là 1 MBT , Chỉ có điểm khác với MBT thông thường là tự động biến đổi điện áp 

IV. Bài tập về nhà - hướng dẫn học :

*BTVN: BT 4 (SGK), BT (SBT)

*Hướng dẫn : Sử dụng công thức 
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=====================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:29    cách tạo ra dòng điện một chiều
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Nắm được nguyên tắc chỉnh lưu dòng điện bằng điôt , nguyên tắc hoạt động của máy phát điện một chiều . Cách đưa d đ 1 chiều ra mạch ngoài qua bộ góp 

    2)Tư tưởng , tình cảm : Rèn luyện ý thức học tập cho h/s , tăng cường sự yêu thích bộ môn 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài lệu tham khảo (SGK,SGV)


Đồ dùng dạy học (mô hình và tranh vẽ bộ góp )

    2)trò: Vở ghi , SGK, dụng cụ học tập 

B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:(5 phút )

    Câu hỏi:Máy biến thees là gì ? Có mấu loại ? Tại sao?

    Đáp án:
-Máy biến đổi đ/a dòng điện x/c 



- 2 loại dựa trên 
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   nếu N1 > N2  (  u1 > u2   :  Hạ thế 

    





nếu N1 < N2  (  u1 < u2   :  Tăng thế

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề:GV nêu ưu điểm của dòng điện 1 chiều . Điều kiện cần để có d đ 1 chiều trong ,mạch điện 

* Thời gian phân phối : 



Phần 1. ích lợi của d đ 1 chiều 
5 phút



Phần 2. Chỉnh lưu  


10 phút



Phần 1. Máy phát điện 1 chiều  
15 phút

Phàn  củng cố bài                              7phút 

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: -Hỏi dòng điện 1 chiều là gì ?

     -Dòng điện 1 chiều có ở đâu ?

      -Phân tích tìm các ưu , nhược điểm 

HS : Trả lời theo sự gợi ý của GV 

GV: Có thể biến đổi dòng xoay chiều thành dòng 1 chiều được không ?

     -Nêu phương án biến đổi 

     -Giới thiệu mạch và phân tích nguyên lí , vẽ đồ thị 

   ? Dòng điện sau chỉnh lưu !  

HS : Trả lời theo đồ thị 

GV:  - thực tế hay dùng là mạch chỉnh lưu 2 nửa T 

      - Nêu cấu tạo mạch , cơ chế hoạt động , đồ thị 

   ? Nhận xét về dao động đã chỉnh lưu

HS : Trả lời theo đồ thị 

GV: Có máy phát điện 1 chiều không , có cấu tạo thế nào ?

      -Nêu phương án chế tạo 

         Các ưu ,  nhược điểm 

?  Cách khắc phục sự nhấp nháy 

HS: Bộ lọc 

GV:   - Nêu P2  tối ưu 

         -Chú ý quy trình d đ qua mạch ngoài là dòng 1 chiều 

(Hình vẽ kèm theo mô hình máy phát )
	1/ ích lợi của dòng điện 1 chiều 

-áp dụng trong công nghiệp mạ , đúc , luyện kim 

- Kĩ thuật điện tử 

- Chạy đ/ c 1 chiều 

- Nhược điểm : Truyền tải khó khăn 

                          Cách tạo ra phức tạp 

2/ Chỉnh lưu dòng điện : 

*Chỉnh lưu 1/2 chu kì 

-Dòng điện thu được là 1 chiều nhấp nháy ,đứt quãng 

*Chỉnh lưu cả 2 nửa chu kì 

- Dòng điện thu được là 1 chiều nhấp nháy

-Khắc phục bằng bộ lọc (tụ)

3/ Nguyên tắc hđ của máy phát điện 1 chiều

-Giống máy phát điện x/c 1 pha 

-Khác ở bộ góp điện (hình vẽ )

-Dòng điện mạch ngoài là dòng 1 chiều nhấp nháy 

- Khắc phục bằng cách ghép nhiều khung nối tiếp 


*Củng cố bài : 

   
GV: Có thể tạo ra dòng điện lâu dài và mạch từ ắc quy hoặc pin không ?


HS: Không thể , phải dùng đến máy phát hoặc mạch chỉnh lưu 

IV. Bài tập về nhà - hướng dẫn học :

*Học theo câu hỏi SGK 

*BTVN   4(Tr78 -SGK ) +  Bài tập SBT

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:30     bài tập
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Rèn luyện kĩ năng giải bài tập về mạch điện x/c , củng cố kiến thức đã học 

    2)Tư tưởng , tình cảm :Nâng cao ý thức học tập , tích cực tự giác khi làm BT

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:Giáo án . tài liệu tham khảo cho giảng dạy 



Đồ dùng phục vụ cho giảng dạy 

    2)trò:Vở , SGK, BT đã làm             

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:(5 phút )

    Câu hỏi:Trình bày phương pháp chỉnh lưu dòng điện x/c thành dòng điện 1 chiều !

    Đáp án:
2 cách      - Chỉnh lưu 1/2 T (   thu được dòng  1chiều nhấp nháy đứt quãng 





- Chỉnh lưu cả2 nửa(  chu kì   thu được dòng  1chiều nhấp nháy




Khắc phục   mắc htem bộ lọc  (Tụ )

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Để chuẩn bị cho kiểm tra cuối chương   ôn tập các kiến thức cơ bản 

* Thời gian phân phối :



Phần 1 . Kiến thức cơ bản chương 

15 phút 



Phần 2 . Bài tập  

 

25 phút 

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Trước tiên ôn lại kién thức cơ bản 

 -Cho h/s nhắc lại các kiến thức đãm học trong chương 

- Cách xây dựng mạch nối liên hệ giữa các đại lượng của mạch điện xoay chiều 

- lưu ý các loại máy điện 

GV: Cho h/s đọc bài tập 4- SGK 

  - Nêu phương án giải bài toán 

  - Cho h/s lên bảng tự làm 

HSL Giải bài toán dưới sự nhắc nhở , gợi  ý của GV 

GV: Để chuẩn bị tốt cho việc kiểm tra 

cho h/s làm 1 bài tập tổng hợp 

  Mạch R-L-C nối tiếp 

- Yêu cầo h/s tiến hành xác định từng bước các gía trị tiến tới thừ R ,C 

HS : tính toán theo yêu cầu của GV

GV: Sau khi tính được Zc 

          Tìm cách tính ZL( L

HS : Dựa vào công thức tính tổng trở 

      Dưới sự gợi ý của GV tính được 2 giá trị của L 

GV: Từ đó ta tìm được 2 giá trị của C tương ứng 


	I/ ôn tập kiến thứ cơ bản 

1. Dòng điện xoay chiều 

 - Các giá trị tứ thời :  u,e,i

- Các giá trị hiệu dụng : U, E,I

2. Mạch điện xoay chiều 

-  Mạch chỉ có R,L hoặc C 

- Mạch có R-L-C nối tiếp 

3. Các loại máy điện 

II/ Bài tập 

1. Bài tập 4 –SGK  

Dễ dàng có :  
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2. Bài tập tổng hợp 

Cho 1 mạch điện gồm R= 30 ( .Tụ có điện dung thay đổi và 1 cuộn dây có điện trở không đáng kể mắc vào mạch f= 50 HZ , u= 100 v . Tính R,C

      Giải 

 Ta có      C1  = 
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IV. Hướng dẫn học và làm bài tập về nhà :

  * ôn tập kiến thức chuẩn ị cho  kiểm tra 

  *Làm bài tập trong SBT, SGK , xem lại các bài tập đx chữa 

===================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:31    kiểm tra
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : Giúp đánh giá nhận thức của h/s qua chương III , có cơ sở xếp loại h/s  

    2)Tư tưởng , tình cảm : Giúp h/s làm quen với kĩ năng , tư duy toán học , làm quen với không khí thi cử 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: chuẩn bị đề bài , đáp án , biểu điểm  
(Đề gồm có nội dung trắc nghiệm )

    2)trò: Kiến thức đã học , dụng viết vẽ            

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Tiến trình kiểm tra :
Đề bài 

Phần I: Lí thuyết 

Câu I . Chọn câu đúng trong các câu sau 

a. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều tỉ lệ với tần số của nó 


b. Cường độ dòng điện xoay chiều đạt đại 2 lần trong 1 chu kì 


c. Điện lượng tải qua mạch xoay chiều trong 1 chu kì bằng 0


d. Không thể dùng dòng xoay chiều để mạ điện 

Câu 2. Chọn câu đúng trong các câu sau 


a. Máy phát điện 3 pha không thể tạo ra dòng điện 1 pha 


b. Trong mạch điện xoay chiều phải có dây trung hoà 


c. Từ trường tổng cộng  của 3 dòng 1 pha bằng không 


d. Dòng điện xoay chiều có thể tạo ra từ trường quay mạnh là dòng 3 pha 

Câu 3. Hãy cho chọn câu sai :   KHi một khung dây quay đều trong tf trường đều 


a. Suất điện động cảm ứng trong khung là s đ đ xoay chiều 


b. Từ thông biến thiên qua khung gây ra 1 s đ đ biến đổi 


c. hiệu điện thế xoay chiều và d đ xoay chiều lệch pha (/2


d. Hiệu điện thế x/c do s đ đ x/c gây ra 

Phần II- Bài tập 


Cho các dữ kiện sau :  Nnguồn điện x/c u= 20
[image: image244.wmf]2

Sin 100(t  , người ta mắc nối tiếp điện trở R1  ,R2  . R2  đặt trong cuộn dây có hệ số L= 0,01  , I= 3,5 A 

Hiệu  điện thế 2 đầu R1 là u1  = 140 v  , 2 đầu cuộn dây u2  = 121v


Hãy xác định nghiệm đúng cho R1 , R2  , Z 


a. R1  = 40 ( , R2  = 34,3 (  , Z= 74,6 (

b. R1  = 56,356 ( , R2  = 14,5 (  , Z= 64,9 (

c. R1  = 56,56 ( , R2  = 34,6 (  , Z= 62,9 (

d. R1  = 40 ( , R2  = 14,5 (  , Z= 62,9 (
Đáp án và biểu điểm

Câu 1. Chọn câu b

2,5 đ

Câu 2. Chọn câu d

2,5 đ

Câu 3. Chọn câu e

2,5 đ

Phần bài tập :  2,5 điểm 


Đáp án d

(Xác định R1  , R2  như sau )


Ta có 
D0  = 20
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   ( U= 
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Theo ĐL Ôm   : I= 
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 Lưu ý :  - Không giải thích gì thêm 


    - Chọn phương án nào thì khoanh tròn vào danh mục

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

chương IV. dao động điện từ . sóng điện từ
tiết:32

mạch dao động . dao động điện từ

  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : hiểu được sự biến thiên của điện tích trong mạch d đ từ đó dẫn đến sự biến đổi năng lượng trên cuộn cảm và tại tụ điện . Nắm được sự bảo toàn điện tích 

    2)Tư tưởng , tình cảm : Có ý thức học tập , tính kỉ luật trong giờ học , thực hiện tốt nội quy h/s 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu giảng dạy , đồ dùng dạy học 

    2)trò:  Vở , SGK, Các dụng cụ học tập           

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:(không kiểm tra )

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: 
Không giống như d đ .......ta có thể có 1 số trường hợp quan sát dễ dàng d đ điện không quan sát được trực tiếp 


Do đó ta phải xây dựng với cơ sở vật lí + phương pháp toán học 

* Thời gian phân phối :


Phần 1. Sự biến thiên ......

20 phút


Phần 2. Dao động điện từ 

20 phút


Củng cố bài 



5 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	* K đóng tạiA 

GV: Hãy cho biết 

điều gì xảy ra 

trong mạch 

HS: d đ đi qua tụ về mạch 

(Lưu ý từ "Đi qua " tụ )

* K đóng tại B  (viết bảng )

GV: Tương tự như trên hãy cho biết kết quả 

HS: Tụ phóng điện qua L , tại L sinh ra s đ đ 

GV: Phân tích sự biến đổi năng lượng khi tụ phóng 

   -  Lượng (q giảm trong tụ   
[image: image255.wmf]t

q

D

D

= q'(t) 

   - d đ qua L :  i= 
[image: image256.wmf]t

q

D

D

= - q'(t)    (1)

   -  Suất phản điện tại L :

                     e= L 
[image: image257.wmf]t

i

D

D

=L(i')

  Vì i' > 0  ( e= L i'   (2)

Kết hợp (1) và (2)  kết quả 

    q"  + 
[image: image258.wmf]Le

1

q = 0

  Đặt  (2 = 
[image: image259.wmf]Le

1

  (q" + (2  q  = 0

HS: Giống p/t d đ

GV: Với kết quả q= Q0 sin ((t+()  ?

HS: Đây là 1 d đ đh

GV: Năng lượng đã biến đổi trong mạch . Sự biến đổi đó có tính tuần hoàn không ?

   -Đưa ra các công thức xđ NL

    -Xác định NL tổng cộng 

   ? Có kết quả gì ? 

HS: NL trong mạch được bảo toàn 

GV: Đưa ra kết luận thế nào là d đ điện từ 
	1/ Sự biến thiên của điện tích trong mạch dao động 

* TN0  Farađây :   Từ thông biến đổi  ( d đ

* Lí thuyết Macxoen :

    -Từ trường biến thiên sinh ra 1 điện trường xoáy

   - Điện trường biến thiên sinh ra 1 từ trường xoáy 

    - Sự tương tác trên không qua dây dẫn 

-

 TN0  chứng minh cho giả thuyết Macxoen

  Kết quả :  chính xác và xuất hiện 

   + Dòng điện dịch :  Sự biến thiên của điện trường như 1 d đ không dây dẫn 

   + Dòng điện dẫn :  Dòng điện dẫn : dòng điện trên dây dẫn 

2/ Dao động điện từ trong mạch dao động 

   Vì q= Q0 . sin ((t+()

  -Tại tụ điện :  U= 
[image: image260.wmf]C

Q
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*Củng cố bài 
GV: Cho đọc câu hỏi 1,2   -SGK


Y/c   Trả lời 2 câu hỏi này dựa vào kiến thức xủa bài 

IV. Hướng dẫn học và làm BTVN: 

*học theo câu hỏi trong SGK

* BTVN  (SBT)

=====================================
ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:33 

điện từ trường
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :hiểu sơ lược sự tạo thành điện từ trường , sự lan truyền tương tác điện từ trường trong không gian 

    2)Tư tưởng , tình cảm :Qua bài biết đợc tầm quan trọng của bộ môn , sự cần thiết của môn trong cuộc sống 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy , đồ dùng dạy học

    2)trò: Vở , SGK, Các dụng cụ học tập 

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:3ph

    Câu hỏi:Mạch dao động điện từ ?

    Đáp án:

Mạch dao động điện từ   - Wt  tập trung ở cuộn cảm , Wđ ở tụ 








-Wđ+ Wt = const








- Wđ, Wt biến thiên tuần hoàn 

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Việc truyền thông tin bằng sóng điện từ là phổ biến 



Vậy quá trình đó thế nào ?

* Thời gian phân phối :



Phần 1. Điện trường và từ trường biến thiên 
20 phút



Phần 2. Điện từ trường 



10 phút



Phần 3. Sự lan truyền   


 
10 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Sử dụng hình vẽ 

- Cho h/s nhắc lại TN0 Faraddaay

 -Nêu phương pháp toán học được Macxoen ứng dụng   - Thuyết điện từ 

HS: Ghi nhận 

      E tăng   ( B biến thiên 

      B tăng   ( E biến thiên

GV: - Dùng hình vẽ trên bảng mô tả sự biến đổi và quan hệ lẫn nhau 

- Qua cơ sở TN0  đưa ra 2 khái niệm về dòng điện dịch và dòng điện dẫn 

* Chuyển ý :   Như vậy sự liên hệ của điện trường và từ trường là chặt chẽ 

 ? Qua TN1 và lí thuyết điện từ MX . Ta có thể kết luận như thế nào ? 

GV: ĐƯa ra những quan hệ mật thiết của E,B

  ? Vậy điện từ trường có lan truyền được không ? Sự lan truyền có thể như thế nào ?

GV: Trình bày về sự lan truyền của điện từ trường mô tả bằng hình vẽ trực quan 
	1/ Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên

*TN0  Từ thông biến đổi qua khung ( khung xuất hiện dòng điện cảm ứng 

* Lí thuyết Macxoen :

- Từ trường biến thiên (  điện trường xoáy 

 - Điện trường biến thiên ( từ trường xoáy

* TN0 chứng minh :

 Kết quả TN0  : 

  -Dòng điện dịch : Sự biến thiên của điện từ trường không dây như 1 dòng điện 

  - Dòng điện dẫn : dòng điện trong dây dẫn 

2/ Điện từ trường :

- TN0  và lí thuyết MX khẳng định 

   + Điện trường và từ trường liên hệ chặt chẽ ( Điện từ trường  

   + Là 2 mặt của v/c  - Điện từ trường 

- Chứng tỏ khách quan sự tồn tại 2 mặt v/c 

3/ Sự lan truyền tương tác điện từ :

- Ta thấy nếu tại điểm O xuất hiện 1 điện trường biến thiên (  kết quả :

E thay đổi (B thay đổi (E thay đổi 

Điện từ trường lan truyền (H. vẽ ) 


* Củng cố bài : 

   GV: Cho h./s mô tả lại sự tương tác giữa điện trường và từ trường trên cơ sở giả thuyết Macxoen 

IV. Hướng dẫn học và làm BTVN:

  * học theo câu hỏi trong SGK

  *Tham khảo bài tập trong SBT và các sách   

=======================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:34    sóng điện từ
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : Hiểu và nắm được căn bản về sự hình thành của sóng điện từ , các đặc điểm của sóng điện từ trong thông tin về tuyến 

    2)Tư tưởng , tình cảm :

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Soạn giáo án , đọc và tham khảo tài liệu giảng dạy 



Đồ dùng dạy học 

    2)trò: Vở , SGK, Các dụng cụ học tập 

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:(5 phút )

    Câu hỏi:Điện từ trường là gì ? Phân biệt dòng điện dịch và dòng điện dẫn 

    Đáp án: Nêu đ/n điện từ trường (SGK)



Dòng điện dịch không dây dẫn , dòng điện dẫn qua dây dẫn

    Thang điểm:

III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Điện từ trường có thể lan truyền được trong không gian 



Sự tạo ra điện từ trường - Mạch d đ   ( vì thế khi 1 d đ lan truyền ta gọi nó là sóng . Sóng điện từ có đặc điểm gì ? 

* Thời gian phân phối :  



Phần 1. Sóng điện từ




15 phút



Phần 2. T/c Sóng điện từ



10 phút



Phần 3. Sóng điện từ
 và thông tin về vô tuyến 
15 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Sử dụng hình vẽ 

   Căn cứ hình vẽ mô tả sự lan truyền của điện từ trường 

HS: E biến thiên ( B biến thiên (E biến thiên 
[image: image261.wmf] 

GV: Điện từ trường tạo ra bởi 1 d d đh 

 Như vậy 1 d đ lan truyền trong không gian tạo thành cái gì ?

HS: Sóng và là sóng điện từ 

GV:  Nêu các kết luận 

         Nêu các đặc điểm 

 -Lưu ý về NL sóng điện từ 

* Các T/c của sóng điện từ so với sóng cơ học ?

GV: - nêu thí nghiệm của Hec xơ

    Sự thành công của thí nghiệm 

   -Nêu các ưu điểm của sóng điện từ

? sóng điện từ có ưu điểm , vậy ứng dụng của nó như thế nào trong thực tiễn?

GV: Chuyển sang phần 3 

GV: - Nêu đ/n về sóng vô tuyến 

    - Đưa ra các ứng dụng cơ bản của sóng vô tuyến

  ? Sóng vô tuyến có mấy loại ? 

  GV:    Nêu các loại sóng 

       ứng dụng của từng loại sóng 

? Sóng vô tuyến (ti vi ) thuộc loại nào ? 

HS: Loại sóng cực ngắn (FM)


	1/ Sóng điện từ :

Tại O 1 điện tích điểm d đ đh với tần số f   gây ra 1 điện trường biến thiên cùng tần số ( từ trường biến thiên cùng tần số 

  Sự biến thiên đó là sóng điện từ 

  Vậy    - khi điện tích d đ đã bức xạ sóng điện từ 

      - Do phương d đ ( phương truyền sóng - sóng điện từ là sóng ngang có vận tốc truyền sóng 

   v= c = 300.000 km/s

 - Năng lượng của sóng điện từ tỉ lệ với luỹ thừa bậc 4 cùng tần số 

2/ Tính chất sóng điện từ :

* TN0  Hec xơ :   Tạo ra sóng điện từ trên mạch d đ 

* Đặc điểm :  

   - sóng điện từ có các t/ c của sóng cơ học 

   -Điểm khác (ưu điểm ) : Tự lan truyền với vận tốc rất lớn (v=c), truyền trong mọi môi trường 

3/ Sóng điện từ và thông tin  vô tuyến 

* ĐN sóng vô tuyến 

* Các loại sóng vô tuyến :  4 loại theo bước sóng 

  + Sóng dài và sóng cực dài :  ( = 1000  (100.000 m

  +Sóng ngang (= 100 km (1000 km 

 + Sóng ngắn    (= 10,0 m  ( 100,0 m

  +sóng cực ngắn  (= 0,1  m  (  10 m  

* ứng dụng : 

  -Truyền trong H2O : Sóng dài 

 -Truyền trong không khí :  3 loại còn lại 


* Củng cố bài : GV: Cho h/s phân tích để hiểu tại sao sóng điện từ được dùng trong thông tin về tuyến 



    HS: Căn cứ ưu điểm trả lời 

IV. Hướng dẫn học và làm BTVN:

* Học theo câu hỏi SGK

* Xem bài tập trong SBT và các sách khác 

=========================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:35         sự phát và thu sóng điện từ 
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :* hiểu được nguyên tắc hoạt động của máy phát d đ đh , mạch d đ hở . hiểu được sơ lược về sóng điện từ , sự hình thành sóng và các t/c sóng 

    2)Tư tưởng , tình cảm : biết được những mối dây ràng buộc của thực tiễn và lí thuyết- từ đó có nhận thức tốt về môn học 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy , đồ dùng dạy học

    2)trò: Vở , SGK, các dụng cụ học tập            

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:(5 phút )

    Câu hỏi:Sóng vô tuyến là gì ? ưu điểm của sóng điện từ ?

    Đáp án:
-Nêu đ/n sóng vô tuyến (SGK)



-Lan truyền với tốc độ nhanh (v=c)



- Lan truyền trong mọi môi trường 

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: 
Việc liên lạc giữa các vòng có thể gửi qua sóng điện từ 




Tuy nhiên cơ chế thực hiện như thế nào ?

* Thời gian phân phối :  
Phần 1. Máy phát d đ đh ...

15 phút 





Phần 2. Mạch d đ hở .

15 phút





Phần 3. nguyên tắc ...

10 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: - Giới thiệu sơ đồ mạch d đ dùng Tranzito

  -Yêu cầu h/s nhắc lại các khái niệm về Tranzito

 - chức năng của Tranzito

H: trả lời theo kiến thức đã học 

GV: Trình bày nguyên tắc hoạt động của mạch 1 cách đầy đủ 

 ? Cơ chế của mạch có tính tự động không? Phụ thuộc vào đặc điểm nào ? 

HS: Tự động hoàn toàn , phụ thuộc vào sự cảm ứng của L, L'

  * Để tạo ra 1 bức xạ ta cần có đặc điểm , điều kiện gì ? Tại sao ? 

GV: Đưa ra các mạch kín , LC hở 

? Mạch nào bức xạ ?

HS: Mạch hở 

GV: - Lưu ý sự bức xạ nhất khi mạch hở toàn phần 

     -qua đó trình bày luôn về cơ chế hoạt động của mạch và sự thu phát bằng sóng điện từ 

HS: Xem xét , phân tích 

    Máy thu      theo hướng dẫn 

    Máy phát

  
	1/ Máy phát d đ đh dùng Tranzito

*Cấu tạo  : Gồm   1 T , tụ điện CC'

                             Cuộn dây K,L'

                             Bộ nguồn P

8 nguyên tắc hoạt động 

  -Mạch LC thực hiện d đ ( NL trong mạch tổn hao (  giảm  ( từ trường qua L,L' biến đổi làm mở cực cổng Ba zơ (d điện chạy từ P ( E ( B ( K  vào bù cho mạch LC (Khi bù đủ từ trường không biến đổi (  B đóng 

2/ Mạch d đ hở ,ăng ten :

 -Mạch LC kín : Không 

       bức xạ 

-Mạch LC hở : có bức xạ 

- Mạch LC hở hoàn toàn:

     bức xạ lớn nhất 

 ( Gọi là ăng ten (h.vẽ ) 

Mạch có tụ lệch 1800 (
 (ăng ten)

3/ Nguyên tắc thu phát sóng điện từ 

 - Mạch d đ (máy phát )  tạo d đ cảm ứng qua ăng ten phát bức xạ sóng điện từ 

- Mạch d đ (máy thu )tạo ra 1 d đ riêng nếu sóng truyền tới có cùng tần số ( cộng hưởng 

quá trình nhận sóng do cảm ứng từ ăng ten thu


* Củng cố bài : 


GV: Cho h/s trình bày về nguyên tắc thu phát thông tin bằng sóng

IV. Hướng dẫn học và làm BTVN:

* Học theo câu hỏi trong SGK

* tìm các bài tập trong SBT

=========================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

chương II  :sự phản xạ và sự khúc xạ ánh sáng 

tiết:36: Sự truyền ánh sáng . Sự phản xạ ánh sáng . Gương phẳng
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức, kĩ năng, tư duy: Hiểu và nắm được nội dung các định luật : Truyền thẳng , khúc xạ ánh sáng. áp dụng vào thực tiễn lí luận. Nắm được đ2, T/c gương phẳng, cách vẽ 

    2)Tư tưởng, tình cảm: Thấy rõ tầm quan trọng môn vật lí học trong ứng dụng giải thích các hiện tượng vật lí, có ý thức với môn học 

II . Tiến trình chuẩn bị:       1)thầy:Giáo án , tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học 

    



2)trò: Vở , SGK, các dụng cụ học tập                       

B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:( Không kiểm tra )

III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Quang học là môn nghiên cứu về ánh sáng và các t/c của ánh sáng 



Các đặc điểm và t/c đó như thế nào ?

 * Thời gian phân phối :  




Phần 1. Sự truyền ánh sáng 


15 phút 



Phần 2. Sự phản xạ  ánh sáng 

15 phút



Phần 3. Gương phẳng 
 

10 phút



Củng cố 




5 phút 

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Hiểu thế nào là nguồn sáng , vật sáng 

 HS: Nêu 1 số hiểu biết 

GV: - Phân tích , h/s căn cứ vào kết quả phân biệt rõ 2 khái niệm 

  -Tiếp tục làm rõ K/n về vật chắn sáng , vật trong suốt 

 HS: Lấy VD minh hoạ 

 GV: Cho h/s phát biểu ĐL 

HS: Căn cứ vào phân tích và SGK 

GV: Từ định luật 

*Củng cố bài bằng việc giải thích hiện tượng nhật,  nguyệt  thực (Hình vẽ kèm theo )

 ? Thế nào là chiếu sáng , tia sáng 

S: Trình bày theo ý hiểu 

GV:  -Nêu kết luận và các loại chùm sáng hiện có 

    - Phân tích nguyên lí thuận nghịch 

  * Nêu hiện tượng phản xạ trong thực tế 

?  Hãy định nghĩa hiện tượng phản xạ 

S: Nêu đ/n 

GV: Xác lập lại đ/n , vẽ hình 

HS: Nhận thấy   góc phản xạ i và 

                          góc tới i'

   * Nội dung của ĐL truyền thẳng liên quan tới hệ dụng quang học như thế nào ? 

GV: Nêu đ/n về gương phẳng 

- Vẽ hình và nêu các t/c của ảnh , vật , gương phẳng 

? thế nào là ảnh ảo 

 HS: Không thu được 
	1/ sự truyền ánh sáng 

a- Nguồn sáng , vật sáng 

 - Nguồn sáng :  Mặt trời , đèn , ...

 - Vật sáng : Mặt trăng , mặt trời 

b- Vật chắn sáng , vật trong suốt 

 -vật chắn sáng :  Bàn ghế gỗ ...

- Vật trong suốt : thuỷ tinh , không khí 

c - Định luật truyền thẳng 

* Nội dung định luật 

* ứng dụng : giải thích hiện tượng nhật thực và nguyệt thực 

d- Tia sáng ,chùm sáng 

* Tia sáng : Đường truyền của ánh sáng 

* Chùm sáng : Tập hợp các tia sáng gồm 3 loại 

e- Nguyên lí thuận nghịch của ánh sáng 

* Hiện tượng phản xạ 

- thí nghiệm và  nhận xét 

- định nghĩa 

* định luật phản xạ ánh sáng 

    IK ((SIK)

   i1  = i2  

3/ Gương phẳng 

a- định nghĩa :

b- Đặc điểm của gương phẳng 

- ảnh đối xứng với vật qua gương 

- ảnh qua gương phẳng là ảnh ảo 

-ảnh không chồng khít với vật 


* Củng cố bài : 


GV: Cho h/s tự vẽ ảnh của 1 điểm sáng bất kì qua gương 

IV. Hướng dẫn học và làm BTVN:

  *Học theo câu hỏi SGK

* BTVN: 5,6,7,   (SGK) 

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:37    gương  cầu lõm
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : Hiểu được khái niệm về gương cầu lõm và khái niệm liên quan  

Biết cách vẽ ảnh của vật qua gương 

    2)Tư tưởng , tình cảm :

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy , đồ dùng dạy học

    2)trò: Vở , SGK, các dụng cụ học tập                       

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:

    Câu hỏi:Phát biểu định luật truyền thẳng và phản xạ của ánh sáng 

    Đáp án:
 - Định luật truyền thẳng (mục 1 - Bài 30 )



-Định luật phản xạ (mục 2- Bài 30 ) 

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Ta đã biết được khái niệm về gương phẳng . Ta có thể đưa ra 1 khái niệm chung về các loại gương . Một trong các số đó là gương cầu lõm

* Thời gian phân phối :  


Phần 1. Các định nghĩa 

5 phút 

Phần 4. Tiêu điểm ...

10phút


Phần 2. Sự phản xạ... 

10 phút
Phần 5. Cách vẽ ảnh

15 phút


Phần 3. ảnh của vật ... 

10 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Trước hết cho h/s phân tích 

     ''gương cầu ''

- Sau đó đưa ra đ/n về gương cầu lõm 

- Tiếp tục xây dựng các đ/n về C,O,(
 Cho h/s xác định trên hình vẽ 

HS: Điền các vị trí cần thiết trong hình vẽ 

GV: Gương có t/c gì ? 

HS: Phản xạ ánh sáng 

GV: Phân tích sự phản xạ của ánh sáng qua gương (2 trường hợp )

*ảnh của một vật qua gương như thế nào ? 

GV: Đưa ra thí nghiệm 

- mô tả bằng trực quan quan sát 

- Cho h/s tiến hành nhận xét 

HS: Quan sát và xác định được kết quả 

*Tại sao gương cầu lõm có điểm hội tụ? 

GV: Mô tả thí nghiệm 

    - Chú ý trục chính hướng về nguồn sáng 

     _cho h/s nhận xét 

HS: Tìm thấy 1 điểm hội tụ

GV: - Nêu đ/n về tiêu điểm chính 

     -Tìm và giới thiệu cách xác định vị trí của tiêu điểm chính 

     -Nêu khái niệm tiêu cự 

 HS: đ/n lại các khái niệm vật lí trên 

GV: Để vẽ ảnh của 1 vật ta làm thế nào ?

    -Phân tích cách vẽ ảnh của 1 điểm 

     - Kết hợp chỉ ra cách vẽ 1 vật   
	1/ Các định nghĩa 

* Đ/n về gương cầu lõm 


-Tấm gương : C , góc mở của gương: (
- Đỉnh gương : O 

 *Trục chính và trục phụ     Trục chính : CO

                                            Trục phụ đi qua C 

2/ Sự phản xạ của tia sáng trên gương cầu lõm 

 *Trường hợp thông thường  : Coi điểm tớitrên gương cầu như gương phẳng - ĐL phản xạ 

*Trường hợp đặcc biệt    -Tia tới tấm gương 

                                        - Tia tới đỉnh gương

3/ ảnh của một vật , gương cầu lõm 

*TN0 : Đặt ngọn nến trước gương 

* Kết quả :

    -Vật ở xa gương  ( Thu được ảnh thật 

     -Vật ở gần gương(   Thu được ảnh ảo 

  - Điều kiện ảnh rõ nét là điều kiện tương điểm 

4/ Tiêu điểm chính , tiêu cự 

a- Thí nghiệm : Chiếu (hướng ) trục chính về phiá mặt trời (tia sáng tới song song )

b- Kết luận :  chùm tia tới song song với trục chính hội tụ tại 1 điểm trên gương : Tiêu điểm chính (F) 

c- Vị trí tiêu điểm chính 

   FC = 
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 -Khoảng cách tiêu cự : OF = f= 
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-Lưu ý : Theo nguyên llí thuận nghịch tia đi qua F( tia phản xạ // trục chiính 

5/ Cách vẽ ảnh của 1 vật bởi gương cầu lõm 

a- ảnh 1 điểm sáng ngoài trục chính 

 - Dùng 2 trong 4 tia đặc biệt 

b- ảnh của 1 vật : Coi vật là đoạn thẳng (trục chiính . Vễ ảnh điểm sáng ngoài cùng 

 (hạ đường vuông góc xuống trục chính 


* Củng cố bài : 

GV: Cho h/s vẽ  ảnh của vật bằng cả 4 tia sáng đặc biệt 

IV. Hướng dẫn học và làm BTVN:

*
Học theo câu hỏi SGK

*
BTVN: 4,5 (SGK)

===================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:38:   Gương cầu lồi  .  Công thức gương cầu

Những ứng dụng của gương cầu 

A/ chuẩn bị:
I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : Hiểu được định nghĩa về gương cầu lồi , tiêu điểm , thị trường gương cầu . Nắm được các quy ướ dấu và hương pháp xây dựng gương cầu . Nắm được cá ứng dụng 

    2)Tư tưởng , tình cảm : Có ý thức trong học tập , tính tự giác , kỉ luật 

II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:Giáo án , tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy , đồ dùng dạy học

    2)trò: Vở , SGK, các dụng cụ học tập                       

B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:

    Câu hỏi:Gương cầu lõm là gì ? Cách vẽ ảnh của 1 điểm sáng qua gương  

    Đáp án:
- Đ/ N về gương cầu lõm . 



- Vẽ ảnh của 1 điểm sáng  (dùng 2 trong 4 tia đặc biệt 

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Trong hệ thống gương cầu . Ngoài gương cầu lõm còn có gương cầu lồi . Vậy , đặc điểm , cách vẽ như thế nào ? 

* Thời gian phân phối :  

Phần 1 . Gương cầu lồi 

20 phút 






Phần 2 . Công thức gương cầu 
20  phút 






Phần 3. ứng dụng 


5 phút 



   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Vậy gương cầu lồi là gì ? 

-Gương này có đặc điểm như thế nào ?

HS: Kết hợp SGK (Trả lời 

GV: Tập hợp ý kiến đưa ra đ/n 

GV: Tìm và phân tích kháim niệm về thị trường gương cầu lồi 

? So sánh 2 gương 

HS: Thị trường gương cầu lồi lớn hơn 

GV: Nêu và đưa ra cách gọi xác định 

K/c   từ vật đến gương cầu  (d)

        từ ảnh đến gương cầu   (d')

- tiến hành xây dựng quy ước về dấu 

HS: Xác định dấu theo hướng dẫn của GV 

GV: - Các giá trị d, d', f liên quan với nhau qua 1 công thức 

   - tiến hành xây dựng công thức 

HS: Xác định các tam giác đồng dạng 

    -Thiết lập tỉ số 

GV: - Cùng h/s bằng phương pháp toán học xác định công thức gương cầu 

    -Công thức áp dụng cho cả 2 loại 

GV: - Thiết lập tỉ số giữa ảnh và vật , nêu khái niệm độ phóng đại 

  - Chú ý gương cầu có quy ước về K 
	1/ Gương cầu lồi 

a. định nghĩa 

-tiêu điểm chính (ảo )

- Cách vẽ ảnh : Tương tự cách vẽ với gương cầu lõm (luôn chho ảnh ảo )

b- Thị trường gương cầu lồi 

- Vùng không gian giới hạn trước gương 

- Lớn hơn nhiều so với gương cầu lõm 

2/ Công thức gương cầu 

a- Quy ước về dấu 

  -Vật thật , ảnh thật   d>0, d'>0

-  Vật ảo , ảnh ảo    d>0, d'>0

- tiêu điểm thật : f>0

- tiêu điểm ảo   f <0

b- Công thức gương cầu 

Xét cặp tam giác đòng dạng 
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c- Độ phóng đại ảnh 

   K = 
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      K>0  ảnh cùng chiều 

                                    K<0 ảnh ngược chiều 

3/ ứng dụng của gương cầu 

* Gương cầu lõm  : Kính thiên văn , chiến xa ...

  *gương cầu lồi : Gương nhìn sau 


* Củng cố bài : 

GV: -Cho h/s nhắc lại cách vẽ ảnh qua gương cầu 

        - Công thứs xd trên gương lồi   (BTVN)

IV. Hướng dẫn học và làm BTVN:

* Học thoe câu hỏi SGK

* BTVN  : 5,6,7  (SGK)

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:39    bài tập 
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : Hiểu và được củng cố thêm kiến thức về gương cầu . Biết cách giải các bài tập đơn giản 

    2)Tư tưởng , tình cảm  ý thức tự giác , vươn lên trong học tập:

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:Giáo án , tài liệu tham khảo giảng dạy , đồ dùng dạy học

    2)trò: Vở , SGK, các dụng cụ học tập                       

   B/ Thể hiện trên lớp :
   I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

   II. Kiểm tra bài cũ:

    Câu hỏi:Thế nào là gương cầu lồi ? Đặc điểm ảnh và công thức 

    Đáp án:
 - Nêu đ/n (SGK- Bài 32)


   
 - ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật 

                
- Công thức 
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    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Để nắm chắc kiến thức về gương cầu ta tiến ahnhf giải các bài tập phần này 

* Thời gian phân phối :  
3 bài tập cơ bản : 5,6,7





Thời gian mỗi bài tập :  12 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Cho h/s đọc , nêu phương án giải 

 - Tia nào để tìm đỉnh

 - Tia nào để tìm C

 - Tia nào để tìm

HS: Cùng giáo viên xđ   - tia // trục 

                  gồm 3 tia         chính 

                                   - Tia tới đỉnh 

                                    - Tia đi qua C

GV: Yêu cầu đọc bài , nêu phương án giải 

          -Lưu ý :  Vật thật , ảnh ảo 

                          Gương lõm 

HS: Rõ ràng vật ở trong tiêu cự nên 

       d<f

GV: Đây là cơ sở đánh giá kết quả 

       Cho h/s tiến hành giải bài toán 

        Sau khi tìm được kết quả tiến hành vẽ hình   ( 1 h/s vẽ )

HS: Vẽ và được giáo viên chỉnh sửa 

Bài 7 là loạin bài tập tổng hợp về cách vẽ ảnh của 1 vật qua 4 trường hợp 

GV: Cho h/s nhận định về ảnh 4 trường hợp này HS: Chỉ có ảnh ảo nếu d<f

GV: Tiến hành cho h/s vẽ ảnh theo hướng dẫn 

Lưu ý : Có thể sử dụng các tia khác nhau để vẽ 

Cuối cùng :  Giáo viên yêu cầu 1 h/s lên bảng vẽ trường hợp d<f

  (Giống hình vẽ bài 6)
	1/ Bài tập 5(T117)

Xác định vị trí ,tiêu điểm , tâm gương 

2/ Bài tập 6

 Ta có ( theo điều kiện bài )
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Hình vẽ :

3/ Bài tập 7( T121)




IV. Hướng dẫn học và làm BTVN:

*Đọc  kiến thức lí thuyết liên quan 

* Làm thêm bài tập trong SBT

============================================
ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết: 40     sự khúc xạ ánh sáng
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : Hiểu được khái niệm về khúc xạ , nắm được nội dung ĐL . Nắm được các khái niệm khác : Chiết suất tuyệt đối , tỉ đối , mối quan hệ với vận tốc ánh sáng

    2)Tư tưởng , tình cảm :ý thức rõ nội dung đã học , tự rèn luyện nâng cao nhận thức 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:Giáo án , tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy , đồ dùng dạy học

    2)trò: Vở , SGK, các dụng cụ học tập                       

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:(Không kiểm tra )

III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Trong môi trường trong suốt và đồng tính , ánh sáng truyền như thế nào ?



Vậy 2 môi trường trong suốt và đồng tính , ánh sáng có truyền như trên không ?

* Thời gian phân phối :  
Phần 1. Hiện tượng khúc xạ ...       
15phút 





Phần 2. Định luật        

15phút 





Phần3. Chiết suất tuyệt đối

10 phút 





Củng cố 



5 phút

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Khi chiếu 1 ngọn đèn pin vào bể nước 

   Ta thấy xảy ra hiện tượng gì ?

HS :  Phản xạ và khúc xạ 

GV: hiện tượng khúc xạ  xảy ra 

    - Mô tả cụ thể trên hình vẽ 

    -Cho h/s vẽ hình 

GV: Qua kết quả trên hãy đ/n hiện tượng khúc xạ ánhn sáng 

   ? Hiện tượng này chỉ xảy ra khi nào ?

HS: Trả lời , GV chỉnh sửa 

* Trên cơ sở các TN0  trên người ta đã xây dựng 1 định luật rất quan trọng . Ta làm rõ ĐL

GV: Thực hiện TN - Cho nhận xét

HS: IK (  mp (SIN)

GV: Bổ sung )  ở phía nào ? 

        Tiếp tục TN2  - cho nhận xét 

HS : Kết quả : Không phải i tỉ lệ với r

           sin i  (  sin r

GV: Trên cơ sở đã phân tích nêu lên xuất sứ và sự ra đời của ĐL

 _Xây dựng nội dung ĐL , đưa ra các thí dụ về chiết suất tỉ đối 

 ? Khi nào i>r ?và ngược lại ?

HS: Trả lời theo gợi ý 

GV: Đưa ra các trường hợp cần lưu ý khi xem xét hiện tượng 

   ? n21  là chiết suất tỉ đối 

  Vậy chiết suất tuyệt đối như thế nào ?

 GV: Phân tích giới thiệu 

 HS: Đọc bảng kết quả

GV: Làm rõ mối liên hệ giữa V và n 
	1/ hiện tượng khúc xạ  ánh sáng 

a- Thí nghiệm :         SI : Tia tới 

                                  IK: Tia khúc xạ 

                                  IN: Pháp tuyến 

                                     i: góc tới 

                                     r: Góc khúc xạ 

b- Kết luận :

Hiện tượng khúc xạ chỉ xảy ra khi 2 môi trường trong suốt có triết suất khác nhau 

    - Tại mặt phân cách 

2/ Định luật khúc xạ ánh sáng

a- Các thí nghiệm 

* TN1 :   IK   mặt phẳng tới (SXIN)

*TN2 : sin i  (  sin r

            i tăng (  r tăng  

b- Định luật :

* 
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                           sin r : Môi trường chứa tia khúc xạ 

 * Thí dụ 
:   Từ không khí  (  nước     n21  = 
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    Từ nước   (  không khí    n21  = 
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Lưu ý : 

    +  n21  >1  i>r : môi trường 2 chiết quang hơn 

   +  n21  <1  i>r : môi trường 1 chiết quang hơn 

    + n21  = 
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3/ Chiết suất tuyệt đối 

* Đ/n :

* Bảng giá trị chiết suất tuyệt đối trong các môi trường 

* Các kết luận :  n21  = 
[image: image284.wmf]1

2

n

n


                            
[image: image285.wmf]1

2

n

n

 = 
[image: image286.wmf]2

1

v

v

     

  Với môi trường chân không (1) ,, n2  = 
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* Củng cố bài :   Yêu cầu làm BT 5 (SGK)

IV. Hướng dẫn học và làm BTVN:    Học theo câu hỏi SGK, BTVN : 3,4,6 (SGK)

=====================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:41       hiện tượng phản xạ toàn phần
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :  Hiểu thế nào là hiện tượng phản xạ toàn phần , điều kiện để có phản xạ toàn phần . Góc giới hạn phản xạ toàn phần , ứng dụng vào thực tiễn 

    2)Tư tưởng , tình cảm : Nâng cao ý thức học tập , rèn luyện tính kỉ luật , chấp hành tốt nội quy h/s 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy , đồ dùng dạy học

    2)trò: Vở , SGK, các dụng cụ học tập                       

   B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:

    Câu hỏiPhát biểu và viết biểu thức của ĐL khúc xạ ánh sáng

    Đáp án:
* Định luật    IR mp tới 
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    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Trong thực tiễn có các dụng cụ như kính tiềm vọng , máy ảnh , các hiện tượng như ảo tượng ... xuất hiện do đâu ?

* Thời gian phân phối :  



Phần1. Hiện tượng ...        

15phút 



Phần2. Điều kiện ...


10 phút 



Phần3. Gó giới hạn 


10 phút 



Phần4. ứng dụng 


10 phút 

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Mô tả thí nghiệm (H.vẽ )

? Tại sao chieeus tia hẹp ào gương ?

HS: Lấy gương phản chiếu làm nguồn sáng 

GV: Lưu ý tia hẹp là chùm tia //  (chỉ cần vẽ với 1 tia 

- Trình bày các bước thí nghiệm 

 -Có nhận xét từng bước TN0 

? Hiện tượng phản xạ toàn phần  là gì ? 

HS: Nêu đ/n 

GV: Chỉmn sửa - Nắm được nội dung 

  ? Trong TN0 vừa rồi ánh sáng truyền đi như thế nào ?

HS: Từ nước (không khí 

GV:   Như vậy nnước  > nkhông khí   

         Ngoài ra cần có   i> igh  

  ? Để xác định góc giới hạn phản xạ ta làm thế nào ? 

GV: -Gợi ý - Theo ĐL khúc xạ 

        - Cho h/s viết biểu thức với i0 

         -Cho h/s xét TN vừa rồi 

   ? Hiện tượng có ứng dụng gì ? 

HS: Chưa thấy ngay( theo hướng dẫn

GV:  Nêu các ứng dụng 

- Chú ý hiện tượng phản xạ toàn phần 

HS: vẽ 2 hình bên 

GV: Chốt và kết luận 
	1/ Hiện tượng phản xạ toàn phần 

* TN0  : Chiếu chùm tia tới vào nước (H.vẽ )

*Kết quả     Tia     Khúc xạ JK

                             Phản xạ JR

- Khi i nhỏ :  JK sáng , JR mờ

- Tăng i :       JK mờ dần 

                     JR sáng dần 

- i= igh  (r= 900)

  JK rất mờ , JR rất sáng   hiện tượng bắt đầu 

- i>igh  - hiện tượng phản xạ toàn phần 

2/ Điều kiện có phản xạ toàn phần 

- n1 > n2         1 chiết quang hơn 2 

- i>igh  

3/ Góc giới hạn phản xạ toàn phần 

- Theo ĐL khúc xạ 
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 -Nếu môi trường 2 là không khí ,  r= 900  

   sin igh = sinr . 
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 (    igh  = 48030'

4/ ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần 

a- Lăng kính phản xạ toàn phần ( Hvẽ)

- Là 1 tam giác vuông cân 

b- Các ảo tưởng 

c- Sự quang học


* Củng cố bài :  GV: Phân tích chức năng và hoạt động của kính tiềm vọng 

IV. Hướng dẫn học và làm BTVN:

* Học theo SGK

* BTVN:  3,4   (SGK)

==================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:42   bài tập cuối chương    
A/ chuẩn bị:
I .Mục đích yêu cầu :
1) Kiến thức, kĩ năng, tư duy:  Củng cố kiến thcs đã học, biết vận dụng kiến thức giải bài tập ơn giản 

2)Tư tưởng , tình cảm :ý thcs tự giác , chấp hành tốt nội quy , quy chế h/s 

II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy , dụng cụ giảng dạy 

    2)trò:Vở , SGK, dụng cụ học tập                        

B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:3 phút 

    Câu hỏi:  Hiện tượng phản xạ toàn phần là gì ? Điều kiện 

    Đáp án: Nêu tóm tắt TN0  và định nghĩa 

                  Điều kiện     n1  > n2  

                                     i> igh                         

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Để nắm vững kiến thức quang học , chuẩn bị kiểm tra học kì 

* Thời gian phân phối :  



Chữa các bài    6 - T125

13 phút 



 

   3- T129

13 phút 





   4- T129

13 phút 

   2) Giải quyết vấn đề:  




* Bài tập 6 - T125

 GV: Yêu cầo h/s đọc và vẽ hinhhf 

HS: Lên bảng vẽ hình (bên )

GV: Hãy gắn dữ liệu đã cho với hình vẽ 

HS:
 SH = 0,6 m


HI = 0,8 m

I I' ?  


KI'= 1,7 m


nnước  = 4/3




* Bài tập 3 - T129
GV: Cho h/s đọc bài , nêu phương án giải 

HS: Đọc nêu phương án giải 

GV: Phân tích - Đèn nhỏ  Phát chùm sáng phân kì hình nón   (H. vẽ )


Do vậy để che sáng ta phải dùng 1 miếng gỗ như tyhế nào ?

HS : Hình tròn 

GV: Căn cứ vào yêu cầu của bài tiết diện miếng gì nhỏ 

nhất  khi tại mép I, I1  xảy ra phản xạ toàn phần ?

   Khi xảy ra phản xạ toàn phần  thì 

   sin r = sin 900  =1

   Do đó   Sin igh   = sin r . n21  = 1. 
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   Theo hình vẽ  :   I1  H  = SH. tg igh      (2)  



Thay kết quả từ (1) vào (2)  tìm được I1 H = R( 22,7 cm 




* Bài tập 4 - T129
GV: Đọc đề bài - Vẽ hình 

? Thế nào là lăng kính phản xạ toàn phần 

HS: Có tiết diện thẳng là tam giác vuông cân 

GV: Để vẽ đường đi của tia sáng ta cần làm gì ? 

HS: Tìm các các góc tới và góc khúc xạ 

GV: Căn cứ vào nội dung của bài ta phải xđ gó tới ,    khúc ạ , góc ló của tia sáng 


- Tại mặt bên AB : 
[image: image295.wmf]1

sin

sin

r

i

= 
[image: image296.wmf]2

        sin r1 = 
[image: image297.wmf]2

sin

1

i

=
[image: image298.wmf]2

1

  (r1  = 300

Do tia tới // BC  i1 = 450 


- Do r1 = 300  nên dễ dàng có i2  =750     ( Góc ló 




Do đó 

i3 = 300              r2= 45

HS: vậy tia sáng cuối cùng (tia ló ) // tia tới 

======================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

phần thực hành kì I
tiết:43,44   
Kiểm nghiệm định luật về dao động

 

 của con lắc đơn  .xác định gia tốc rơi tự do
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Biết cách làm TN0 xác định gia tốc , kiểm nghiệm lại các công thức trong d đ con lắc đơn 

    2)Tư tưởng , tình cảm : ý thức và rèn luyện tính kỉ luật , nâng cao szc sáng tạo trong quá trình TN0  

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo phục vụ cho thí nghiệm 

    2)trò:Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm , báo cáo thí nghiệm 

   B/ Thể hiện trên lớp :
   I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

  II. Xác định và kiểm tra các cơ sở , dụng cụ liên quan thí nghiệm 
  III. Hướng dẫn thí nghiệm :  

   1) Đặt vấn đề: Trong thời gan thí nghiệm phải chấp hành tốt nội quy thí nghiệm , trung thực 



Khi đo và xác định kết quả không được phép gian lận 

* Thời gian phân phối :  



Tiết 43 : Giới thiệu về lí thuyết , các yêu cầu , chuẩn bị TN0  



Tiết 44 : Thực hành 



phần 1- tiết 43



lí thuyết thực hành 

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Giới thiệu mục đích 

       Và phân tích công thức 

HS: Nhận thấy có thể 

    Xác định được gia tốc rơi tự do ngay tại vị trí lớp học 

GV: - Thông báo cáo dụng cụ thí nghiệm  cần thiết cho h/s nắm bắt 

      -Sau đó giới thiệu cơ sở lí thuyết 

  ? Công thức T= 
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 có kiểm nghiệm được không ?( bằng TN0 )

HS: Có     Vì đo được T

                  Vì đo l

GV: Phân tích và lưu ý cách làm TN0 trên cơ sở lí thuyết 1 cách chung nhất 

   -Hướng dẫn cách đo T

    Hướng dẫn cách đo l

Lưu ý : Nên x đ sai số 

 ? Việc xđ sai số tuyệt dối như thế nào ?

HS ;Trả lời theo kiến thcs đã học ở lớp 10

GV: Căn cứ vào đó để xđ sai số 


	1/  Mục đích 

-Xác định và kiểm nghiệm   T= 
[image: image300.wmf]g
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- Xác định gia tốc rơin tự do 

2/ Cơ sở lí thuyết 

a- Các đò dùng cần thiết 

    1. Viên bi 

   2. Dây dài 1 m không dãn 

   3. Thước đo ( 500mm)

   4. Gía treo 

    5. Đồng hồ có kim giây 

b- Cơ sở lí thuyết 

 - Dùng thực nghiệm để kiểm nghiệm công thức 

                          T= 
[image: image301.wmf]g
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+ xác định T (Chu kì )  bằng đồng hồ bấm giây 

+ xác định l  bằng thước đo

 + Thay vào công thức tìm g

- Cách làm : Treo con lắc lên giá treo 

+ Kích thích dao động con lắc ( ((100 )

+ Đếm số dao động trong 1 khoảng thời gian rút ra T 

+ Đo chiều dài dây treo lúc này căn cứ vào công thức tính gia tốc rơi tự do 

 + Chú ý xác định giá trị sai số 

  tuyệt đối:      
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tương đối :      
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IV. Hướng dẫn chuẩn bị  và các yêu cầu :

* Giáo viên chia nhóm làm TN0 : 2 bàn thành 1 nhóm 

*Phân công dụng cụ : Mỗi nhóm chuẩn bị các dụng cụ TN0 như trên 

* Chuẩn bị bước báo cáo TN0  - Sau khi xác định kết quả chỉ việc điền vào trong  báo cáo TN0    

*Thống nhất chung:  
- Giá treo   : cao 1 m





- Trọng vật buộc sẵn vào dây - có thể sử dụng quả dọi 


- Đồng hồ đeo tay 

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

phần II 
tiết: 44    thực hành
  A/ chuẩn bị: (Như phần I)

  B/ Thể hiện trên lớp :
   I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

   II. Kiểm tra dụng cụ thí nghiệm :

   III. Tiến trình thực hành : 

   1) Để kiểm nghiệm công thức T= 
[image: image304.wmf]g
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Ta tiến hành 3 thí nghiệm 


* Thí nghiệm 1: 


           - Con lắc đơn dài    h= 80 cm 

 Học sinh
- Kéo lệch 70  thả dao động 
           

cùng tiến 
- đếm 50 dao động tính chu kì 

hành 

- tính sai số tuyệt đối :  (T1  = 
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* Thí nghiệm 2: Lặp lại hệt như trên nhưng (< 70 

H/S cùng 

Số dao động : 40 dao động

tiến hành 
Tính T1 ' = 
[image: image307.wmf]40
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và 
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theo các 

bước 

So sánh T1 ' và 
[image: image310.wmf]D
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* Thí nghiệm 3 : Lặp lại các bước như trênvới l2  = 60 cm


* Thí nghiệm 4 : Lặp lại các bước như trênvới l3   = 40 cm


? Hãy so sánh 
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HS: So sánh và đưa ra kết luận 

2/ Để xác định gia tốc rơi tự do 


- Dựa vào kết quả xác định được g1 = 4 (2  
[image: image317.wmf]2
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-Tương tự xác định g2  

3/ GV: - Yêu cầu h/s viết báo cáo TN0 


- Trong nội dung  báo cáo phải có đầy đủ các mục đã ghi sẵn 

IV. Yêu cầu nộp báo cáo TN0  (chấm điểm )

====================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết: 45, 46       mạch điện xoay chiều có L,R,C
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu :
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy : Biết làm TN0 với mạch điện xoay chiều , củng cố kiến thưc về mạch điện xoay chiều. Qua TN0  có thể tự lắp ráp các bảng điện thông thường 

    2)Tư tưởng , tình cảm : ý thức tốt , kỉ luật tốt , thật thà , khiêm tốn 

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy:Chuẩn bị giáo án , dụng cụ thí nghiệm 

    2)trò: Chuẩn bị 1 số dụng cụ cho việc lắp mạch điện xoay chiều  

   B/ Thể hiện trên lớp :
   I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

   II. Khảo sát kiến thức đã học :

    Câu hỏi: Hãy vẽ các mạch có R,L,C và mạch chứa cả R-L-C nối tiếp 

    Đáp án: H/s lên vẽ trên bảng 

    Thang điểm:

   III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: Để làm tốt thí nghịêm và nắm bắt được các đặc điểm của mạch điện xoay chiều cần phải có kiến thức lí thuyết 

* Thời gian phân phối :  


 Tiết 45 :  Lí thuyết 


Tiết 46: Thực hành 

phần I . lí thuyết

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	GV: Giới thiệu và phân tích về mục đích , yêu cầu của bài TN0  

    - Nêu các cơ sở lí thuyết 

     + Gồm mạch x/c nào ? 

    + Điện trở trên đó xđ ra sao ? 

HS: Nêu các công thức tính R, Z1 ,Z2 , Z

GV:Nêu các dụng cụ cần  cho thí nghiệm.

 Yêu cầu các nhóm chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

    Dây dẫn 

    Bóng đèn

    Công tắc , bảng điện 

HS: Chuẩn bị "mạch chờ " đã lắp sẵn .
GV: + vẽ các mạch phù hợp với mạch đã chuẩn bị ở nhà và yêu cầu thiết kế trong thí nghiệm.

     + Hướng dẫn thiết kế mạch chờ  

Yêu cầu : bảng điện được làm bằng vật liệu cách điện tốt, dễ thiết kế(gỗ xốp, nhựa...).Các  mối nối chờ linh kiện chính xác dễ tháo lắp.
	I- Mục đích .

 1.khảo sát định  tính mạch  điện xoay chiều

 2. Quan sát hiện tượng cộng hưởng 

II- Cơ sở lý thuyết.

 1. Xác định các công thức theo đoạn mạch gồm :

 R=U/I, Zl=Ul/L, Zc=Uc/I, Z=
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III- Đồ dùng cần thiết :

   1. Nguồn điện 3v- 6v -9v

   2. R= 15( ( 20( 

3. Cuộn dây (600v- 3000v)

4. Lõi sắt , tụ điện 

5. Bóng đèn (6v( 0,1 A)  hoặc (3v)

6. Khoá K , dây dẫn 

7. Bảng điện 

IV. Các sơ đồ mạch điện sẽ thực hành 


IV. Hứơng dẫn và yêu cầu :


* GV: Chia nhóm thực hành ( 2 bàn 1 nhóm )


* HS : Mỗi nhóm tự phân công chuẩn bị 1 bảng điện có sẵn công tắc , bóng đèn  các dây nối (theo hướng dẫn )

phần II. Thực hành ( tiết 46)

A/ chuẩn bị: (Như phần I)

B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra dụng cụ thí nghiệm :Bảng điện có công tắc , dây nối , bóng đèn , nguồn (pin)

III. Bài giảng : 

1) Đặt vấn đề:vì số lượng nhiều nhóm làm TN0  nên yêu cầu làm TN0  nghiêm túc , có tính kỉ luật cao 

2) Nội dung công việc 

*Giáo viện : Tiến hành hướng dẫn lại 1 lượt các mạch xoay chiều 


Mạch 1.  R -Đ


Mạch 2. R-Đ


Mạch 3. C-Đ

GV: Giao các linh kiện R,L,C cho các nhóm 

HS:
- Tiến hành làm TN0  theo hướng dẫn 


- Các kết quả được ghi lại và tính toán 


- Ghi lại các nhận xét và diễn biến TN1
GV:     Kiểm tra các mạch mắc trước khi nối nguồn (pin)


-Gọi các nhóm đã làm xong trả lời 1 số câu hỏi 

    2   -  Độ sáng bóng đèn thay đổi thế nào khi đ/c lõi sắt 


-Độ sáng bóng đèn thay đổi thế nào khi có L,C,R ?

    ?      Mắc tụ trong mạch 1 chiều kết quả ra sao ?

HS: Trình bày các nhận xét 

GV: 
-Mạch 1 chiều không qua tụ điện nên trường hợp c đèn không sáng 


- Nối nguồn xoay chiều  ( đèn sáng   chứng tỏ ? 

HS: Dòng điện xoay chiều đi qua được tụ điện 

GV: 
-Yêu cầu  lắp mạch cuối cùng R-L-C nối tiếp 



     Viết báo cáo thí nghiệm 



      H/s trở lại vị trí ban đầu 


-Các nhóm nộp báo cáo thí nghiệm 

 Điểm chấm thí nghiệm gồm :        - ý thức 






 -Dụng cụ thí nghiệm






 - Độ chính xác của báo cáo

IV> Kết thúc thí nghiệm : Các nhóm thu dọn thiết bị , dụng cụ , nộp báo cáo

=======================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:47    ôn tập học kì I
  A/ chuẩn bị:
   I .Mục đích yêu cầu : 
    1) Kiến thức ,kĩ năng , tư duy :Củng cố lại các kiến thức cơ bản của cả học kì , nhằm tạo điều kiện tốt cho việc kiểm tra học kì I

    2)Tư tưởng , tình cảm : Nâng cao ý thức học tập , sự phấn đấu nhằm đạt kết quả tốt nhất của kì thi

   II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Giáo án , tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy 

    2)trò: Vở , SGK, các dụng cụ học tập                       

B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra bài cũ:( Không kiểm tra )

III. Bài giảng : 

   1) Đặt vấn đề: 

* Thời gian phân phối :  



Phần1. Lí thuyết 

25 phút 



Phần 2. Bài tập 

20phút 

   2) Giải quyết vấn đề:  

	Phương pháp
	Nội dung

	            Phần lí thuyết 

GV: Cho ôn các kiến thức về dao động , dao động điều hoà , dao động tuần hoàn 

- Nắm được phương pháp tổng hợp các dao động điều hoà 

 - Khảo sát được dao động điều hoà

HS: Trả lời các câu hỏi khi ôn 

GV: Đối với chương II chỉ cần chú ý 1 số điểm căn bản 

-   Với chương III phải hiểu được thế nào là d đ xoay chiều và các đại lượng xoay chiều khác 

  - Với phần công suất 

HS : Đã được học cả trong KTCN lớp 12 

GV: - Chú ý các loại mạch điện 

- Khái niệm và cơ cấu của máy điện 

 -Chương 4 cho h/s nhắc lại 

HS: Nhớ lại kiến thức theo yêu cầu 

GV: Với phần quang học 

    -Lưu ý các kiến thức cơ bản 

    - Lưu ý cách vẽ hình 

                 Phần bài tập 

GV: Cho h/s xem lại các dạng  bài tập  cơ bản nhất trong SGK và SBT

    -Tạo điều kiện cho h/s hỏi , đáp các thắc mắc 

   - Lưu ý cách xác định phương trình dao động 

HS: Thắc mắc phần quang học 

GV: Lưu ý cách vận dụng 3 định luật và tính chất gương đối với việc cho ảnh 
	1/ Chương I. Dao động cơ học :

* Dao động , dao động điều hoà , dao động tuần hoàn 

- Khảo sát dao động điều hoà, viết phương trình dao động 

 - Năng lượng dao động điều hoà

 - Phương pháp tổng hợp dao động điều hoà - Phương pháp véc tơ quay 

*Sự cộng hưởng trong dao động cưỡng bức

2/ Chương II. Sóng cơ học 

- Sóng là gì ?Thế nào là sóng âm ?

- Giao thoa sóng 

3/ Chương III. Dao động điện , dòng điện xoay chiều 

- Hiệu điện thế d đ đh , dòng điện xoay chiều 

- Công suất của dòng điện xoay chiều

- Các loại mạch điện và máy điện 

4/ Dao động điện từ , sóng điện từ 

5/ Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng 

- Các định luật ánh sáng 

- Các hiện tượng liên quan    - Truyền thẳng 

                                               - Khúc xạ 

                                                - Phản xạ 

- cách vẽ hình 

* Dạng bài tập về dao động cơ học 

- Xác định K,m,l,g,A

      T= 2(
[image: image319.wmf]g

l


      T= 2(
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- Viết phương trình d đ :  i= I0  sin ((t+()

* Dạng bài tập về dao động điện , dòng điện xoay chiều :

- Xác định U,I,E (hiệu dụng )

- Xác định i,u,e (tức thời)- phương trình 

* Bài tập quang học :

- Xác định d, d', f (tính chất gương )

- Vẽ hình sau khi tính toán 


IV. Hướng dẫn học và làm BTVN:

* Học theo hướng đã ôn 

· Xem lại các dạng  bài tập đã nhắc đến , đã chữa 

=========================================

ngày soạn:                                                                                                       ngày giảng: 

tiết:48   kiểm tra học kì 
A/ chuẩn bị:
I .Mục đích yêu cầu :
1) Kiến thức, kĩ năng, tư duy: Đánh giá nhận thcs của h/s qua 1 kì học, lấy đó làm cơ sở phân loại h/s 

2)Tư tưởng , tình cảm :Rèn luyện ý thức tự giác , tâm lí thi cử 

II . Tiến trình chuẩn bị:

    1)thầy: Đề bài , đáp án , biểu điểm 



(Gồm cả nội dung trắc nghiệm)

    2)trò:  - Vở , SGK - Không được mang vào phòng thi


     - Mang dụng cụ và kiến thức đã học 
          

B/ Thể hiện trên lớp :
I. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , trang phục (2')

II. Kiểm tra 
   Đề bài 

   Phần 1. TRắc nghiệm   (Khoanh tròn vào các phương án đã chọn )


Câu 1. Chọn câu đúng 



a- Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà  chỉ khi biên độ nhỏ 



b- Biên độ của dao động điều hoà phụ thuộc vào tần số riêng của hệ 



c- Chuyển động của con lắc đơn luôn coi là dao động tự do 



d- Chu kì dao động tự do không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài


Câu 2. Chon câu sai 



a- Gương phẳng luôn cho ảnh bằng vật 



b- Gương lồi luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật



c- Vật ảo , ảnh ảo không hứng được trên màn chắn 



d- Gương cầu lõm có thể cho ảnh thật lớn hơn hoặc bằng vật 


Câu 3. Chọn đáp số cho bài 



Xét 1 mạch điện RLC nối tiếp . Cho R= 10 
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 H  . Hiệu điện thế 2 đầu mạch là u= 100 
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Tìm biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch 


a. i= 5 sin 100 (t


c. i= 5
[image: image325.wmf]2

 sin (100 (t-(/6)


b. i= 5
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 sin 100 (t


d. i= 5
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Phần 2. Tự luận 


Cho 1 gương cầu lồi bán kính R= 60 cm ,  vật sáng AB đăth vuông góc với trục chính của gương , cho ảnh cách vật 45 cm . 



Xác định vị trí , tính chất , vẽ ảnh .

Đáp án và biểu điểm 

Phần 1. Trắc nghiệm    6,5 điểm 


Câu 1.   Đáp án d

2 điểm


Câu 2.   Đáp án b

2 điểm


Câu 3.   Đáp án c

2,5 điểm

  ( Chỉ cho điểm khi chọn đúng đáp án )

Phần 2. Tự luận 
3,5 điểm






    d'-d =45

*
Ta có : 
l= |d'-d| =45                                (1)                     (1 điểm)






   d'-d =- 45

*
Mặt khác 
f= 
[image: image328.wmf]2

R

< 0  (gương cầu lồi )  nên  f= - 30 cm 
(1điểm)


Vậy  
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Kết hợp (1) và (2) ta có 2 hệ :




d'-d= 45




d'-d= 45

Hệ 1 





và hệ 2



d'+d= dd'/(-30)



d'+d= dd'/(-30)

Giải các hệ trên ta tìm được kết quả d= 30 , d' = -15

* Vẽ hình 

(1 điểm )

============================

Ngày soạn :     04/01/200          



        Ngày giảng:     06/01/200

Tiết 49 :  Lăng kính
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Nắm được kiến thức trọng tâm của bài :      - Đặc điểm đường đi của tia sáng.

                                                     - CT lăng kính góc lệch cực tiểu.

* ý thức tự giác học tập, có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bộ môn.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Sgk, các tài liệu giảng dạy, đồ dùng dạy học.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: Một trong những dụng cụ quang học là lăng kính. 

                       Vậy lăng kính là gì có đặc điểm  như thế nào ?.

2) Thời gian phân phối :

- Phần 1 : Định nghĩa                10 phút

- Phần 2 : Đường đi...               15 phút

- Phần 3 : Các công thức           10 phút

- Phần 4 : Góc lệch....               10 phút.

	Hoạt động dạy và học


	Nội dung kiến thức

	GV: Phân tích, đưa ra 1 mẫu lăng kính

? lăng kính là gì ?

HS : Nêu đợc đ/n

GV: Phân tích lại k/n còn lại (mặt bên, góc chiếu quang)

* Đường đi của tia sáng qua lăng kính ?

GV : - vẽ hình (trên bảng)

         - mô tả qua hình vẽ.

? Kết quả cuối cùng tia sáng khi ra khỏi lăng kính

GV :  phân tích : - Góc lệch

- Tính chất

- Các góc ló, tia ló.

HS : nhận ra t/c

* Từ ĐL khúc xạ, hình vẽ ( xây dựng công thức.

GV: Nêu các CT

HS : đọc và chứng minh công thức

GV: tiến hành cho h/s chứng minh CT

- Công thức 1, 2 : h/s tự chứng minh

- Công thức 3 : (GV chứng minh)

A + N = 1800
N = 1800 - (r1 + r2)

- Công thức 4 : (GV chứng minh) 

D = (i2 - r2)  + (i1 - r1)

   = i1 + i2  - (r1 + r1)

GV : - Nêu TN0

       - Sau khi mô tả sự quay

? Hãy cho biết nhận xét

HS : M (  H

GV : Có thể coi cách đo Dmin
HS : Nhất trí quan điểm

GV : - Đưa ra kết quả

- Xây dựng CT

- Nêu các ứng dụng.

* Củng cố bài : 
GV : yêu cầu h/s chứng minh CT Dmin
 HS : Chứng minh theo hướng dẫn.
	1) Định nghĩa : -Tăng trụ đứng, trong suốt

                         - Tiêu điểm thẳng là (.

- Mặt đáy : thông trong bôi đen

Hai mặt bên còn lại.

- Góc nhị diện (tạo thành từ 2 mặt bên)A

- n là chiết suất tỉ đối của lăng kinh với môi trường.

2) Đường đi của một tia sáng qua lăng kính :

- Góc lệch : D (giữa tia ló và tia tới )

- Tính chất : Tia S sáng bị lệch về đáy.

(i1 : góc tới, i2 : tia ló)

3) Công thức lăng kính :

Sin i1 = n. Sin r1 
Sin i2 = n. Sin r2
A = r1 + r2
D =  i2 + r2
4) Góc lệch cực tiểu :

*Thí nghiệm :

- SH : tia tới

AD : tia ló.

- khi bàn quay (chiều KH): 

M (gần) ( H rồi

M (xa) ( H

*Kết luận : Tại điểm M dừng lại đôi hàng ( tạo ra góc  Dmin
* Công thức : Khi Dmin  ( i1 = i2 , r1 = r1
Sin 
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*ứng dụng :   là cơ sở đo chiết suất 

                         các tính chất lỏng và rắn


IV - Hướng dẫn học và làm bài tập :  

- Học theo câu hỏi sgk

- Làm bài tập 3, 4, 5.

Lưu ý : khi i, r nhỏ Sini ( tgi ( i

=================================================

Ngày soạn :     0301/200    


             
 Ngày giảng:     0701/200

Tiết 50:   bài tập (Lăng kính)
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Hiểu và nắm được k/n thấu kinh, thấu kính mỏng, trục chính, trục phụ, tiểu điểm, tiêu cự và tiêu điểm của thấu kính, độ tụ và công thức.

* ý thức học tập, ý thức thực hiện nội quy giờ học.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Sách giáo khoa, giáo án lên lớp, tài liệu tham khảo, đồ dùng giảng dạy.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: 

- Câu hỏi : Lăng kính là gì ? nêu đặc điểm ?

- Trả lời câu hỏi : + Đ/n vềlăng kính (Tiết 35 - sgk) 

                            + Tia sáng qua lăng kinh, tia ló bị lệch về đáy.

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: Một trong những dụng cụ quang học làm bằng chất trong suốt, không phải là lăng kính mà là thấu kính.

2) Thời gian phân phối :

- Phần 1 : Nhắc lại công thức   10 phút

- Phần 2 : Chữa BT3                 15 phút

- Phần 3 : Chữa BT4                 10 phút

  - Phần 4 : Chữa BT5                 10 phút (kể cả củng cố).

	Hoạt động dạy và học
	Nội dung kiến thức



	GV : đưa lại các kiến thức cơ bản, yêu cầu h/s xác định lại công thức.

HS : Xác định CT

GV: áp dụng kiến thức cơ bản vào giải bài tập.

GV : Cho h/s đọc tóm tắt nội dung bài toán. Nêu phương án giải.

? Qua kết quả phần a có nhận xét

HS: D ( cực tiểu

GV :  Hãy cho biết phương án giải phần b

HS : Xác định theo công thức

GV : Dmin ( sự thay đổi là : tăng với phần a.

GV : hãy nêu hệ quả khi Dmin?

HS : Nêu kết quả

GV : - căn cứ vào hệ quả dễ dàng xác định Dmin.

      - phân tích trường hợp b.

? Hãy vẽ

HS: Tiến hành vẽ trên bảng 

(mỗi h/s 1 hình)

GV : Với BT 5 lưu ý các góc đều nhỏ nên A (  SinA 

HS: Tự tính toán bài 

Tìm kết quả


	1) Kiến thức cơ bản :

- lăng kính là gì ?

- quy luật đường đi của tia sáng qua lăng kính.

- CT lăng kính.

- Góc lệch cực tiểu.

2) Bài tập 3 :

Ta áp dụng CT : D = i1 + i2 - A

Mặt khác : i1 = 450 ( r1 = 300
Vậy :         r2 = A - r1 = 300
Rõ ràng : i1 = i2 

               r1 = r2
( Dmin
Vì thế sự thay đổi khác của góc tới chỉ có thể tăng D.

3) Bài tập 4 :

a) Vì tam giác đều nên A = 600
Với Dmin  (  r1 = r2 = 
[image: image331.wmf]2

A

 = 300
Do đó : Sin i1 = n. Sin r1 = 
[image: image332.wmf]2

3

(  i1 = 600
Vậy Dmin = i1 + i2 - A = 600
b) Tia tới vuông góc trung với pháp tuyến truyền thẳng ( 2 trường hợp : 

+ tới đáy

+ tới mặt bên

* Tới đáy : i2 = 900 ( góc phản xạ 600
             ( i2 = 900 .

* Tới mặt bên : i2 = 900 ( r1 = 600
xảy ra phản xạ toàn phần tại mặt bên

r1 = 600 ( r2 = 0

Tia sáng đi là mặt bên.

4) Bài tập 5 :

( = 60
Ta có : 
[image: image333.wmf]2
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(Vì Dmin + A rất nhỏ)

( Dmin = n. A - A = 30 36'


IV - Hướng dẫn học và làm bài tập :  

 - Học sinh về hoc lại kiến thức cơ bản.

· Làm thêm bài tập trong SBT.

Ngày soạn :     05/01/200       


           Ngày giảng:     07/01/200

Tiết 51 :  thấu kính mỏng
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Hiểu và nắm được các khái niệm : thấu kính, thấu kính mỏng, trục chính, trục phụ, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự và tiêu điểm của thấu kính. Độ tụ và cách tính độ tụ.

* Có ý thức tư duy trong học tập, ý thức thực hiện nội quy giờ học.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Giáo án, đồ dùng dạy học, tham khảo tài liệu giảng dạy.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: 

1) Câu hỏi : Lăng kính là gì ? nêu đặc điẻm củalăng kính ?

2) Trả lời câu hỏi : - ĐN lăng kính (tiết 35 - sgk)

          - Đ2 : Tia sáng qua lăng kính tia ló bị lệch về đáy.

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: Trong hệ thống các dụng cụ quang học bằng vật trong suốt thấu kính có nhiều ứng dụng, vậy thấu kính là gì ?.

2) Thời gian phân phối :

- Phần 1 : Định nghĩa             10 phút

- Phần 2 : Tiêu điểm chính...  15 phút

- Phần 3 : Tiêu điểm phu...     10 phút

  - Phần 4 : Độ tụ...                   10 phút.
	Hoạt động dạy và học


	Nội dung kiến thức



	GV : Nêu và đưa ra mẫu các thấu kính

? Cấu tạo và đ/n về thấu kính

HS : trong suốt, 2 loại.

GV : - phân tích trên vật (thấu kính)

         - nêu đ/n các khái niệm.

GV : - nêu đ/n về thấu kính mỏng

       - phương pháp vẽ thấu kính mỏng

* Chuyển ý : GV tiến hành mô tả một số hiện tượng có thể xảy ra với thấu kính.

GV : nêu k/n về tiêu điểm chính sau khi phân tích hiện tượng 1.

? Hãy nêu đ/n về tiêu điểm chính

HS : Theo sgk.

GV : - tại sao có hiện tượng này ?

        - phân tích thấu kính làm nhiều phần lăng kính.

HS : hiểu tại sao hội tụ và phân kỳ.

GV : - phân tích và thây trục đưa ra các k/n về trục phụ, tiêu cự và quang tâm.

? Hãy vẽ để xác định các trục phụ, quang tâm.

HS : Vẽ trên bảng.

GV : - nêu tia sóng không trục chính.

         - vẽ tia xiên.

? Cách vẽ cầu dựa vào yếu tố nào ?

HS : Cùng sự phân tích ( trục phụ và tiêu diện

GV : Nêu k/n về độ tụ của thấu kính.

* Củng cố bài : 

GV :  cho h/s làm BT 4(sgk)

Lưu ý quy uớc giá trị (+) cho các mặt kính
	1) Định nghĩa :

- khối chất trong suốt

- dạng mặt cầu

- 2 loại thấu kính : + rìa mỏng (hội tụ)

                             + rìa dầy (phân kỳ)

- Thấu kính mỏng : (1 ( (2, R2.

2) Tiêu điểm chính, quang tâm, tiêu cự :
a) Thí nghiệm :

- Hướng dẫn thấu kính hội tụ có trục chính về phía mặt trời.

- Tiêu điểm chính : các tia song song với trục chính cắt tiẻu điểm chính.

- Giải thích : Thấu kính là tập hợp lăng kính.

b) Quang tâm và tiêu cự :

- Quang tâm : Tia sáng đi qua điểm này truyền thẳng (O)

- Trục phụ : các tia đi qua O khác trục chính.

- Thấu kính mỏng có 2 tiểu điểm chính.

- Khoảng cách OF : Tiểu cự.

3) Tiểu điểm phụ, tiêu diện :
- Tiêu điểm phụ : điểm hội tụ của chùm tia ló song song trục chính.

- Tiêu diện : mặt phẳng chứa các tiêu điểm phụ và vuông góc với trục chính tại F và F'.

4) Độ tụ của thấu kính :

- Đại lượng nghịch đảo của tiêu cự.

D = 
[image: image334.wmf]f

1

 (điốt - d1)

D = (n - 1)
[image: image335.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

2

1

1

1

R

R




IV - Hướng dẫn học và làm bài tập : 

 - Học sinh về hoc bài theo câu hỏi.

- Làm bài tập : 4, 5, 6.

=================================

Ngày soạn :     04/01/200             




     Ngày giảng:     06/01/200

Tiết 52 :  ảnh của một vật qua một thấu kính - công thức thấu kính

A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Hiểu và nắm được khái niệm về ảnh thật, ảnh ảo của 1 điểm sáng của một vật. Nắm được phương pháp vẽ ảnh của 1 vật qua thấu kính, quy ước dấu, công thức thấu kính.

* Rèn cho học sinh ý thức học tập, nội quy trong giờ học.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Sgk, Giáo án, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: 

1)  Câu hỏi : Thấu kính là gì ? máy loại và đặc điểm các loại đó ?

2) Trả lời câu hỏi : - Nêu đ/n sgk

                              - Có 2 loại :  + rìa mỏng (hội tụ)

                                                  
+ rìa dày (phân kỳ).

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: Ta đã nắm được thế nào là thấu kính, vậy việc vẽ ảnh của vật qua thấu kính thế nào ?.

2) Thời gian phân phối : - Phần 1 : Quan sát ảnh...               10 phút

- Phần 2 : Cách vẽ ảnh                    15 phút

- Phần 3 : Công thức thấu kính       15 phút

  - Phần 4 : Độ phóng đại                   5 phút.

	Hoạt động dạy và học

	Nội dung kiến thức



	GV : cho h/s quan sát kính hội tụ và phân kỳ

? ảnh qua 2 loại kính này như thế nào ?

HS : đọc sgk

GV : - nêu  t/c 2 loại ảnh của kính phân kỳ và kính hội tụ.

         - lưu ý đk tương điểm của ảnh.

GV : - Để vẽ ảnh của một vật qua thấu kính ta làm thế nào ?

- Giáo viên nêu đặc điểm nhận biết khi nào tạo ảnh ảo, thật.

? ta có những tia sáng đặc biệt như thế nào ?

HS : Tia song song trục chính, tia qua O

GV : - phân tích & đưa ra 3 tia. Trong đó tia thứ 3 ngược lại với tia 1 do nguyên lý.

        - vẽ ảnh của vật đặt vuông góc.

? Cho nhận xét về cách vẽ

HS : Vẽ điểm A muốn hạ xuống tìm B.

GV : kết luận về cách vẽ.

* Công thức thấu kính như thế nào ?

GV : nêu quy ước về dấu.

HS : đọc sgk

GV : chọn hình vẽ thấu kính hội tụ

Xác định các tỉ số tìm kết quả.

HS : Cùng GV xác định CT thấu kính

GV : đưa ra kết luận

Xác định độ phóng đại của thấu kính.

· Củng cố bài : H/s chứng minh công thức thấu kinh phân kỳ.

IV - Hướng dẫn học và làm bài tập : 

 - Học sinh về hoc bài theo câu hỏi sgk.

·  - Làm bài tập : 5, 6 , 7 (T - 141).
	1) Quan sát ảnh của vật qua thấu kính

* Thấu kính phân kỳ : luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.

* Thấu kính hội tụ : 

- cho ảnh thật, ngược chiều.

- cho ảnh ảo, lớn hơn vật.

* Để có ảnh rõ nét phải thỏa mãn điều kiện tương điểm.

2) Cách vẽ ảnh của 1 vật qua thấu kính:

a) Điểm sáng :

- ảnh thật : do tialó hội tụ.

- ảnh ảo : do tialó phân kỳ.

- ảnh 1 vật là tập hợp các điểm sáng trên vật.

b) Vẽ ảnh điểm sáng :

- chọn 2 trong 3 tia đặc biệt (h.vẽ)

- hình vẽ :

c) Vẽ ảnh 1 vật :

- gọi vật là đoạn thẳng vuông góc với trục.

- vẽ ảnh điểm A hạ vuông góc xuống.

3) Công thức thấu kính :
a) Quy ước về dấu : 

b) Công thức thấu kính (hình a)

( A'F'B'  ( (OF'I ( 
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Kết quả tìm được :
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Với thấu kính phân kỳ :
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4) Độ phóng đại của ảnh :
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Ngày soạn :     10/01/200                




  Ngày giảng:     15/01/200

Tiết 53 :  bài tập
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Củng cố kiến thức về 2 loại thấu kính, giải được bài toán cơ bản đặc biệt mối liên hệ về hệ thức tiêu cự và độ tụ của thấu kính mỏng.

* Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện tính tự lực vươn lên trong học tập.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Sgk, Giáo án, tài liệu giảng dạy và tham khảo, đồ dùng dạy học.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: 

1)  Câu hỏi : Cho biết tính chất của ảnh 1 điểm qua thấu kính ? công               thức thấu kính ?

2) Trả lời câu hỏi : - Thấu kính phân kỳ.

- Thấu kính hội tụ.

- Công thức :         
[image: image342.wmf]'
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III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: Giáo viên chọn chữa một số bài tập cơ bản.

2) Thời gian phân phối :
- Phần 1 : Chữa BT6 (T-313)   10 phút

- Phần 2 : Chữa BT6 (T-141)   15 phút

- Phần 3 : Chữa BT7 (T-141)   15 phút.

	Hoạt động dạy và học

	Nội dung kiến thức



	GV: - yêu cầu h/s đọc bài toán nêu phương án giải.

        - dựa vào trường hợp trong không khí tìm R1 ; R2.

       - thay giá trị vào trường hợp 2 tìm f( vì R1 , R2 không đổi).

HS :  - xác định 1 số dự kiến theo yêu cầu của giáo viên.

         - tính n'

GV: cho h/s đọc nêu các dữ liệu đã cho dữ liệu cần tìm.

? ảnh của vật là ảo hay thật.

HS : Chưa rõ.

GV : - vì thế cần phải xác định tổng quát.

        - từ đó giáo viên cho h/s giải bài toán theo 2 phương án.

HS : - tóm được kết quả cao tiêu cự

       - 2 giá trị của f đều thỏa mãn.

GV: Căn cứ vào kết quả( Cho h/s vẽ hình (2h/s)

* Bài tập 7 là BT khó.

GV: sau khi đọc tóm tắt

? khoảng giữa A và màn chắn gồm nhứng giá trị nào ?

HS : d và d'

GV: cả 2 trường hợp căn cứ 2 trường hợp giáo viên cho h/s xác định mối quan hệ giữa 2 trường hợp.

HS: kết quả tìm được hệ phương trình.

GV: cho tiến hành giải hệ tìm các kết quả.

IV - Hướng dẫn học và làm bài tập :  - Học sinh về đọc lại kiến thức về thấu kính. 

 - Làm bài tập về nhà trong sbt.
	1) Bài tập 6 - T 136
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- khi đặt trong không khí ta có :
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- khi đặt trong nước :
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[image: image350.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

2

1

1

1

1

'

1

R

R

n

= 
[image: image351.wmf]2

.

1

3

4

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

 = 4 cm

2) Bài tập 6 ( T-141)

Ta có : 

K = 
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* Trường hợp: 
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vẽ hình :

3) Bài tập 7 (T - 141)

Ta có (1) d1 + d'1 = 900 và f = 
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từ d2 = d1 - 300,  d'2 = d'1 + 300.

( d1d'1 = (d1 - 300)(d'1 + 300)

(     d1 - d'1 =  30 ( d1 =  60 cm

         d1 + d'1 =  90 ( d'1 = 30 cm

vậy f = 20 cm
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Ngày soạn :    13/01/200               



   Ngày giảng:     15/01/200

Chương IV :  Mắt và các dụng cụ quang học

Tiết 54 :  Màn ảnh và mắt

A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Nắm được cấu tạo máy ảnh, của mắt về phương diện quang hình học cấu tạo của mắt và sự điều tiết mắt cùng với góc trông, năng suất phân ly. 
* Sử dụng thực tế làm tăng khả năng yêu thích môn học. Rèn  luyện tư duy lô gíc.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Giáo án, tài liệu giảng dạy và tham khảo, dụng cụ giảng dạy.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ:  Không kiểm tra. 

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: Máy ảnh ? mắt là gì ?. Máy ảnh và mắt có sựliên quan đến nhau không? Sự thay đổi để có ảnh rõ nét như thế nào ?...

2) Thời gian phân phối :
- Phần 1 : Máy ảnh       20 phút

- Phần 2 : Mắt               25 phút.
	Hoạt động dạy và học


	Nội dung kiến thức



	GV: Giới thiệu mô hình (hoặc vật thật) 1 máy ảnh.

- xây dựng đ/n

- phân tích cấu tạo của máy ảnh

- mô tả cách điều chỉnh  máy.

- nêu cách chụp.

HS:chỉ trên mô hình các vị trí sử dụng trên máy.

GV: phân tích thêm về các loại máy ảnh thông thường.

? Giữa máy ảnh và mắt có mối liên hệ gì đặc biệt ?
GV: - giới thiệu mô hình (hình vẽ) Về mắt

- nêu đặc điểm của máy ảnh so sánh với mắt.

? Hãy nêu đ/n về mắt.

HS : Đ/n như sgk.

GV: - tiếp tục phân tích thông qua các hình vẽ.

      - cho 1 h/s nêu cấu tạo trên hình vẽ.

? Để thu ảnh nét, mắt phải điều chỉnh như thế nào ?

GV: 

- nêu các k/n về cực cận và cực viễn.

- xây dựng k/n về giới hạn nhìn rõ của mắt.

- phân tích làm sáng tỏ sự có tật và không có tật của mắt.

HS: xác nhận các trường hợp mắt có thể có tật.

GV: - trên cơ sở của các k/n trước phân tích k/n góc trông và năng suất phân ly.

       - xây dựng công thức tính (
      - nói thêm về sự lưu ảnh trên võng mạc và các ứng dụng

Lưu ý : - Khi quan sát ở CV mắt không điều tiết.
* Củng cố bài :
GV: cho 1 h/s lên xác định năng suất phân ly của mắt mình.

IV - Hướng dẫn học và làm bài tập : 

 - Học sinh về hoc bài theo câu hỏi sgk.

 - Làm bài tập : 5, 6, 7 SGK.
	1) Máy ảnh :

a) Dụng cụ quang học :

Có thể thu được ảnh thật trên phim.

b) Cấu tạo :

- Vật kính.

- Cửa điềm sảy (đia bam)

- Cửa sập (liên quan tốc độ)

c) Cách điều chỉnh máy :

- Thay đổi khoảng cách thu được ảnh những nét trên phim.

- Quan sát qua kính ngắm (trực tiếp hoặc gián tiếp).

2) Mắt :   (hình vẽ).

1. Giác mạc

2. Thủy dịch

3. Thủy tinh thể

4. Con ngươi

5. Dịch thủy tinh

6. Võng mạc: M : Điểm mù

                       V : Điểm vàng.

a) Định nghĩa :

b) Cấu tạo:

c) Sự điều tiết điểm Ce , CV
- Sự thay đổi tinh thể để thu được ảnh những nét trên võng mạc - sự điều tiết.

- Điểm cực cận (Ce) : 

Điểm gần nhất mà mắt quan sát thu ảnh những nét.

- Điểm cực viễn (CV) : 

 Điểm xa nhất mà mắt quan sát thu ảnh rõ nét.

- Mắt không tật khi khong điều tiết trên tiêu điểm rơi trên võng mạc

- OCe ( giới hạn nhìn rõ ( OCV
d) Góc trông và năng suất phân ly :

Tg( = 
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        Hay là Tg( = 
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e) Sự lưu ảnh trên võng mạc:
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Ngày soạn :     14/01/200                



  Ngày giảng:     18/01/200

Tiết 55 + 56 : Các tật của mắt và cách chữa
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Nắm được đặc điểm của mắt có tật (cận và viễn) và cách sửa tật.

* Có tư duy lôgíc, sự vận dụng sáng tạo vào thực tiễn.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Sgk, Giáo án, đồ dùng dạy học, các tài liệu giảng dạy và tham khảo.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: 

1)  Câu hỏi : Mắt là gì ? cho biết cấu tạo của mắt và giới hạn nhìn rõ?

2) Trả lời câu hỏi : 

- Định nghĩa.

- Cấu tạo (theo thứ tự) gồm 1 hệ thống quang lực.

- Giới hạn nhìn rõ : OCe ( R ( OCV
III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề:  Hệ thống quang học của mắt có thể bị tật ta nghiên cứu 2 tật phổ biến : cận thị và viễn thị.

2) Thời gian phân phối :- Tiết 55 : Cận thị   

- Tiết 56 : Viễn thị   

Tiết 55 :  Cận thị
	Hoạt động dạy và học


	Nội dung kiến thức



	GV: thế nào là mắt cận thị

HS: không nhìn xa.

GV: Phân tích các cơ sở vẽ hình.

HS: Nhận thấy OF < OV

GV: Nêu định nghĩa

- xác định giới hạn nhìn rõ của mắt cận.

* Vậy ta sửa tật cho mắt cận thế nào ?

GV: qua phân tích(  độ tụ

HS : cần giảm độ tụ

GV: như vậy cần đeo kính như thế nào ?

HS : Đeo kinh phân kỳ

GV: - nêu sơ đồ tạo ảnh

- cho h/s vẽ hình

- đưa ra chú ý để vận dụng làm bài tập

 HS : Đọc và tìm hiểu cách thử kính (phần chữ nhỏ)

GV: - cho h/s quan sát, kính cận (kính phân kỳ)

- HS đeo thử nhận xét về kính.

- lưu ý chỉ đeo kính nếu mắt có tật

* Củng cố bài :
GV: cho h/s làm bài tập 3 - sgk.

HS: đọc, tóm tắt

GV: phân tích, tổng hợp vận dụng xác định Đ, d'.
	a) Định nghĩa :

- Khi không điều tiết, tiêu điểm nằm trước võng mạc.

- fmax < OV

Hình vẽ :

b) Điểm CV và Ce:
- Mắt không nhìn rõ vật ở xa.

OCV ( 2 m.

- Điểm cực cận : rất gần mắt

(OCe < Đ)

c) Cách chữa tật:
- P2 chung : giảm độ tụ của mắt mắt nhìn được xa.

- P2 thông thường : đeo kính phân kì 

Sơ đồ tạo ảnh : 

AB  (  A1B1(CV)  ( A2B2(V)

( (
Lưu ý : d = (,  d' = fx
d' = - OCV
( fx = - OCV (hình vẽ)

- khi đeo kính điểm cực cận bị đẩy ra xa mắt.

* Cách thử kính (sgk)

* BT ứng dụng :

 - khi d = ( ( d' = -50 cm = - 0,5.

Do đó : 
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IV - Hướng dẫn học và làm bài tập :  - Học sinh về hoc bài theo câu hỏi sgk.

 


- Làm bài tập trong sbt.

=====================================

Ngày soạn :     18/01/200            





      Ngày giảng:     21/01/200

Tiết 56 :  viễn thị  (Tiếp theo)
A- Phần chuẩn bị:  (như tiết 55 phần I)

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: 

1)  Câu hỏi : Cận thị là gì ? Cách sửa tật cho mắt cận thị ?

2) Trả lời câu hỏi :- ĐN mắt cận thị, sửa tật mắt bằng phương pháp thông thường: đeo kính phân kỳ cho mắt cận thị.

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: Trong thực tế ngoài mắt cận ta còn hay gặp một loại mắt là tật khác đó là mắt viễn thị đặc điểm và cách sửa như thế nào ?.

2) Thời gian phân phối : 
- Phần 1 :  Định nghĩa                  5 phút

- Phần 2 : Các điểm đặc biệt        10 phút

- Phần 3 : Cách sửa                      15 phút

  

- Bài tập ứng dụng và củng cố :   15 phút

	Hoạt động dạy và học

	Nội dung kiến thức



	GV: Hãy cho biết hiểu biết của em về các tật

HS: Cận thị, viễn thị, loạn thị.

GV : - phân tích thế nào là cận thị ?

- Viễn thị ?  phân biệt loạn thị ?

Vẽ hình

HS : Nhận thấy OF < OV

GV: căn cứ vào sự phân tích :

- nêu đ/n

- nêu các đặc điểm mắt viễn thị

- lưu ý điểm cực viễn.

? Sửa tật cho mắt viễn như thế nào ?

HS : Làm phồng mắt

GV: Tăng độ tụ ( đeo kính

? Kính có thể tăng được độ tụ là loại nào ?

HS : Kính hội tụ

GV:  - phân tích, nêu cách thử kính.

- Cơ chế (sơ đồ) tạo ảnh.

? Hãy so sánh mắt viễn và mắt lão.

HS : So sánh theo phân tích của h/s

GV: - cho h/s làm bài tập 4 - SGK

- đọc tóm tắt.

- nêu phương án giải phần a

HS : Tự tiến hành giải phần b.

Lưu ý : T/c ảnh qua kính viễn và kể cả kính cận.

GV: Cho h/s đọc thêm phần chữ nhỏ sgk.

IV - Hướng dẫn học và làm bài tập : 

- Học sinh về hoc bài theo câu hỏi sgk.

 - Làm bài tập : 61 - 68 (SBT).


	1) Định nghĩa :

- Khi không điều tiết điểm nằm sau võng mạc

- Ta có : fmax > OV (hình  vẽ)

2) Các điểm đặc biệt :
- Điểm cực viễn của mắt viễn ở xa hơn mắt thường.

- Độ tụ mắt vẫn bé hơn mắt thường.

- Tạo (  mắt viễn đã phải điều tra.

3) Cách sửa :
- Tăng độ tục cho mắt viễn : ghép hệ kính + mắt, kíchlà thấu kính hội tụ thích hợp với mắc.

- Thử kính theo công thức.

S                 S1                  S2              

                 S1 = Ce           S2 = V

(ảnh là ảnh ảo)

* Lưu ý : Mắt người già khác mắt viễn

* Bài tập ứng dụng :

a) Đối với mắt viễn thị :

 ảnh vật gần nhất với ở điểm Ce của mắt.

Do đó : d' = 25 cm

            d = 40 cm

Vậy f = 
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Ngày soạn :     22/01/200             




               Ngày giảng:    24/01/200

Tiết 57 :  Bài tập
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Nắm bắt được kỹ năng giải bài tập về mặt và dụng cụ quang hoc liên quan.

* Rèn luyện tính tự giác khi làm bài tập.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Giáo án, tài liệu phục vụ giảng dạy, đồ dùng dạy học.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, sách bài tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ:   (5 Phút)

1)  Câu hỏi : Viễn thị là gì ? Cách sửa ?

2) Trả lời câu hỏi : - Viễn thị - nêu đ/n sgk

                               - Cách sửa : đeo kính bội tụ

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: Toàn BT về mắt là loại mới, đặc biệt việc xác định ảnh qua kính dễ gây nhầm lẫn (dấu)

2) Thời gian phân phối :

- Phần 1 : Bài tập 6.4 (SBT)     10 phút

- Phần 2 : Bài tập 6.5 (SBT)     15 phút

- Phần 3 : Bài tập 6.8 (SBT)     15 phút

	Hoạt động dạy và học


	Nội dung kiến thức



	GV: - yêu cầu h/s sử dụng SBT

      - đọc bài, nêu phương án giải

? Đây là mắt cận, điểm xa nhất của mắt nắm ở đâu ?

HS : nằm ở cực viễn

GV: Vậy ảnh của vậtở điểm gần nhất và xa nhất qua kính như thế nào?

Nhận thấy ở Ce và CV
GV: - Cho học sinh xác định giá trị cảu d theo d'

       - Kết luận

? Khi ngắm chừng ở cực cận và cực viễn tiêu cự của kính lúp có thay đổi không ?

HS : Không thay đổi.

GV : - chúng ta làm bài tập sau.

        - cho h/s đọc bài, suy nghĩ nêu phương án giải

? mặt không điều tiết khi nào ?

HS :  ảnh của vật rõ ở CV
GV :  - gợi ý h/s tìm kết quả

          - trong trường hợp tiếp theo

- Cần lưu ý  ma người già vừa cận, vừa viễn. Do đó khi quan sát vật ở gần phải đeo kính viễn.

- Cho h/s giải chứng minh.

?Một bài toán tương tự 

(GV yêu cầu h/s làm phần a BT 6.8)

HS : Tiến hành giải bài tóan theo yêu cầu và sự giúp đỡ của GV kết quả (  tìm được giới hạn

? Đối với phần b phương án  giải như thế nào ?

GV : Phân tích trường hợp này.

HS : Hiểu được ảnh của vật qua gương d' thuộc giới hạn nhì rõ của mắt.

GV : - Tiến hành giải.

         - Tìm hiểu kết luật cho bài toán.


	1) Bài tập 6.4 (STB) :

 Ta có : f = 
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- ảnh của vật gần nhất nơi ở cực cận của mắt cận do vậy :
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[image: image370.wmf]f

d

f

d

-

.


Hay d' = 
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- Quan sát vật ở vị cực(  ảnh rơi

ở cực viễn : d = (
 d' = - OCV
Khi đó d' = f = 50 cm

Vậy giới hạn nhìn rõ 16,7 ( d ( 50

2) Bài tập 6.5 (T - 60)

Khi đó : OCe   = 30 cm

              OCV   = 40 cm

- Vật ở vô cực cỡ ảnh rơi ở điểm CV
mắt không phải điều tiết

do đó : d =  (, d' = - 40 cm

( f = d' = - 40 cm = - 0,4 m

( D = 
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- Chữ ở điểm 25 cm rõ ở điểm Ce

Do đó : d = 25. d' = -30

Khi đó : f = 
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3) Bài tập 6.8 (T - 60)

D = 
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Giới hạn nhìn rõ của mắt:
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- Đối với gương : + ảnh qua gương phải
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IV - Hướng dẫn học và làm bài tập : 

 - Học sinh về  nhà xem lại lời giải. 

 - Làm bài tập trong SBT.

Ngày soạn :     24/01/200        

         Ngày giảng:    26/01/200

Tiết 58 :  kính lúp
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Nắm được khái niệm kính lúp, tác dụng của kính và cách sử dụng. Phân biệt độ bội giác và độ phóng đại.

* Học sinh phải thực hiện tốt nội quy, có ý thức xây dựng bài.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Giáo án, tài liệu phục vụ giảng dạy, đồ dùng dạy học.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: Để quan sát được vật nhỏ thu ảnh rõ nét cần phải sử dụng một số dụng cụ quang học - một trong số đó là kính lúp.

2) Thời gian phân phối :

- Phần 1 : Định nghĩa              10 phút

- Phần 2 :  Cách ngắm chừng   15 phút

- Phần 3 : Độ bội giác              20 phút.

	Hoạt động dạy và học


	Nội dung kiến thức



	GV : - Mô tả sự thay đổi độ tụ của mắt.

? Có thể tăng độ phồng của mắt đến đâu ?

HS : Điểm gần nhất nhìn rõ là Ce.

GV : - Như vậy cần bổ trợ mắt khi quan sát vật quá gần(  kính lúp

- Đưa ra đ/n cho kính lúp

? Nêu ngắm chừng qua kính có thể có cách nào ? 

Cách nào không tiết mắt ?

HS : Cách ngắm chứng ở vô cực.

GV : - khi đó vật đặt tại tiết diện chùm tia ló là tia song song

- vẽ hình 2 trường hợp

? Hãy xác định cách vẽ ở cực cận.

HS : Xác định A1B1 = Ce
GV : Thông thường ta nói đến độ phóng đại K

- bây giờ là độ bội giác

- Nêu ra đ/n và độ bội giác.

? Độ bộ giác G là giống dộ phóng đại k không ?

HS : khác

GV : - phân tích thẩy rõ G (góc

                                      K  ( dài

- xác định công thức G trong trường hợp chung.

- Cùng h/s xây dựng  rơi kính lúp.

HS : Cùng h/s xây dựng CT

GV : Gắn vớihình vẽ hãy xác định GCe và G(
HS : tìm được CT

GV : Lưu ý cách chọn kính

* Củng cố bài :

GV : Cho h/s xác định công thức GCe , G(
	1) Định nghĩa :

* Một số nhận xét :

- Mắt không thẻ nhìn rõ được vật quá gần

- Tăng độ tụ cho mắt bằng kính lúp.

* Định nghĩa :

2) Cách ngắm chừng :
- Điều chỉnh kích lúp để thu được 1 ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật thuộc giới hạn nhìn rõ

- 2 cách ngắm chừng thông thường :

+ ảnh qua kính tại Ce : ngắm chừng ở cực cận

+ ảnh qua kính tại CV :  ngắm chừng ở cực viễn. Mắt không tật CV = ( 

Ngắm chừng ở vô cực

3) Độ bội giác củakính lúp :

a) Định nghĩa :

G = 
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a

a

 vì (, (0 nhỏ hơn

( G = 
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b) Kính lúp :

Ta có : Tg( = 
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c) Các trường hợp đặc biệt :

* Cực cận : GCe = K

* Cực viễn  G( = 
[image: image387.wmf]f
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Thông thường : Đ = 0, 15 cm


IV - Hướng dẫn học và làm bài tập : 

 - Học sinh về hoc bài theo câu hỏi sgk 

 - Làm bài tập : 4, 5 (SGK).

Ngày soạn :     24/01/200                  Ngày giảng:    26/01/200

Tiết 59 :  kính hiển vi và kính thiên văn
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Hiểu và nắm được cấu tạo của kính hiển vi, kính thiên văn và tác dụng của chúng. Đồng thời học sinh nắm được độ bội giác cảu 2 loại kính này.

* Tích cực trong học tập, thực hiện tốt nội quy học sinh.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Giáo án, tài liệu phục vụ giảng dạy, dụng cụ giảng dạy (có trang vẽ).  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: 

1)  Câu hỏi : Kính lúp là gì ? Cách ngắm chừng, độ bội giác 2 trường hơpọ này ?

2) Trả lời câu hỏi : - ĐN kính lúp

- 2 cách thông thường :

+ Vô cực : G( = 
[image: image388.wmf]f

D


+ Cực cận : GCe = k

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: - Một số vật cực nhỏ nếu dùng kính lúp không thể nhìn rõ.

- Một vật ở rất xa năng suất phân li của mắt không cho phép xác định những vật.

( Kính hiển vi và kính thiên văn có thể giúp mắt trong các trường hợp trên.

2) Thời gian phân phối :

- Phần 1 : Kính hiển vi     25 phút

- Phần 2 : Kính thiên văn  10 phút

	Hoạt động dạy và học


	Nội dung kiến thức



	GV : - Đưa mô hình kính hiển vi.

         - Phân tích, giới thiệu về cấu tạo chức năng...

? Kính hiển vi là gì ?

HS : Nêu đ/n

GV : - Phân tích điểm khác với kính lúp

         - Nêu cấu tạo

HS : Ta nêu cấu tạo

GV : Mô tả hình vẽ

Lưu ý : Khoảng cách O1, O2 không đổi

? Ngắm chừng như thế nào ?

GV : -  Nêu cách ngắm chừng

- Vẽ hình trường hợp ở vô cực

- Xây dựng CT tính G(
? So sánh tam giác A1F'1B1 và O1F1'I

HS : Nhận thấy sự đồng dạng

GV : Qua đó xây dựng CT thứ 2.

HS : Cùng giáo viên xác lập CT

? Vật ở xa quan sát như thế nào ?

HS : Kính viễn vọng

GV : - Phân tích, giới thiệu kính thiên văn.

        - Chỉ ra điểm khác biết của kính hiển vi và thiên văn

? Với kính thiên văn ngắm chừng như thế nào ?

GV : - Cùng nghiên cứu xây dựng CT tính độ bội giác.

- Vẽ hình trường hợp vô cực 

(Lưu ý h/s cách vẽ hình qua kính thiên văn)

* Củng cố bài :

GV : Nói thêm về các loại tương tự

- ống nhòm quân sự

- ống ngắm trắc địa
	1) Kính hiển vi :

a) Định nghĩa :

- Lưu ý : Độ bội giác > độ bội giác kính lúp.

b) Cấu tạo :

- Gồm 2 bộ phận chính :

+ Vật kính

+ Thị kính

Sơ đô cấu tạo :

c) Cách ngắm chừng : Thường chọn cách ngắm chừng ở vô cực (hình vẽ)

d)  Độ bội giác : 

Ta thấy :  Tg( = 
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1

1

f

B

A

( G( = K1 . G2
Công thức khác : ( = F1'. F2 

( G( = 
[image: image390.wmf]2

1

.

.

f

f

D

d


(Đ = 25 cm)

2) Kính thiên văn :

a) Định nghĩa :

Tăng góc trông ảnh của vật ở rất xa (thiên thể)

b) Cấu tạo :

+ Vật kính : Tiêu cự dài.

+ Thị kính : Tiêu cự ngắn.

c) Ngắm chừng : quan sát ở vô cực khi đó độ bội giác của kính (hình vẽ)

Tg( = 
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IV - Hướng dẫn học và làm bài tập : 

 - Học sinh về hoc bài theo câu hỏi SGK 

 - Làm bài tập 4, 5 , 6 - SGK.

Ngày soạn :     25/01/200                  Ngày giảng:     05/02/200

Tiết 60 + 61 :  Bài tập
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Vận dụng kiến thức đã học để giải được các bài tập về mắt và kính, củng cố kiến thức về kĩ năng vẽ hình. 

* Rèn luyện ý thức học tập của học sinh.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên :Giáo án, tài liệu phục vụ giảng dạy, đồ dùng dạy học  .
2)  Học sinh : Sgk, SBT, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: 

1)  Câu hỏi : kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn có đặc điể khác và giống nhau như thế nào ?

2) Trả lời câu hỏi :

+ Giống nhau : - Tăng độ bội giác (năng suất phân ly) cho mắt.

                         - Chế tạo bởi thấu kính.

+ Khác nhau:  - Kính lúp, hiển vi quan sát vật nhỏ ở gần.

                        - Kính thiên văn quan sát vật ở xa.

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: Tiết 60 : Bài tập 4,5 (SGK -T 155), BT 614 (SBT)

2) Thời gian phân phối : Tiết 61 : Bài tập 4,5,6 (SGK -T 160), BT 619 (SBT).

- Thời gian mỗi bài tập 15 phút

	Hoạt động dạy và học


	Nội dung kiến thức



	GV: - Cho đọc nội dung bài toán

- Yêu cầu nêu (h/s) công thức xác định độ bội giác khi ngắm chừng ở cực cận và vô cực.

HS: áp dụng CT tìm được G

GV: Hãy áp dụng CT xác định độ bội giác ở cực cận

 HS: trước hết phải tìm d, d'

GV: Cho h/s tự xác định kết quả

? Nếu có một yêu cầu xác định vật để có thể nhìn rõ qua kính lúp thì đk phải ntn?

GV: Cùng h/s phân tích tìm câu trả lời

HS : Nhận thấy OCe ( d' ( OCV

GV: - Căn cứ theo kết luận trên ta tìm (d) theo (d')

- Hãy xét 2 trường hợp tương ứng ở CV và Ce
HS : Tìm được kết quả

GV: Cho 1 h/s khác lên xác định kết quả tìm độ bội giác

HS : tìm được theo CT đã có.

* Củng cố bài :

Cho h/s làm bài tập trong SBT (615)

HD: Đây là BT giống BT 5

OCe - 10 cm ( d' ( OCe (  OCV
Tại cực cận (20m) ( d' = - 10 cm

( d' = 
[image: image394.wmf]20
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-

-

= 5

Tại  vô cực  (() ( d' = f = 10 cm

( ( (  d' ( 10
	1) Bài tập 4( T155)

a) Khi nắm chừng ở vô cực

G( = 
[image: image395.wmf]f

D

 Với Đ = 25 cm

Ta có f = 
[image: image396.wmf]10

1

1

=

D

= 0,1 m = 10 cm

Thay số : G( = 2,5

b) Ngắm chừng ở vô cực d = (
Vậy  khi ngắm chừng ở vô cận

GCe = k = 
[image: image397.wmf]'

d

d


Do đó khi ngắm chừng ở cực cận :

d' = - 25 cm

d = 
[image: image398.wmf]35
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f
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GCe = 
[image: image399.wmf]30
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2) Bài tập 5 (T155)

- Khoảng đặt vật phải thỏa mãn ảnh của vật thuộc giới hạn nhìn rõ của mắt.

Do đó 

- Khi ngắm chừng ở cực cận : d' = 10 cm

D =
[image: image400.wmf]f

1

= 10 cm ( d = 
[image: image401.wmf]f
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f

d

-

'

'.

= 8,3 cm

Vậy ( (  d' ( 8,3

- Độ bội giác

GCV = K. 
[image: image402.wmf]V

OC

D

= 1,2

GCe = KC = 2


IV - Hướng dẫn học và làm bài tập :  - Xem kỹ lại cách giải các bài tập đã giải.

                              - Làm bài tập tiếp BT còn lại.

Ngày soạn :    25/01/20                 Ngày giảng:     05/02/200

Tiết 61 :  Bài tập (Tiếp theo)

A- Phần chuẩn bị: ( Như tiết 60)
B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: 

1)  Câu hỏi : Hãy nêu các công thức tính độ bội giác của kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng.

2) Trả lời câu hỏi :

- Kính lúp : G( = 
[image: image403.wmf]f

D


- Kính hiển vi : G( = K1 . G1 = 
[image: image404.wmf]2
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- Kính thiên văn : G( = 
[image: image405.wmf]2

1

f
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III/ Bài dạy mới: 

                         BT 4 (SGK) 15 phút,        BT 6 (SGK) 15 phút

                         BT 5 (SGk) 10 phút,        BT 6.19 (SBT) 10 phút.

	Hoạt động dạy và học


	Nội dung kiến thức



	GV: Hãy cho biết khi ngắm chừng ở vô cực và ở cực cận ảnh của vật qua dụng cụ quang học như thế nào?

HS : ảnh ảo rơi ở cực cận trong cực viễn của mắt người quan sát

GV: - Căn cứ t/c này ta tiến hành giải bài tập 4 

- Đọc bài, nêu phương án giải

- Cho xác định độ dài quang học

- Tìm G

HS : Tham gia xác định các dữ kiện như giáo viên đã hướng dẫn và yêu cầu

GV: - Cần lưu ý O1 O2 =  d'1 + d2
        - Sau khi tìm được các giá trị y/c h/s tìm G theo yêu cầu

        - Lưu ý cách xác định GCe căn cứ từ hình vẽ và thuật toán.

HS: Tham gia xác định kết quả dưới sự hướng dẫ của giáo viên

GV: Tiếp tục tiến hành giảng bài tập 5 SGK

- Cho h/s đọc, nêu phương án giải

? Điều kiện thỏa mãn yêu cầu của bài là gì?

HS : ảnh của vật thuộc giới hạn nhìn rõ

GV: Vậy cần xác định  tương ứng với trường hợp nào ?

HS : cực cận, cực viễn

GV: - Cho tiến hành tìm d ứng với 2 trường hợp trên

      - Khi tìm được kết quả lập mối liên hệ cần thiết

* Với BT 6 do loại BT về kính thiên văn có điểm khác biệt nên lưu ý 1 số điểm :

+ O1 O2  có thể thay đổi

+ Thường quan sát vật ở xa ( d = (
GV: - Tiến  hành cho giải bài tập

       - Khi quan sát mặt trăng

Lưu ý :    d1 =  (
               d2 =  - 50 cm

Từ đó xác định d'1 , d2 

Và O1 O2 =  d'1 + d2

	1) Bài tập 4 (SGK)

a) Khi ngắm chứng ở vô cực :

G( = 
[image: image406.wmf]2
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b) Khi ngắm chừng ở cực cận

Tg( = 
[image: image407.wmf]D
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Tg(0 = 
[image: image408.wmf]D
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Hay : G( = 
[image: image409.wmf]2
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ảnh A2B2 rơi ở cực cận ( d'2 = - 25

vậy : d'2 = 
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d'1 = O1O2 - d2 =  17 - 
[image: image411.wmf]29
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Vậy k1 = 
[image: image413.wmf]29
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        k2 = 
[image: image414.wmf]4

29

29

100

:

25

'

2

2

=

=

d

d


Do đó : GCe = 
[image: image415.wmf]91
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2) Bài tập 5 - SGK :

Vậy phải đặt sao cho

OCe  ( d ( OCV
- Khi ngắm chừng ở vô cực : d'2 = (
( d2 = f2 = 4 cm

Vậy d'1 = O1 O2 - d2 =  20 - 4 = 16

d'1 = 
[image: image416.wmf]15
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- Khi ngắm chứng ở cực cận : d'2 = - 20

( d2 =  
[image: image417.wmf]24
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Do đó : d'1 = 20 - 
[image: image418.wmf]24
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3) Bài tập 6 SGK :

- Khi ngắm chừng ở vô cực : G( = 
[image: image420.wmf]2
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f
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Khoảng cách :  O1 O2 =  d'1 + d2 =  124 cm

- Quan sát mặt trăng : d1 = ( ( d'1= f1= 120

( d'2 = f2 = - 50 cm

( d'2 = 
[image: image421.wmf]54
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Vậy O1 O2 =  d'1 + d2 =  123,7

            G ( 32,4


IV - Hướng dẫn học và làm bài tập : 

 - Học sinh về xem lại kiến thức cơ bản. 

 - Làm  thêm bài tập trong SBT.

Ngày soạn :     08/02/200                  Ngày giảng:     10/02/200

Tiết 62 :  Kiểm tra
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Đánh giá quá trình học tập của h/s phần kính và mắt.

* Làm quen không khí thi cử, rèn luyện sự nghiêm túc của 1 thí sinh.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : - Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.

                         - Có trắc nghiệm trong câu hỏi.  
2)  Học sinh : - Dụng cụ học tập.

                       - Không đem theo bất kỳ tài liệu nào.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Nội dung kiểm tra: 

Đề bài :

Phần I : Lý thuyết (Trắc nghiệm)

Câu 1 : Đây là dụng cụ quang học nào ?    Thủy tinh thể

Kính lúp

Kính hiển vi

Kính thiên văn. 

a) Thấu kính đặc biệt có thể thay đổi được bán kính 2 mặt cong.

b) Thấu kính này có tiêu cự ngắn tạo nên ảnh ảo lớn hơn vật.

c) Vật kính có tiêu cự rất ngắn tạo nên ảnh thật khá lớn.

d) Vật kính có tiêu cự khá dài nên ảnh thật ở tiêu diện.

Câu 2 : Đối với thấu kính phân kỳ 

a) Tia ló qua thấu kính đi ra xa trục chính.

b) Tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm.

c) Tia tới bất kỳ tia ló đi qua tiêu điểm phụ.

d) Tiểu điểm phụ nằm trên mặt phẳng đi qua trục chính tại tiêu điểm chính.

Chọn các câu đúng trong các câu trên.

Phần II : Bài tập

Câu 1 : Mắt của  một quan sát viên có điểm cực viễn cách mắt 50 cm

Muốn nhìn rõ một vật cách mắt 1m mà không phải điều tiết, quan sát viên phải đeo kính có độ tụ là bao nhiêu ?.

Câu 2 : Một kính hiển vi có vật kính tiêu cự 4 mm, thị kính tiêu cự 4 cm, vật kính cách thị kính 20 cm. Ngoài quan sát có điểm cực cận cách mắt 20 cm, điểm cực viễn ở vô cực, mắt đặt sát kính. Để nhìn rõ ảnh, phải đặt vật trong khoảng nào trước kính ?

Đáp án

Phần I : (5 điểm)

Câu 1 : 3 điểm

- Theo thứ tự a, b, c, d : Thủy tinh thể, kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn.

- Trả lời đúng 1 câu  : 0,75 điểm.

- Trả lời đúng 2 câu : 1, 5 điểm.

- Trả lời đúng 3 câu : 2 điểm.

Câu 2 : 2 điểm . Đáp án đúng câu a.

Phần II : (5 điểm).

Câu 1 : (2đ)

 ảnh của vật ở 1 m rơi ở điểm cực viễn sau khi đeo kính

Vậy d = 1 m, d' = - 0,5 m (ảnh ảo)

          (1,5 đ) Do đó : f = 
[image: image422.wmf]'
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(0,5đ) Độ tụ kính phải đeo : D = 
[image: image423.wmf]f
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 = - 1dp.



Câu 2 : (3đ)


Vật đặt trước kính sao cho ảnh của nó phải thỏa mãn OCe  ( d'2 ( OCV
(1,5 đ) - Khi ngắm chừng ở vô cực : (d'2 = () ( d'2 = - OCV = - ( ( d2 =  f2 = 40 m


Vậy d'1 =  O1 O2 - d2 =  160 m m 


Do đó : d1 = 
[image: image424.wmf]1
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(1,5đ) - Khi ngắm ở cực cận : d'2 = - OCV = - 200 m (  d2 = 
[image: image425.wmf]3
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Vậy d'1 =  O1 O2 - d2 =  
[image: image426.wmf]3
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 = 4,1 m m

Vậy 2 trường hợp d = 4,1 m m.

Ngày soạn :     09/02/200                  Ngày giảng:     11/02/200

Chương VII : Tính chất sóng ánh sáng

Tiết 63 :  hiện tượng tán săc ánh sáng
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Nắm được khái niệm về sự tán sắc ánh sáng, ánh sáng đơn sắc và ánh sáng trắng, hiểu được mối liên hệ giữa chiết suất của chất làm lăng kính với các ánh sáng.

* Có ý thức, kỷ luật tốt, rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Sgk, Giáo án, Các đồ dùng phục vụ giải dạy học, tài liệu giảng dạy và phục vụ giảng dạy.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề: Có hiện tượng vật lý liên quan tới ánh sáng đặc biệt một số thí nghiệm cho thấy ánh sáng có thể có t/c sóng và t/c khác nứa.

2) Thời gian phân phối :

- Phần 1 :    10 phút

- Phần 2 :    10 phút

- Phần 3 :    10 phút

  - Phần 4 :     5 phút

	Hoạt động dạy và học


	Nội dung kiến thức



	GV: Trình bày trên cơ sở hình vẽ 

         (TN khó thực hiện)

? Cho nhận xét (qua hình vẽ)

HS : Nhận thấy lệch về đáy.

? Tia lệch nhiều nhất và ít nhất ?

HS: Tia tím  và tia đỏ.

GV: Cho h/s đ/n về hiện tượng tán sắc

GV: - Cho h/s nêu đ/n

        - Nêu kết luận thế nào là quang phổ của ánh sáng trắng ?

       - Lưu ý sự biến đổi liên tục

* Với ánh sáng đơn sắc có xảy ra hiện tượng ?

GV: Trình bày thí nghiệm qua hình vẽ.

? ánh sáng đơn sắc qua lăng kính trong thí nghiệm có thể là đỏ, lục.

Hãy cho nhận xét

HS : Không có sự tán sắc.

GV: Căn cứ tả TN và sự phân tích đưa ra kết luận về ánh sáng trắng

? ánh sáng trắng bị phân tách (tán sắc) vậy nếu trộn các ánh sáng đơn sắc có thể đơn ánh sáng trăng không ?

GV: Trình bày TN nhằm làm sáng tỏ câu hỏi trên.

? Hãy cho nhận xét.

HS : ánh sáng trắng là tập hợp ánh sáng đơn sắc

GV: Căn cứ vào TN

Kết luận về ánh sáng trắng

? mỗi màu khác nhau thì lệch khác nhau tại sao ?

GV: Phân tích kết quả

HS : Nhận  thành với một lăng kính chứng tỏ các ánh sáng khác nhau gây ra chiết suất khác nhau.

GV: Cho h/s về bảng giá trị 

Nêu các ứng dụng của hiện tượng vật lý này.


	1) Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng :

- Thí nghiệm do Niu Tơn thực hiện (h.vẽ)

Chiếu ánh sáng mặt trời (ánh sáng trắng)

- Nhận xét : Chùm ánh sáng trắng bị lệch về đáy và phân tán nhiều chùm sáng có màukhác nhau ( Hiện tượng tán sắc.

- Định nghĩa (sgk)

- Dải màu thu được qua lăng kính : Quang phổ gồm 7 màu chính:

Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

- Lưu ý : Quang phổ có màu biến đổi dần  từ đỏ ( tím

2) Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc 

(hình vẽ)

- Chùm ánh sáng trắng P1 ( tán sắc

Tại M1 có khe hẹp B

- Đặt B tại 1 vòng màu của quang phổ (chỉ 1 màu lọt qua)

- Chùm tia đơn sắc qua P2 bị lệch về đáy không tán sắc.

* Kết luận : ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính. Mỗi ánh sáng đơn sắc có 1 màu đơn sắc.

3) Tổng hợp ánh sáng trắng :

- Thí nghiệm : (hình vẽ)

- Chùm sáng trắng tới P ( tán sắc.

- Hội tụ qua L2 ( ánh sáng trắng.

*Kết luận : ánh sáng trắng là tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc cómàu biến thiên liên tục từ đỏ ( tím.

4) Sự phụ thuộc của (n) vào màu sắc ánh sáng :

- Thí nghiệm chứng tỏ : Chiều của chất khác nhau (làm lăng kính) với ánh sáng khác nhau

- Bảng giá trị (sgk)

5) ứng dụng  :



IV - Hướng dẫn học và làm bài tập : 

 - Học sinh về hoc bài theo câu hỏi sgk. 

Ngày soạn :     11/02/200              



    Ngày giảng:     13/02/200

Tiết 63 :  Hiện tượng giao thoa ánh sáng
A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

* Nắm được khái niệm về hiện tượng giao thỏa ánh sáng, vân giao thoa các hiện tượng có thể xảy ra khi dùng ánh sáng trắng, có thể giải thích phân biệt các loại ánh sáng trắng và đơn sắc.

* Rèn luyện kỹ năng tư duy, ý thức trách nhiệm của bàn thân trong học tập.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Sgk, Giáo án, đồ dùng dạy học, tài liệu giảng dạy và tham khảo.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: 

1)  Câu hỏi : Hiện tượng tán sắc là gì ? mô tả TN của Niu Tơn về sự tán sắc ánh sáng ?.

2) Trả lời câu hỏi : - Nêu ĐN về hiện tượng tán sắc ánh sáng

                            - Trình bày TN của Niu Tơn : Chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp qua lăng kính :  

 + Chùm sáng bị lệch về đáy.

                                + Phân tích thành màu cầu vồng.

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề:  Hiện tượng vật lý xảy ra thường gặp trong ánh sáng

 VD: Vàng dầu mỡ trên võng H2O.

2) Thời gian phân phối :

- Phần 1 : Thí nghiệm    20 phút

- Phần 2 : Giải thích      20 phút

  - Còn lại                          5 phút

	Hoạt động dạy và học


	Nội dung kiến thức



	GV: - Trình bày thí nghiệm

        - Nêu rõ tên và tác dụng của từng dụng cụ và thiết bị.

        - Sử dụng hình vẽ minh họa.

- Thí nghiệm có thể sử dụng màng bong bóng xà phòng

GV: - nêu lên các trường hợp ánh sáng đơn sắc xanh lục, đỏ, vàng...

- Kết luận

- Cho biết thêm về hiện tượng xảy ra với ánh sáng trắng.

? Tại sao xuất hiện tượng này ?

HS : Do có giao thoa (đọc sách)

GV: Nêu ra các điều kiện

? Trong thuyết điện tử Mác Xoen có khẳng định gì về ánh sáng ?

HS : Sóng điện từ

GV: Ta biết nếu xuất hiện 2 sóng kết hợp chồng chập gây ra 1 hiện tượng đó là ?

HS: Giao thoa : + biên độ tăng cường

                          + biên độ giảm bới.

GV: Hiện tượng trên xảy ra chỉ khi ánh sáng có t/c sóng do vậy ta tiến hànhh phân tích.

HS : Thừa nhận S1, S2  là 2 nguồn phát sóng kết hợp

GV : Vân sóng - tăng cường biên độ sóng

Vân tốc - giảm bớt

? Vậy ta có kết luận như thế nào ?

HS : ánh sáng có t/c sóng.

* Củng cố bài : Đưa ra TN, với bong bóng xa phòng minh họa
	1) Thí nghiệm I Âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng :

- Thí nghiệm :

Đ : Đèn phát ánh sáng trắng

F : Kính lọc sắc - cho 1 ánh sáng đơn sắc đi qua

S1 // S2 // S (gần nhau)

- Kết quả : Vòng sâu hẹp xuất diện những vật màu đơn sắc xen kỹ vật tói

- Hiện tượng trên là giao thoa ánh sáng

Lưu ý : Nếu ánh sáng trắng ta có dạng

2) Giải thích hiện tượng :
- Vân sáng trong hiện tượng giao thoa ( gọi là vân thoa.

- Hiện tượng giao thoa chỉ có thể xảy ra nếu ánh sáng có t/s sóng.

- Nguồn sáng Đ chiếu sáng qua S, S1, S2 làm cho các khe hẹp trở thành nguồn sóng ánh sáng.

- Sáng tới từ S1, S2 giống nhau 2 ( sóng kết hợp

- Sau màn chắn M2 có sự chồng chập 2 sóng kết hợp ( xảy ra hiện tượng giao thoa trong đó : 

+ Tại các điểm là nguyên lần bước sóng : Vân sóng.

+ Tại các điểm bán nguyên lần bước sóng : vân tối.

3) Kết luận :

- ánh sáng có tính chất sóng (sau này chứng minh được theo lý thuyết Mắc Xoen( ánh sáng là sóng điện từ)


IV - Hướng dẫn học và làm bài tập : 

 - Học sinh về hoc bài theo câu hỏi sgk.

· Quan sát vàng dầu mỡ ( giải thích.

================================

Ngày soạn :     11/02/200                



  Ngày giảng:     13/02/200

Tiết 64 : 

Đo bước sóng ánh sáng -  Bước sóng và mầu sắc ánh sáng

A- Phần chuẩn bị:

I - Mục đích, yêu cầu, tư tưởng tình cảm :

· Nắm được công thức tính vị trí vân sáng, 1 thí nghiệm I âng.

· Biết đo được bước sóng ánh sáng, quan hệ giữa bước sóng và mầu sắc ánh sáng.

* Rèn luyện kỹ năng tư duy, ý thức trách nhiệm của bản thân trong học tập.

II -Tiến trình chuẩn bị:

1) Giáo viên : Sgk, Giáo án, đồ dùng dạy học, tài liệu giảng dạy và tham khảo.  
2)  Học sinh : Sgk, vở ghi, các dụng cụ học tập.

B - Phần thể hiện trên lớp:

I - ổn định tổ chức :  Kiểm tra sĩ số , ổn định trật tự.

II -  Kiểm tra bài cũ: 

1) Câu hỏi : Mô tả thí nghiệm và giải thức hiện tượng của Thí nghiệm I âng.

2) Trả lời: SGK.

III/ Bài dạy mới: 

1) Đặt vấn đề:  Tiết trước ta đã biết được hiện tượng giao thoa trong tiết này ta sẽ tìm công thức xác định vị trí vân sáng. Ta đi xét thí nghiệm.

2) Thời gian phân phối :

- Phần 1 : Thí nghiệm    20 phút

- Phần 2 : Giải thích      20 phút

  - Còn lại                          5 phút

	Hoạt động dạy và học

	Nội dung kiến thức



	Đặt một màn ảnh F đổi hướng vân giao thoa nó // các màn M, M1,2 

Dùng mặt phẳng vuông góc S1, S2 và E
	1- Khoảng vân giao thoa.

a- Vị trí vân sáng.
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